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Tập Dụng Thần Công 


i 


TAP DUNG : 
THAY CONG — Ệ 


Lưu Hành Nói Bộ 
2002 . 


EC 
GIỚI THIỆU ` 


Cuốn Táp Dụng Thán Công mà chúng tôi 
giới thiệu ở đây, được viết bằng Chữ Nôm, lưu 
hành từ năm 1864 ; Đức Cha Emmanuel Riano 
HÒA vừa san thuật, vừa cho truyền tử ( cho 
imprimatur ). Lúc đó, Ngài là Tổng Đại Diện giáo 
phận Trung Đàng Ngoài ( tức giáo phận Bùi Chu 


bây giờ ). 


Nguyên văn sách này được Thánh IGNACE 
DE LOYOLA viết bằng tiếng Basque, sau được dịch 
sang tiếng Latinh, mang tên đầu sách là Exercitia 
Spiritualia. Có 18 các bán dich các tiếng nước ngoài 
đều phát xuất từ bản tiếng Latinh này. 


Bản dịch Quốc ngữ, giữ y nguyên đầu sách 
Tập Dụng Thần Công, đã xuất bản đến lần 13, do 
Thư Quán Mẫu Tâm ( Saigon, 1969, in - 12, 216 
trang ), sách này chỉ giới thiệu 39 bài suy gam. .. 


Từ sau Giải Phóng ( 1975 ), các Cha Dòng 
Tên tại Việt Nam mở những tuần Cấm Phòng 8. 
ngày hay 10 ngày, gọi là Linh Thao, không gọi 
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تب Am‏ 
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một thứ võ đạo - gi. đó, 
` WNTRIGANT; coi đây là một thứ chuyển bién tâm 


6ے 


như xưa là Tập Dụng Thần Công. Cả 2 cách gọi 
này đều quy chiếu vào cách gọi bằng tiếng Latinh 
như nói ở trên. 


Từ Linh Thao dễ khiến người ta nghĩ đến 
chứ không như Cha 


hồn " un vaste mouvement d'âme " ( Xem Etudes 
Religieuses, tập IX, trang 134 ). - Tác giá Bán Nóm 
ở đây, thì goi là sách " Giuc minh di dàng nhán 
đức ". Còn Cha LA PLACE SJ., khi giới thiệu tập 
linh-thao của mình, thì xác quyết như những bài 
"tập dụng " ( Exercices ) trong 30 hay 10 ngày, 
giúp những người tham du, linh muc, hay tu si, biét 
cầu nguyện riêng sáu sắc hơn. 


Tập linh-thao của Cha LA PLACE SJ. chủ. 


yếu vẫn là những bài suy gam của Thánh IGNACE 


DE LOYOLA. Các bài đọc bó sung thi được rut ra 


từ Thánh Kinh, mà Cha thu gọn trong tập Bible et 
Exercices ( Thánh Kinh và Táp Dung ). 


Dé giúp quý vị muốn biết rõ những buổi 


linh-thao xưa được cấu trúc nhu thế nào, chúng 
tôi liệt kê các dë tài được phân bổ cho 10 ngày cấm 


xi 


phòng như thế nào, cùng với các sách được trích 
đọc bổ sung. 


I. Các dé tài suy gám. 
- Ngày 1 : 


1. Dọn mình tĩnh tâm ( tối hôm truóc ngày 
+ đầu tiên ) 
2. Nguồn gốc Tập Dụng Thần Công. 
3. Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. 
4. Mục đích dung nên loài người. 
5. Thiên đàng ( thế mạnh ). 


- Ngày 3 : 


10. Sự chết. 
11. Những sự liên quan đến SU chết.. 
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12. Ké mác tói trong chét. 
- 18. Kẻ lành chết. 


- Ngày 4: 


14. Phán xét riêng 
15. Những điềm xây ra trước ngày Ep xét. 


16. Phán xét chung. 
17. Máu nhiém. 


- Ngày 5 : 


18. Hóa nguc. 

19. Các hinh khổ hóa ngục về thần xác. 

20. Các hinh khó hóa nguc vé linh hón và 3 
phép linh hón. 

21. Các tiếng kêu van trong địa ngục. 


- Ngày 6 : 


22. Thiên đàng. 

23. Cách thế đạt tới Thiên Đàng. 
24. Các ơn lành. 

25. Luật Chúa. 


- Ngày 7 : 


26. Gương Chúa Gissi 

27.:Nhdng lý do Chúa Giêsu chết trên Thập 
| GIÁ. . E 

28. Yêu nhau vi Chúa. - - 2 


` 99: Cách ăn ở theo ý Chúa ở thế gian.” ٠ 


- Ngày 8 : 


30. Mấn Chúa và Chúa yêu ta. 
31. Bằng lòng theo ý Chúa. 

32. Làm gương xấu cho anh em. 
33. Khiêm nhường. i 


- Ngày 9: 


34. Chức linh mục. 

35. Tội đã pham xưa. 

36. Người con phung phá. 
37. Chịu Thánh Thể. 


- Ngày 10 : 


3 phần. 


38. Dọn mình chịu lễ : 
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39. 12 ích lợi của chịu lễ. 
40. Cám ơn sau chiu lé. 
41. Chớ phạm tội lại. 


ONG‏ مو ہ 


II. Các sách. doc bó.sung. 


Thói Loa ( Quyển I, đoạn 1) 

Sửa minh ( Phần II ) 

Thói Loa ( Quyển. II : 10 điều răn ) 
Sách Gương Phúc. 


. Phương Pháp Nguyện Ngắm. 
. Introduction à la vie dévote. 


Lưu Hành Nói Bộ 
2001 
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)501 ( | كت 
Ngày thit hai‏ 


- Gió sáng ngày : 
Ngắm về tội tổ tông A-dong truyền 
cho cả và loài người ta. 


- Giờ thứ mười. trước nửa ngày: 


Ngám về su tội trong. 


- Giờ thứ hai quá nửa ngày : | 
Ngắm về sự tội mọn. ( Kiến 18-trương ) 
- Giờ ban tối : 
Ngắm về lửa giải tội. 


Ngày thứ ba 


- Giờ sáng ngày : 
Ngắm về sự chết. 


- Giờ thứ mudi trước nửa ngày : 
Ngắm về những sự hợp cùng sự chết. . 
( Kién 25 MANE) 


- Giờ thứ hơi quá nữa ngay : 
Ngắm về sự ke có tội trọng chết. 
( Kiến 27 trương ) 


( Kiến 13 trương ). 


( Kiến 16 truong ) ۱ 
1 Kién 20 trương ) 


6 Kiến 22 خر‎ Js 
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- Giờ ban tối : 
Ngắm về sự kẻ lành chết. 
( Kiến 29 trương ) 


Ngày thứ bốn 


- Giờ sáng ngày : SS e 
Ngắm về sự phán xét riêng. 
( Kiến 32 trương ) 
- Gió thứ mười trước nửa ngay: 

Ngám vé nhüng dáu sé xem ay 
truóc ngày phán xét. ' ( Kiến 34 trương ) 
- Giờ thứ hai quá nửa ngày : i 
Ngắm về sự phán xét chung. ( Kiến 37 trương ) 
- Giờ ban tốt : 1 | 

Ngắm vé ý máu nhiệm Đức Chúa Trời. 
( Kiến 39 trương ) 


Ngày thú nam - 


- Gió sáng ngày : 
Ngắm về chốn dia ngục Š 
phải cầm trong ấy. - 

- Giờ thứ mười trước nua ngày : 


5 cüng nhüng ké 


Ngắm vé những sự khốn nạn phần xác 


ke có tội chịu trong địa ngục. ( Kiên 44 trương ) 
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- Giờ thứ hai quá nửa ngày : y 
Ngắm về những su cực khốn, ke có tội phái 
chịu vé linh hồn cùng ba phép linh hên ® nữa... 
l ( Kiên 46 truong ) 
ーー Giờ ban tối : 
Ngắm về sự khốn dia nguc cháng hay hết. - 
| ( Kiến 48 trương ) 


Ngắm về những tiếng kêu van trong 
địa ngục là thể nào. , (Kien. 60 truong ) 


N gày thứ sáu 


- Gió sáng ngày : 
Ngắm về nước thiên đàng” 


( Kiến 53 trương ) 


- Gió thứ muói trước nửa ngày : 
Ngắm về sự tìm cho được nước thiên đàng: 


{ Hiến 55 trương ) | 


- Gió thứ hai quá nia ngày : 
Ngắm về những ơn lành - ` 
Đức Chúa Trời ban cho ta. ( Kiến 57 trương ) 

- Giờ ban tối : f 
Ngắm về lề luật Đức Chúa Troi 


buộc ta là thể nào. ( Kiến 60 trương ) 


E 4 ( 498 ) 


|. Ngày thứ bảy 
- Gió sáng ngày : 
Ngắm về gương sáng Đức Chúa Giê-su làm, 
khi còn ở thế gian xưa, cho ta được bắt chước. 
( Kiến: 63 か uong ) 
- Giờ thứ Imười trước nửa ngày : 7 
Ngắm về những lẽ Đức Chúa Giê-su 
dạy đỗ khi Người treo trên cây Câu-rút. 
( Kiến 66 trương ) 
- Giờ thứ hai quá nua ngay: 
Ngắm vé sự yêu nhau vì Đức Chúa Trời. 
( Kiến 69 trương ) 
- Giờ ban tối : kd 
Ngắm vé su chon cách ở dưới thế gian này 
cho được/theo ý Đức Chúa Trời. ( Kién 72 trương ) 
Ngày thứ tám. 


- Gió sáng ngày : T 2 
Ngắm về sự Đức Chúa Trời yêu ta và | 
ta phái mến Đức Chúa Trời. ( Kiến 75 trương ) | 
- Giờ thứ muòi trước nua ngay : 
Ngắm về sự ta phải bằng lòng 
theo ý Đức Chúa Trói. . ( Kiến 78 trương ) 
- Giờ thứ hai quá nita ngày : 1 
Ngắm về sự làm gương xấu cho anh em. 
( Kiến 81 trương ) 
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- Giờ ban tối : 
Ngắm về phải hạ mình xuống, 


ở khiêm nhường là thể nào. ( Kiến 84 trương ) 


Ngày thü chín . 


- Giờ sáng ngay: 
Ngắm vé chức O-r- điên Sa- -se-r-do- t8 
- Gió sáng ngày : 
Ngám vé các tói riéng con dà pham 
xua nay. . ( Kiến 87 trương ) 
- Giờ thú mười trước nua ngay: 
Ngám vé con kia bát nhán bó hoài 
của cha mà di chơi bói đông đài. f 
( Kiên 89 trương ) 
- Giờ thứ hai quá nia ngày : 
Ngắm về ích thiêng liêng bởi ngắm 
bấy nhiêu ngày mà ra. ( Kiến 93 trương ) 
- Gió ban tối : 
Ngám vé su don minh chiu có-mó-nhong 93 
( Kiến 96 trương ) 


Ngày thứ mười 


Đoạn này giảng lời Đức Chúa Giê-su mời 
người ta chịu cô-mô-nhong. 


( Riến 99 trương ) 


sAm (496) 


Ngắm về dọn mình chịu cô- mó- nhong 


| có ba phán. 


( Kién 102 truong ) 


Kinh 6 ông Thant Bô- -na-ven-tu-ra dich ra. 


( Kiên 103 8 


Đoạn này kể mười hai ích kẻ 


chịu cô-mô-nhong. 


( Kiến 104 trương ) 


Ngắm lời khi. đã chịu cô-mô- nhong đoạn. : 
E ( Kiên 106 RS 


Doan này giảng cho biết kë đã khỏi tội 


chó. có cả lòng phạm tội nữa. 
I . ( Kiến 108 trương ) 
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3 HITTITE ERS 


7 ج0 دم 
= 


XES 


DJ 


55ج ت 


۔ وو - 


- 23 - | ( 495) 
Thú tự các viéc phải ti và các hinh phải 


nguyên, cùng các sách phải doc trước và sau 
trong mười ngày cấm phòng nhu sau này : 


1 


Hë sáng mar vào phòng, thì ngày hôm - 


trước khi đã uống nước bữa tối đoạn, phai dọn 
tượng Đức Bà bûy sự đau đớn cho sàn, cùng hai 
người mặc áo giúp lễ cho sẵn. Thầy cả thì mặc áo 
ca-pha? đỏ, đoạn anh em đọc kinh Đức Chúa 
Phi-ri-tô Sang-tô, kinh Ba Ngôi, rồi thầy cả bái 
tượng và xông hương. Bấy giờ hai người đã mặc 
áo giúp lễ khi trước, phái phù tượng mà thầy cả 
thi theo sau ; lại hai người mặc áo giúp lễ mà 
cám binh hương, và một người mặc áo giúp lễ mà 


- cám Thánh giá, và hai người cũng mặc áo giúp lễ 


cầm nến cao mà di trước hết với Thánh giá. Anh 
em thì cầm nến đốt, đi hai hàng, hát kinh cầu Đức 
Bà La-tinh, hay là An-nam, mà rước tượng ra nhà 
thờ. Khi đến bàn độc thì để tượng Đức Bà trên 
bàn độc, mà thầy cả bái cùng xông hương. Đoạn 
hai người vào giữa mà bái cùng hát câu : Ô-đa 
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phó-ró nó-bi-dát"". Sang-ta Đê-i Khê-nê-ti-ri- 
dút. Thầy cả đọc 6-da-thi-6?. Đức Bà. Đoạn lại 
bái mà vào nhà mặc áo, cói áo ca-pha, đoạn lại ra 
nhà thờ. Bây giờ phải làm dấu: kép, đoạn đọc kinh 

Lay Ơn Đức Chúa Phi-ri-tó Sang-tô, kinh Tin, Cậy, 
(14) 
kinh Thiên Chüa®, kinh A-ve ®, kinh Tin 
Kính, kinh Thân Đức Thánh An-gió "^. Đoạn lần 
hạt năm sự mừng, kinh Thân Mẫu Phúc, rồi đọc 


kinh Cầu Đức Bà. Phải than kinh Câu: Chịu Nạn : 


Chúng tôi là vật mon .v.v.. 


Đoạn đọc năm kinh Thiên Chúa, năm kinh 
A-ve, kinh Năm Dấu Thánh. Đang khi đọc năm 
kinh ấy, phải giang hai cánh tay ra cho thẳng có ý 
ngắm Đức Chúa Giê-su treo trên cây Câu-rút, đoạn 


. đọc kinh Lay ơn Đức Chúa Giê-su xưa vào vườn 


Giệt-si-ma-ni.v.v... Đoạn đọc sách lối nguyện ngắm, 
rồi thì ngắm ba lẽ về ban tối trước ngày thứ nhất : 
Ngắm về don mình cho được làm việc nguyện 
ngắm cho nên. Ngắm đoạn đọc kính Ba Ngôi, 


NA ( 493 ) 


kinh Lạy Ơn Rất Thánh Đức Bà. Ma-ri-a, ba kinh 
Thiên Chúa, ba kinh A-ve, Trông Cậy..v.v.... Các 
tối sau cüng phái cứ thứ tự như vậy. JU | 


Th ty phái qi trong mười ngày cám ۱ phòng 
0 7 


. Gio sáng ngày : Làm dấu key kinh Lay 
Ơn Đức Chúa Phi-ri-tó Sang-t6 ; kinh Tin, Cáy, 
Mén, Ăn Nán Tội A-tri-song, Con-tri-song ; kinh 
Thiên Chúa, kinh A-ve ; kinh Tin Kính, kinh Thán 
Đức Thánh An-gió. Đoạn lần bạt năm su vui, 
kinh Thân Mẫu Phúc”), kinh Cầu Các Thánh, 
kinh Thiên Chúa, kinh A-ve, Nguyện A-ve, đoạn 
đọc sách Thổi Loa quyển thứ nhất một đoạn, 
phải đọc cung kể, xem lễ rồi đọc kinh Tin, Cậy, 
Mên, đoạn ngắm ba điều, rồi đọc kinh Ba Ngôi, 


kinh Lạy Ơn Rất Thánh Đức Bà Ma-ri- لي‎ 


ba kinh Thiên Chúa, "ba kinh A-ve : Kinh thứ nhất. 


cầu cho Thánh I-ghé-ré-gia càng ngày càng thinh, 
kinh thứ hai xin Đức Chúa Trời cho trong nước 
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này được bằng yên, và kë chẳng có dao 16 lại chịu 
đạo Đức Chúa Trời ; kinh thứ ba cầu cho các linh 
hồn ở lửa Giải tội, Trông cậy v.v... 


Giờ thứ mười trước nita ngày : Làm đấu don, 
kinh Lạy Ơn Đức Chúa Phi-ri-tồ Sang-tô, kinh Tin, 
Cậy, Mến, Ăn Năn Tội A-tri-song; 
kinh Thiên Chúa, kinh A-ve, đoạn lần hạt Năm Sự 
Thương, kinh Thân Mẫu Phúc, đoạn ngắm ba điều, 
rồi đọc kinh Ba Ngôi, kinh Lạy Ơn Rất Thánh Đức 
Bà Ma-ri-a, ba kinh Thiên Chúa, ba kinh A-ve, 
Trông cậy .v.v.. 


Sau nữa, khi ăn cơm bữa trưa và bữa tối phải 
đọc sách Sửa Minh, phán thứ hai, và sách ông 
Thánh Phan-chi-c6 đệ Sa-lé Vít vê, từ quyển thứ 
hai mà di. 

Giờ thú hai, khi dà quá nửa ngày : Làm 
dấu don, kinh Lay On Đức Chúa Phi-ri-tó Sang- 
tô, kinh Ba Ngôi, rôi viếng nhà thánh, hai 
mươi lăm kinh Thiên Chúa, hai mươi lăm 
kinh A-ve, kinh Thân Mẫu Phúc. Đoạn đọc một 


(492) 


_Con-tri-song, 


l Trông Cây .V.V.. 
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đoạn sách lối nguyện ngắm, cùng ngắm ba diéu. 
Rồi đọc kinh Ba Ngôi, kinh Lạy On Rất Thánh Đức ' 


Bà Ma-ri-a, ba kinh Thiên--Chúa, ba kinh A-ve, 


i to Đàn tối, khi đã uống nước rồi : Cứ thứ tự 
như đã nói về tối trước hết, còn sách đọc thì phải 
đọc sách Thổi Loa, quyển nhị, về mười sự răn, 


. doan ngắm ba điều cùng đọc các kinh như đã dạy ۱ 


trước. 7 
Ngày thứ chín - 


Giờ sáng ngày : Đọc các kinh sách cũng như 
mọi ngày. Ví bằng có thầy cả ngắm với anh em thì 
ngắm về chức O-r-dién Sa-se-r-do-té như đã chép ở 
sách khác. Bằng có ai vào phòng mà chịu chức nào, 
thì sẽ ngắm về chức Ấy ở sách Dòng Cả là Dòng 
Chung. Nếu chẳng có thầy cả, cùng chẳng có: ai 


chịu chức, chốc ấy anh em sé ngắm về các tội riêng ۱ 


đã phạm xưa nay, như đã có liền đây. Còn giờ thứ 


LEN 


NEE ED ED وې‎ 


tìm. 


cô-mô-nhoäg có ba phần, 


ra, son# đọc cung ngắm. Làm lễ rôi, 
Tin, Cậy, Mến, đoạn phải đọc đoạn kể mười hai - 


- 28 - 


mười trước nửa ngày, cùng giờ thú hai khi đã quá 
nửa ngày, và giờ ban tối, khi đã uống nước rồi, thì 
dá có ngắm riêng. thay thay. Phải cứ mục lục mà 


ーー ニー ジー Ngày thứ mười ` 


Giờ sáng ngày : Đọc các kinh rổi, trước 


chưa làm lễ thì đọc đoạn Đức Chúa Giê-su mói 


người ta chịu cô-mô-nhong, song phải đọc như 
20 Doan ngắm về dọn mình chịu 
mà đang khi làm lễ 
thì đọc kinh ông Thánh B-na-ven-tu-ra dịch 
đọc kinh 


cung đọc E-van 


ích kë chịu có-mó-nhong mà đọc cung kể. Đoạn 
thì ngắm lời khi đã chịu cô-mô-nhong, rồi đọc 


kinh Lạy Ơn Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a, ba 


"kinh Thiên Chúa, ba kinh A-ve, Trông Cy .v.v.:. 
Cầu .v.v... 


Đoạn đọc kinh Cám Ơn, Dâng, 


nữa .V.V... 
・te-T .V.V... 
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Giờ hai mười trước nita ngày د‎ Làm dấu đơn 
kinh Lay Ơn Đức Chúa Phi-ri-tó Sang-tó, kinh Tin, 
Cậy, Mến, kinh A-tri-song, Con-tri-song 
Thiên Chúa, kinh A-ve, Ngắm Năm Sv "Thus; 
kinh Thân Mẫu Phúc, kinh Lay Ơn Rất Thánh Đức 
Ba Ma-ri-a, ba kinh Thiên Chúa, ba kinh A-ve, 
Trông Cậy .v.v... 


` Giờ thứ tu vê hôm : 

Ơn Đức Chúa Phi-ri-t6 Sang-tô, kinh Ba Ngôi, 
viếng nhà thánh, Thân Mẫu Phúc, rồi đọc đoạn 
" kế đã Bo tội, chớ có cả lòng lại phạm tội 
+ Đoạn hát Sa-lô- vë) và Phi-e pha- 
Rồi nguyện A-ve. Ví bằng không hát 
Sa-lô-vê thì đọc kinh Thân Mẫu Phúc, rồi đọc kinh 
Lạy Ơn Rất Thánh Đức Bà, ba kinh Thiên Chúa, 
ba kinh A-ve, đọc sách rôi lại đọc một kinh Thiện 
Chúa, một kinh A-ve, Tróng Cáy..v.v.. Đoạn 


.thầy cả vào-nhà mặc áo mà mặc áo ca-pha mà 
a ; thánh giá cùng hai cây nến cao đi trước, hai 
- người cầm bình hương, thầy cá di sau: Đến bàn độc 
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kinh ` 


Làm dấu đơn, kinh Lay 
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bái tượng cùng xông hương, đoạn đọc kinh cau Đức 
Bà La-tinh hay là An-nam, mà đưa tượng về nhà 
trường. Hết kinh ấy thi hai người vào. giữa mà bái, 
cùng đọc câu Ó-da-phó-ró nô-bi-đút, Sang-ta .Dê-i 
Khê-nê-ti-ri-đút, đọc ô-ra-xi-ô Đức Bà, rồi-cổi-áo ra. 
mà lui. Bấy giò anh em lở mặt lại cả, trước mat- 


thầy cả cai, mà xin người tha các tội lỗi cũ, cùng 
đốc lòng chùa vê sau. i 


TẬP ĐỤNG THÂN CÔNG. 


م 


Tự. 


Ông Thánh :I-na-thi-ô Isp .dóng Đức Chúa 
Giê-su xưa đã truyền ra ngắm trong tám ngày. 


Đây ta thêm hai ngày nữa cho đủ mười ngày, như ` 


Dức Thánh Pha pha Bảo-lộc thứ năm đã truyền 
. cho các dòng phải cứ mà ngắm. Vậy ai ai có thông 
công trong nhà dòng nào, mà cấm phòng mười 
ngày, ngắm mỗi một ngày là hai giờ nước người 
cùng ở một noi mà xem những sách giục minh di 
đàng nhân đức, và ngắm sự mầu nhiệm trong đạo 


| 
| 
| 
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Đức Chúa Trời, cùng sự thương khó Đức Chúa Giê- 
su và bốn sự sau, cùng các ơn Đức Chúa Trời đã 
ban cho mình cùng lần hạt đọc kinh hay là làm 
việc lành khác, mặc Đức Chúa Phi-ri-tô Bang-tô soi. 
` cho, và xưng tội chung hay là riêng cùng chịu lễ 
với, thì được án mày phép in-du đầy Đức Thánh 
Pha pha ấy ban cho. Vậy cho được nguyện ngắm 
nén, phái giữ năm sự sau này : .. 


__ thứ nhất د‎ Hë những ngày đã chỉ một sự 
nguyện ngắm, thì phái nguyện ngắm một ngày là 
bón giờ ;hai giờ ban sáng, hai giờ ban tối ; một 
giờ là nửa trống canh 06 : một là giờ sáng ngày 
mới chỗi dậy đã thong thả các việc ; hai là giờ 
thứ mười trước nửa ngày ; ba là giờ thứ hai khi 
đã quá nửa ngày phỏng một trống canh ; bốn 8 
giờ ban tối khi đã uống nước rồi. Còn bào nhiêu 
gi iû khác thì phái để mà làm lễ hay là xem lễ, 
-cùng làm mọi việc lành khác có lễ luật, buộc mình 
phái làm và những việc lành mình đã quen làm 


3 525533 CAVANA n 


` XENA? 


caa 
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E là Đức Chúa Phi-r -ri- -tô ووه‎ soi cho minh 
làm, cùng đọc - sách Dạy Sự. Nhân Đức nhu ví du 
sách. ông Thánh Phan- Chi-có dé Sa- 18- dát Vít vô, 
sách . Thổi. 10a, sách Gương Phúc, 'sách. Dạy. Tối 
Nguyện ; Ngắm. Và. Dọn Minh Cho Được: Nguyện 
Ngắm Cho Nên, rồi thì phái xét minh cho được 
biết sự nguyện ngắm ay đã nên cùng chăng : hoặc 


thấy đã nên thì phải đội ơn Đức Chúa Trời, "hoặc - 
thấy chẳng nên thì xin Đức, Chúa Trời tha sự lỗi ấy: 


chơ cùng đốc lòng chừa về sau. 


Thứ hai : も Hë mỗi | gi ; nguyện ngám, thi giờ 
nào đã có su ngám riéng vé giờ ấy. Song ví bàng 
trong su ngắm trước thấy mình được. ích hon, vì 
Đức Chúa Trời đã mở. lòng mình hơn, thì giờ sau 
cũng nên ngắm lại điều ấy, mặc Đức 'Chúa Trời soi 
cho, nhưng mà chẳng nên đọc sách ngắm đã chỉ về 
ngày giờ sau, mà ngắm ngày giờ trước làm chi, mót 
phái ngắm cứ như thứ tu đã chỉ về ngày ấy mà chớ. 


" những hình tượng. về sự mình toan ngắm, như sẽ 
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Thứ ba: Noi nguyện ngắm, dù trong phòng - 
riêng mình, hay là trong nhà nguyện kín đáo, thì 
cũng nên mặc ý, song le 56 để cho sáng quá, 
. kéo bói con mắt coi: :thấy sự gì mà chia lòng ra 
“chăng ; bằng cách phái ở th nhất là quy gối 
thượng, hoặc chẳng có sức quỳ gối mãi, thì cũng 
nên đứng dậy hay là ngói nơi. nào, tổ ra.lóng 
khiêm nhường, „ thì cũng nên nữa. ۱ 

Thứ bốn n: Khi đã làm dut trên minh thì sẽ 
nguyện một giây dọn mình mà nguyện ngắm. Ấy là 
phái cầu. xn Đức Chúa Trời thêm sức manh thiêng 


liêng cho được nguyện ngắm nên, cho Danh Đức - ۱ 


Chúa Trời càng sáng ra, cùng cho .linh hồn mình 
được ích nữa. Đoạn thì sẽ bày ra trong trí khôn 


dẫn trọng sách này. "Rồi thì phái câu 'xin cùng Đức 
Chúa Trời, ban cho những ích thiêng liêng- mình: 
ước ao cho được sửa sang trong linh hồn, là những - 
sự hợp một ý cùng sự ngắm ấy như sẽ dẫn sau này. 
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` Vậy bấy nhiêu việc thì phái làm một ít lâu, 
phỏng độ đọc ba chục hạt mà thôi. Xong việc ấy thì 
chỉ một việc ngắm,.cùng lo liệu hết sức cho được ra 


"lòng sốt mến Đức Chúa Trời, và ăn năn ghét tội, 
_ cùng đốc lòng đi đàng nhân đức một” ngày một hơn. 
f Ấy là sự nhất quý, nhất trọng bởi sự nguyện ngắm 


mà ra. Khi đã ngắm đoạn thì phải than thở cùng 
Đức Chúa Trời về những sự hợp một y cùng sự 
ngắm khi ấy. Vậy trong sách này sẽ dẫn sự than 


thở ấy ít nhiều vậy mà thôi, vì chưng có ý để cho ai 


nấy than thở cùng Đức Chai Trời mặc Đức Chúa 
Trời mổ lòng cho. - 


Thu nûm . Kê toan nguyện ngắm, thì 
nhất là được thầy nào có nhân đức đạy bảo, cùng 
dẫn đàng cho mình. Nếu có thầy dạy dỗ làm vậy 
thì phải tổ ra: cùng người - moi ‘sy về linh hồn 
mình. Như ví dụ : khi -nguyện ngắm có lòng sốt 


sắng kính mến Đức Chúa Trời chăng, hay là 
có lòng nguội lạnh thể nào, thì cũng phải tổ ra 
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với người cho hết, cùng vâng cứ mọi lời người dạy ; 
hoặc chẳng được thầy nào thể ấy, thì hãy cứ như 
sách này, cùng bấy nhiêu sự đã dạy trước thì một 
được: nguyện ngắm cho nên, cùng được nhiều ích 
thiêng liêng mà chớ. Mà khi ấy thì dùng phán 
khôn ngoan Đức Chúa Trời đã ban cho, mà làm 
việc hãm mình vừa phải, đừng có làm quá sức 


mình, cùng. đừng có yêu xác quá làm gi. Sau nữa,, 
hễ mỗi khi nguyện ngắm, mà Đức Chúa Trời soi trí. 


cùng mở lóng theo sự lành nào, thì nguyện ngắm 


rồi, lión/bién vào sổ để cho được nhớ , cùng vâng cứ. 


lọn đời, kẻo đến sau lại quên thì thiệt mọi đàng. - 


THỨ TU CHUNG TẤT ` 


۵ و جیعہوردتٹ se»‏ جر وو جج ARR‏ 
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©iÙ Dam (Oi moay tiu 7 
Ngam vê don minh cho duoc làm vic 
nguyên #g0 cho nén. 


Con phái bày ra trong trí khón nhu xem 


thấy dang khi con ở trước mặt Cha rất nhân lành 


vó: cùng. Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Trời soi 
sáng cho con được lòng sốt mến mà nguyện ngắm 


cho nên. 


Điều thứ nhất con phải suy : Những ơn Đức 
Chúa Trời ban cho con được rỗi linh hồn, là trước 
hết đã dựng nên thiên đàng vì con, cùng định 
cho con được phúc rất trọng ấy. Bởi đấy, Đức 


Chúa Cha phép tắc vô cùng đã dựng nên con cho - 


có ; Đức Chúa Con đã xuống thế làm người, chịu 


chết chuộc tội cho con, Đức Chúa Phi-ri-tô Sang- 


tô hằng ban mọi ơn lành cho con xưa nay. Mà 
trước vô cùng Đức Chúa Trời đã định cho con được 
chịu phép Rửa tội, cho nên con thật Đức Chúa 


Trời ; lại dá dung nên moi sự trên trời dưới đất chỉ . 
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vé giáp con cho dugc su &y nüa. Và xua nay cüng 
đã mở lòng con từ các su thế gian, mà làm tôi Đức 


` Chúa Trời cho hết lòng. Ay những ơn ấy và các ơn 


Đức Chúa Trời đã ban cho con xưa nay có ý cho con 
được rỗi linh hôn, thì ai kể cho xiết. At là một hơi 
con thở ra, thở vào đã chịu vô số ơn Đức Chúa Trời 
ban cho. Ay con nên có và sống ở đời này và đời 


` sau vô cùng thi con sống bởi những ơn Đức Chúa 


Trời. Ấy vây, sao con khi còn ở đời này chẳng làm 
hết sức, cho được thờ phượng kính mến Đức Chúa 
Trời trên hết mọi sự, cho ngày sau được phúc vô 
cùng tÝên thiên đàng, cho bằng ý Đức Chúa Trời 
đã sinh ra con ? OhG thì con hay lo một sự rất 


cần này, cùng chớ tiếc công, hay là lấy làm khó : 


sự vào phòng trong những ngày rẩy, cho được 
suy ơn ấy, mà sửa mình nên, cho chắc phần 
riêng con. Ó con tháy chớ thủng thỉnh bó qua địp 
này làm chi. Hoặc là Đức Chúa Trói đã định cho 


AUNE MEDII TCDD TEASE ٢ 


- 38 + ( 480 ) 


con được rỗi linh hồn vì làm việc này nên chăng ? 
Nếu vậy, thì con phái cầm lòng cám trí, cùng bó 
các việc khác mà chỉ làm một sự này, cho hết lòng 
hết sức. Chẳng vậy thì ngày sau con hay H môt t hu di 
mất chẳng sai đâu. 2 وچ‎ 

Điều thứ hơi, con phải suy : Đức: Chúa 
Giê-su chịu mọi sự thương khó cho con được rỗi 
linh hồn. Ấy Đức Chúa Gié-su đã chịu khó về phán 
của cải, mà sinh ra sống và chết ở đời này rất 
khốn khó lại chịu khó về phần tiếng tốt, vì chịu kë 
bó va cáo gian cho Người những sự rất nặng ; cùng 
chịu người ta chê cười nhạo báng ; lại chịu khó về 
phần hồn, lo buón sáu não vì tội thiên hạ, cho 
đến chết, cho nên mồ hôi máu chảy. ra nhổ xuống 


đất ròng ròng. Lại chịu khó về -phần xác, chiu ` 


` ind ; . 2 ^ 2,02)... 
dón, chiu gai, chiu vác Cáu- rút? nặng , chịu đóng 


định chân tay mình vào Câu-rút, chịu uống. giấm 


chua mật đắng, cùng chịu chết trên cây Câu-rút 


mà chớ. 
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làm váy. Ấy bấy nhiêu sự, Đức Chúa Gie-su đã: 
chịu vi ai ? Thật là vì linh hón con mà thôi. Vậy 
cho con biết lòng rất-nhân lành vô cùng Cha Cả 


yêu dấu con là dường ấy, cho con được tạ ơn Đức '-- "1 


Chúa Giê-su là thể nào ! Ví bằng Đức Chúa Gi6- 
su lấy một lời không, ma chuộc lấy sự sống cho 
con, thì cũng đã đủ cho con suy biết sự sống linh 
hôn con 13 sự rất trong thể nào ! Phương chi 
Người đã chịu trăm nghìn sự khốn cực, cho con 
được rỗi linh hồn, thì'con càng phải biết lo liệu 
việc linh: Hên con là thể'nào nữa. Ấy vậy, con rầy 
chó ra láng nhạt nữả,'hãy cám trí trong những 
ngày ray, và lọn đời con hằng lo liệu việc trọng 
này, là sự rát.cán, Đức Chúa Giê-su đã chịu khó ` 
nhọc ba mươi ba năm, cho. con được rỗi linh hồn 


Điều thứ ba con phải suy : Xua nay 
con hằng lo liệu những việc nào, cùng 


1 ves 55 
chu những sự khó nào cho được rỗi 
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inh. hón ? Con đã suy biết lời Đức Chúa Trời 
: Ai muốn rỗi linh hên, thì phái giữ 
mudi su tra Do lọn ; lại phán rằng : Kể ra sức 
ép xác thịt mình ở đời này, ấy là ke được nước 
` thiên đàng. Vậy con xưa nay đã vâng giữ mnười 
sự răn cho lọn chưa ? Con đã ép xác thịt mình là 
bao nhiêu ? Đã chịu khó cho được su &y cháng, 

hay là con gáp sao thi hay váy cháng ? Ói i 
ôi ! Bấy lâu năm con những lo liệu cùng chiu khó 
cho được tìm sự thế gian, cùng theo ý mình, đi 
đàng tội lỗi mà thôi. Con chưa hề dùng lấy nửa 
phán sự khó :ấy, cho được làm việc rỗi linh hồn 
đâu ! Chó thì ráy đã đến kỳ hãy xếp các việc 


phán rằng 


phán xác, cùng lia khói các người thế gian, ở một, 


mình nơi vắng vẻ, cho được suy ngắm việc riêng 
con cho thông tê, thì con hãy chiều về việc lành 
này, chớ trễ nãi nữa, mà phải thiệt vô cùng chăng ! 
- S& than thở cùng Đức Chúa Trời rằng : Lay Chúa 
. tôi, xin chớ chấp tôi tá mon này, là kẻ dá tốn công 


Tao, thi Tao: së lở Tu cüng bay nữa. 
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thiệt của nhiều năm về đàng vô ích. Tôi đã lâm, đã . 


x: 4 A: 2 Z2 2 Z, m £ A: ^ 
lỗi lắm. Tôi chẳng đáng ở trước mặt Chúa tôi đâu. 
Xin Chúa tôi vì lòng rất nhân lành vô cùng, ban 


cho tôi được cầm trí mà suy ngắm mọi lẽ Chúa tôi 


sẽ soi cho tôi trong những ngày Tây, là ngày Chúa 
tôi dà cho tôi suy những lẽ rất thật lầm ích cho 
linh hồn tôi: "Tôi dốc lòng lő lai cùng Chúa tôi. Vì 
có lời Chúa tôi phán rằng : Bay hãy sẻ lại -cùng 


Nodon oê nguyen aft rỄ lấy đụng thân.. 


| "u cing vê ích rût trong bor đây mû Fas: 


Con phải ps ra trong trí khón, nhu xem f 


thay ông Thánh I-na-thi-ô 599 trong hang kia, 
ó thành Man- -rë-sa 5 mà viết ra sách này. 

Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Trời soi 

sáng, cho con được biết những ích thiêng 
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liêng tóm lại trong sách này. 


: . Điều thứ nhất con phải suy : Dù mà sách. 
này gọi là Tập Dụng Thần Công, ông Thánh. E 
na-thi-6 mặc lòng, song chẳng phái tại ý riêng 
người truyền ra đâu, một tại Đức Chúa Trời 
khiến người viết ra mà thôi. Vi. chung, khi ấy 
ông Thánh I-na-thi-ô đốt nát, chẳng hay chữ 
nghĩa, chẳng có sách nào, cùng chẳng có thầy 
nào dạy dỗ người về đàng nhân đức sốt. Thật 
là có một Đức Chúa Phi-ri-tó Sang-tó soi sáng, 
cùng Đức Ba Ma-ri-a dêng trinh thêm sức, ấy 
là thầy dạy dỗ cho người biết dọn ra sách Tâp 
.Dụng Thần Công này mà chớ. Ấy vậy, như khi 


biết thợ nào khôn khéo, liền tin thật việc thợ ấy | 


làm là việc trọng lắm ; cùng khi biết thầy nào 
thông thái thì càng muốn học thầy ấy hơn nữa. 
Vậy thì tôi phải lấy sách này làm quý trọng lắm, 


- cùng đốc lòng học cho thông mọi lã tóm lại trong: 


sách này, vì đã biết Đức Chúa Trời thông biết 


'cá, nhu ông Thánh Ca-ró-l6: Bô-rô-mê-ô 
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A n 5 8 
vô cùng làm tháy dạy dỗ tôi trong sách này. x: 


. Điều thứ hai « con phái suy : Ông Thánh 1- 
_ na- -thi- -ô dùng sách. này mà sửa mình khi xưa, thì 
"người đã chừa mọi nết cũ cùng được sinh ra lòng 
sốt sắng, kính mến Đức: Chúa. Trời lắm. Cho nên 
` người: thông sách này ra cho ke ở làm một, và kë 


năng nói khó cùng người. Bởi đấy cho nên, kẻ-vâng . 


lời người mà sửa mình như trong sách này, thì có 
nhiều ke đã từ mọi sự thế gian, mà dâng mình làm 
tôi tá Đức Chúa Trời trong nhà dòng, như ông 
Thánh Phan-chi-có Xa-vi-ê. Lai có nhiều người kể 
chẳng xiết, làm thầy cả bë ngoài mà được nhân đức 
G5) Vị, 
vô. Vậy tôi vững lòng trông cậy Đức Chúa Trời sẽ 
thêm sức cho tối, bởi Tập Dụng Thần Công này, 
mà tôi được ích rất trọng như bấy nhiêu Đấng ấy 
vậy. Lai dà báy lâu tôi đã pham nhiều tội cùng 
ra lòng nguội lạnh mặc lòng, cững được sa sang 
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trong linh hồn tôi cùng lở lại đàng nhân đức mà 
chớ. 


Điều thứ ba con phái suy : cho con duoc án. 
mày moi ích rất” trọng bởi Tập Dụng Thần Công 
này mà ra, thì con càng phải bắt chước những sự 
ông Thánh I-na-thi-ô đã giữ, mà đọn mình trong 
hang kia, cho được dọn mình như thể ấy nữa. Vậy 
ông Thánh I-na-thi-ô ở trong hang ấy, thì bó sự ăn 
nói cùng người ta, cho dễ nói khó cùng Đức Chúa 
Trời ; lại người làm nhiều việc hãm mình, ăn chay 
đánh tội, có ý bớt sức phần xác, cho linh hồn-người 
càng được manh sức, mà làm những việc cả thể 
người toan làm khi ấy, là sửa sang trong linh 
hồn cho tốt lành, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vậy ví 
bằng tôi có-muốn-sửa linh hón mình cho sạch, 
thật thì ráy tôi phải. سقط‎ mình vé phần xác hơn 
nữa. Lại tôi có muốn nói khó và than thở cùng 


Đức Chúa Trời, thì tôi phải ở một mình trong 


phóng, mà lánh những su án nói cùng người ta, vi 
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chưng, ở nơi vắng vẻ yên lặng thì dễ nghe các lời 
Đức Chúa Trời sol bảo cho. Sẽ than thô cùng Đức 
Chúa Trời rằng : Lạy ơn Chúa tôi, đã cho tôi quyết 


một lòng sửa lại việc linh hồn tôi, trong những 


ngày rầy, thì xin Chúa tôi mở lòng cùng dẫn đàng 


. cho.tôi, được sửa minh cho nên. Tôi dốc. lòng làm. 


hết sức cho được vâng cứ mọi sự tôi phải giữ, mà 


làm việc trọng này cho ` nën. Tói xin cüng Rất D» 


Thánh Đức Bà Ma-ri-a. dóng- trinh, :phù hệ cho tôi 


được vâng cứ như làm vậy. Sa-lô-vê Đức Nữ 


Vuong Mẹ nhân lành, cho chúng tôi được : sống, 
cùng vui mừng ; trông cậy, Sa-lô-vê. 


Lr thứ mười trước nửa ngày 


Alpin : 2 04 の Chia 7 dung nên ai 
| ¬ 40107 fa. | 


. Con phải bày ra trong trí khôn như xem thấy Đức 
Chúa Trời ở dêng Da-ma-só-düt^" dựng nên ông A- 
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-dong #8 Đoạn sẽ cầu xin cùng TM Chúa: Trời soi 


sáng cho con 0 biết mình là vật gì 


Điều thứ nhất con n phái» suy : Khi Đức Chúa 


Trời dựng nên loài người ta, thì đã lấy hai phần 


- khác nhau xa lắm, mà hợp lại làm một, cho được 


nên loài người. Hai phần ấy, một là xác bởi một 
nắm đất rất hèn hạ, có hình hay hư nát ; ; hai là 
linh hồn rất trọng vọng, là tính thiêng liêng, 


. chẳng hay hư nát đời đời. Ấy Đức Chúa Trời dựng 


nên người ta, cách máu nhiệm làm. vậy, thì có 


nhiều ý : Phần thì có ý cho tói.ó khiêm nhường lấy. 


mình làm kẻ hen, vì biết nguyên tôi là đất là bụi ; 
phán thì có ý cho tôi chuộng linh hồn tôi, là tính 
hằng sống vô cùng, trọng hơn mọi sự thế gian ; vì 
là loài Đức Chúa Trời dựng nên cho được hưởng 
phúc, chẳng hay hết trên nước thiên đàng. Vì 


_vậy, tôi sẽ xét minh trong hai phần ấy, là linh 


hồn và xác tôi; xem có biết phân biệt ra sự trọng 
sự hèn hai phần ấy là thể nào chăng ? Lại sẽ xét 
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mình xem tôi có chuộng linh hồn tôi là phần 
trọng lắm, mà có chê sự vui giả thế gian là sự. 


_tính xác thit, hằng giục tôi theo nó chăng, hay là 


bởi muốn theo tính xác thịt cho nên, tôi chăng có 


tiếc mà làm cho linh hên hóa ra hèn, vì phải làm... 


tôi tá xác thịt, muốn những sự hèn hạ xấu xa 
chăng.. Ôi thuong ôi, sao tôi chẳng suy cho biết 
sự rất cần kíp này, là phân biệt ra linh hồn thì 
rất trọng, xác thịt thì rất hèn khác nhau xa là 
dường nào Ì | 

Điều thứ hai con phải suy : Khi Đức Chúa 
Trói dựng nên ông A-dong đoạn, thì ông ấy duoc 
mọi sự tốt lành, lọn vẹn bằng mẫu Đức Chúa Trời 
đã định trước vô cùng, là làm nên một loài đưới đất 
như hình tượng giống tính Đức Chúa Trời vậy. 


Cũng như lời Đức Chúa Trời Ba Ngôi phán khi ấy : 


rằng - Ta hãy làm nên loài người, như hình tượng 


giống tính Ta. Vì vậy, như người ta thế gian kính - 


chuộng tượng đức ông nào, cũng bằng kính chuộng 
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đức ông ấy ; thì tôi sẽ xết mình có siêng năng 
gìn giữ hình tượng Đức Chúa Trời ở nơi linh hồn 
tôi hay là không. Vậy tôi đã xét thấy, bởi tội tôi 


đã phạm bấy lâu, cho nên trong linh hồn đã mát, 
chẳng còn hình tượng giống tính Đức Chúa Trời 一 


nữa, thì rầy là địp nhất tốt, cho tôi lại được mọi 
công nghiệp đã mất, cho được rửa sach moi su do 


đáy tội lỗi tôi đã phạm, cho được in lại mọi nhân 


đức vào linh hồn tôi, cho lại nên hình tượng Đức 
Chúa Trời như khi trước, thì tôi chẳng dám lần 
lta ray mai nữa đâu. Chó gi khi tập sự nhân đức 
mà sửa minh trong những ngày ráy, đoạn thì 
linh hồn tôi lại được nên trọng vọng sạch sẽ tốt 
lành, nhu linh hồn ông A-dong khi Đúc Chúa 
Trời mới dựng nên. Bằng tôi có được sự ấy, thì ắt 


là làm cho danh Cha cả sáng, cùng chọ tôi- được 


nên trọng lắm nữa. 


Điều thứ ba con "m suy : Dù đời trước dá qua, 
cùng đời này bây giờ và đời sau sẽ đến, Đức Chúa Trời 
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dựng nên nhiều người kể chẳng xiết, cho nên sự 
dựng nên loài người ta làm vậy, tuy rằng là. sự 


` thường mặc: lòng, song le sự dựng nên con, mà ٥ 


lại cùng vô vô ngần người khác, Đức Chúa. Trời 
có phép dung nën được, thì sự dung nên con Át là 
ơn rất trọng rất lạ Đức Chúa Trời ban riêng cho 
con. Dù mà còn vô sõ vô ngần người khác Đức 
Chúa Trời có phép dựng nên được mặc lòng. Đức 
Chúa Trời đã dựng nên con mà chẳng có dựng nên 
nó, thì ắt là sự ấy chẳng có tại công riêng con. Vì 
khi con chüa sinh ra, thì nào có công gì đâu, cho 
đáng Đức Chúa Trời dựng nên con cho có ? Thật 
là một tại Đức Chúa Trời, lòng lành vô' cùng 
thương tôi mà chớ. Nhân vì sự ấy thì tôi càng 
phải trả nghĩa Chúa tôi. Vì chưng, nếu dựng nên 
muôn vàn người khác Đức Chúa Trời có phép 
dung nên được, thì át là có nhiều kẻ. chẳng. có 
phạm tội bằng tôi. Lại những người ấy theo ý Đức 


Chúa Trời hơn tôi xưa nay. Vậy tôi suy lẽ cần làm 
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vậy, thì dốc lòng tạ ơn Chúa tôi, vì đã thương tôi 


hơn muôn vàn người khác, Đức Chúa Trời chẳng có ` 


dựng nên cho có ; thì nào tôi bấy lâu đã trả nghĩa 


gì cho Chúa tôi vì ơn: trọng ấy ru ? Sé than thở ` 


cùng Đức. Chúa. Trời rằng - : Lay ơn Chúa tôi, bởi 
không đã dựng nên tôi, mà trước vô cùng đã nhớ 
đến tói;-cüng chọn lấy tôi làm người. Từ: này về 
sau, thì tôi hãy nhớ mình là vật Đức Chúa Trời 
dựng nên. Xin Chúa tôi thêm sức cho tôi được giữ 
hình tượng giống tính Đức Chúa Trời đã phó- cho 
linh hồn tôi, kẻo bởi tội tôi, mà "es mat hinh tuong 
ấy nia. 


Ciù Cui Bai | 
là khi dà quá nia mơày 


Ngm vê sự iie Chia Crò cû ý nào ma 


sinh ra lodi nguoi ta. 


Con ات‎ bày ra trong trí khôn, như xem thấy 
Đức Chúa Trời ở đồng Đan -ma-sé-nó dung nên ông A- 
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-dong. Đoạn sé cầu xin cùng Đức Chúa Trời, soi 


sáng cho con được biết tó, Đức Chúa Trời có ý nào 
mà đựng nên con. 


Điều thứ mà con phải suy : Đức Chúa 


Trời dựng nên người ta, thì có ý cho người ta 
ở đời này thờ phượng kính mến Đức Chúa Troi 
hết lòng, hết sức mà lập công lành phúc đức, cho 
đáng hưởng mọi sự vui ve đời sau chẳng cùng. 
Vậy mọi lẽ cùng mọi phép công bằng nghiêm 
thẳng, đều buộc con phải chỉ mọi sự lòng lo 
miệng nói mình làm, mà. dâng cả cho Đức Chúa 
Trời là đấng dựng nên con, chẳng khác chi mọi 
trái bởi :cây mà ra; thì thuộc về kë: trồng cây 
vậy. Nếu chẳng cứ như thể ấy, thì £t là phải 
dái sợ Đức Chúa Trời quở tôi, như xưa đã 
quở vườn thiêng liêng kia rằng : 
Tao đã chọn lấy mày, cũng đã làm cho mày nên 
vườn rất: tốt, trông cho mày nên trái ngon ngọt 
là việc lành 07 đức, mà mày ra những trái 


Ớ vườn Tao hỡi. f 
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chát đắng là tội lỗi thì mày trả nghĩa cho Tao làm 
sao ? Tôi lạy Chúa tôi, lời ông Thánh Giê-rê-mi-a 
phán xưa nay, thay vì Chúa tôi thật là chỉ quở 
riêng tôi, vì xưa “may tôi là kê bất nhân ` thể ấ 

chốc. Song le, từ này về sau tôi chẳng dám ở bat 
thê pa Lay Chúa dung nên tôi, tôi chång 

ám nữa đâu. Tôi 
00 Chia 2 thà chét cháng thà pham tói mát 


7 Điều thứ hai con phải suy : Chẳng có lẽ nào 
ước ao được sự gì, cả thể hơn mọi sự tốt lành sang 
trọng, vui ve Đức Chúa Trời hứa cho con trên tước 
thiên đàng. Vì chưng, Đức Chúa Trời dựng nên con, 
cho được hưởng phúc trọng ấy thì sẽ làm cho con, 
ngày sau được bằng chín đẳng Thiên Thần. Chớ gì 
tôi được suy thấu lé cán làm vậy, thì tôi liền biết 
mình chẳng sinh ra, cho được danh tiếng sane 
trọng, giàu có cùng của hèn thế gian này, một sinh 
2 cho được hưởng phúc vui vẻ, vô cùng trên thiên 
đàng mà thôi. Lại tôi chẳng sinh ra mà làm tôi 
tá hầu hạ những kể sang trọng, phú quí đời này 
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là kẻ chẳng cứu được tôi mãi, một sinh ra cho 
được ngợi khen và cháu chuc Chúa thiên đàng 
mà thôi. Linh hón tôi chớ tìm sự vui giả thế gian 


này làm chi, vì chúng chóng qua như gió, chóng کت‎ 


tan như khói, một hãy ra sức cho được hưởng 
phúc thiên đàng, là sự đời đời kiếp Kiếp cũng 
chẳng hết. Hãy suy mình ở đời này như khách di 
đàng vậy, mà lo một sự đi mau chân cho chóng 
đến nơi, „nghỉ bằng yên là nước thiên đàng mà 


chớ ! 


Điều. thứ ba con phải suy : Đức Chúa 
Trời dựng nên loài người ta, thì cũng dựng 
nên muôn vàn giống vật khác vô linh tính, 
bấy nhiêu vật ấy đều cứ tính cứ phép Đức Chúa 
Trời đã phó cho khi dựng nên nó, như thí 


mặt trời 
ngôi sao. soi ban đêm. Bốn khí cứ ở trong các 


vật có hình dưới thế gian này, mà giúp cho các 
vật ấy khói hư. Moi vật khác cũng vậy đều cứ 


dụ, 


soi ban ngày, mặt trăng cùng các 


REIT DITO GAVANA 
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làm viéc vé tính phép nó, cüng khi dén mùa Đức 
Chúa. Trời đã định cho nó nữa. Có một loài người 
ta có tính hay suy luận lý, cùng trọng hơn mọi 
loài vật có hình mặc lòng, song le bởi thấy vật 
nọ của kia, Đức Chúa Trời dựng nên, thì hay chia 
lòng ra mà bỏ quên sự rất quý rất trọng, Đức 
Chúa Trời đã sắm cho được hưởng đời đời trên 


'nước thiên đàng. Vậy tôi sé xét mình xưa nay tôi 


đã thüng thỉnh lắm, chẳng có làm hết sức cho 
được nước thiên đàng sốt, dù việc ấy rất cần, rất 
kíp mặc lòng, song tôi những lấy làm dë, một 
nhớ qua vậy mà thôi, biết là bao nhiêu lần tôi đã 
liều bó mất sự hưởng Đức Chúa Trời đời đời vô 
cùng ! Mà ví bằng tôi mất sự hưởng Đức Chúa 


 Trói đời đời, thì tôi chẳng phải khốn cực vô cùng 


ru 7 Se than thở cùng Đức Chúa Trời rằng : Lay 
Chúa tôi, tôi đã lầm lỡ, tôi đã lac dàng, thì xin 
Chúa tôi lại nhận lấy tôi tá mon này, và đắt tôi 
lên cùng Chúa tôi, vì Chúa tôi đã dựng nên tôi 
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cho được hưởng Chúa tôi đời đời. Tôi lạy Chúa 
tôi, các giống vật vô linh tính, đã làm cho tôi hổ 
ngươi then tho lắm, vì nó vâng phép Chúa tôi 
hơn tôi, nó cũng đã làm gương cho tôi tìm đến. 
cùng Chúa tôi. Từ này về sau, lòng lo miệng nói 
mình làm, thì tôi một ước ao theo ý. Chua tôi, 


lòng tôi chẳng được nghỉ yên cho đến khi vâng. - 


phép Chúa tôi cho lon. . 


7 


صدم مم 
khi đã uns nước rồi‏ 
/ 


/ 


Xăm vê ۱/17 thé manh Đức Chúa の が 


` ûî ban cho nguoi ta dure lên thiên dàng: 


: Con phái bày ra trong trí khôn như xem 
-thấy Đức Chúa Trời, đem ông A-dong vào cảnh 
diệu quang, ban cho người nhận lấy vườn vui 
vẻ ấy, cùng được cai trị các giống vật có hình 
ở dưới thế gian này. Đoạn sẽ cầu xin cùng 
Đức Chúa Trời soi sáng cho con, biết dùng mọi 
sự lành Đức Chúa Trời hằng ban, cho con được 
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lên hưởng mọi sự vui thiên đàng. 


Điều thứ nhất con-phải suy : Khi Đức 
Cháa Trói dung nén ông A-dong, thi Đức Chúa 
Trời đã dùng lòng rất nhân lành vô cùng, mà 
ban cho ông ấy được Ga-ra-thi-a, là nghĩa thật 
cùng Đức Chúa Trời, cùng in mọi nhân đức vào 
linh hồn ông ấy, và hứa cho rằng : Có vâng phép 


Đức Chúa Trói cho lon, thì con cái cháu chát ông. 


ấy, cho đến tận thế từ khi mới làm người trong 
lòng mẹ, đều được nghĩa thật cùng Đức Chúa 


“Trời ; đều được mọi nhân đức in vào linh hồn 


mình như vậy. Lại khi Đức Chúa Trời dựng nên 
ông A-dong thì liền ban cho ông ấy được thượng 
trí khôn ngoan thông thái ; và nhiều ơn lành 


khác, phần hồn phần xác kể chẳng xiết, có ý cho 


ông ấy biết sửa mình, cùng cai trị các giống vật 
ấy nữa. Bấy nhiêu ơn rất trọng làm vậy, lẽ thì 
giuc ông A-dong hằng giữ sự khôn ngoan thật, 
cùng hằng đội ơn ngợi khen Đức Chúa Trời. Song 
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hại thay ! Khốn nạn thay ! Vì khi ông ấy đã được 
mọi sự rất trọng ấy, thì ra bất nhân vô phép 
cùng Đức Chúa Trời ; lại mất phần khôn ngoan, 
cùng ra hen hạ bằng müóng chim cám thú, như. 
lời vua Thánh Da-vít truyền. Vậy tôi sẽ xét mình 
cho biết : hoặc mọi ơn Ga-ra-thi-a, và phần khôn 
ngoan tài trí thông thái, cùng mọi ơn lành khác 
Đức Chúa Trời đã ban cho tôi xưa nay, đã làm 
cho tôi biết sửa sang mọi sự trong ngoài mình 
cho phải thể kẻ biết ơn Đức Chúa Trời, mà bôi đã 
dùng nên, hay là tôi như hoảng hốt, hóa ra cậy 
mình kiêu ngạo, tìm tiếng trọng cho người ta 
khen tôi mà thôi chẳng ? Ấy là như toan phá ý 
Đức Chúa Trời vậy ? Vì chưng, Đức Chúa Trời đã 
ban cho tôi muôn vàn ơn lành cho được sự rất 
trọng nọ, mà tôi dùng các ơn lành ấy cho được sự 
rất hèn kia thì làm sao ? Sự ấy chẳng ra tôi đã 
mất phần khôn ngoan ru? ` 


ー thì rầy cũng định cho tôi ở 
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l Điều thứ hai con phải suy : Đức Chúa 
Trời đã để cho ông A-dong ở cảnh điệu quang, 
là chốn. rất tốt lành vui vẻ, đẩy mọi sự sung 
sướng, có ý cho ông A-dong canh giữ vườn ûy, lai 


gìn giữ mình nữa, kéo mất những sự rất quý, rất 
trọng Đức Chúa Trời đã ban cho khi trước. Song 


. le, bởi bà E-và phải chước ma quỷ, hiện ra nhu 


hinh con rắn mà cám dó; thì bà ấy lión ăn trái 
cấm. Cùng bói ông A-dong nghe bà ấy giuc mình, 
lại ăn như vậy ; cho nên dù ở chốn tốt lành 
ấy, mà dễ giữ mình như không mặc lòng, song le 
bấy nhiêu sự chẳng có đủ làm cho ông A-dong 
khói phạm tội rất nặng là ăn trái cấm. Vậy tôi 
phái suy rằng : Như thuở xưa Đức Chúa Trời 
đã định cho ông A-dong ở trong cảnh diệu quang, 


gia như váy. Vì vậy, tôi sé xét có ra sức giữ 
mình, kéo phải chước ma quỷ cám dỗ chăng ? Ấy 


vậy, tôi phải dái sợ kẻo bởi tội tôi mà tôi mất 


' 
' 


trong Thánh 1- ghë- PE 


công À- dong. có lẽ chắc cho. được ở 
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sự thông công trong Thánh I-ghê-rê-gia, cùng mát 
linh hên tôi nữa chăng ? Vì chưng, tôi chẳng có lẽ 
chắc cho được khói phạm tội về sau cho lâu, bằng 
lâu trong cảnh 
diệu quang. Nhung mà bởi ông ấy chẳng ra SỨC giữ 
mình, cho nên cũng mất sự ở đấy mà chớ. 

Điều thứ ba con phải suy:: Đức Chúa Trời 
đã dựng nên mọi vật cho con dùng, như bậc 
thang کر‎ lên hưởng phúc vô cùng trên thiên 
đàng/ Đức Chúa Trời dựng nên các tầng trời 
tốt lành, cho con xem mà ước aó. xem thấy Đức 
Chúa Trời rất tốt lành vô cùng ngự trị trên ấy. 
Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời, mặt trăng 
cùng các ngôi sao sáng láng, cho con xem mà hổ 
ngươi, vì những sự tối tăm tội lỗi con. Đức Chúa 
Trời dung nên cây cối hay sinh ra hoa quả, 
cho con xem mà bát chước cho được sinh ra hoa 


quẩ, thiếng liêng là việc lành phúc đức. Đức. 


Chúa Trời dựng nên trăm nghìn giống muông 
chim tôm cá cho-con dùng cho được sống ở thế 
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gian mà làm viéc.lành cho dén khi dugc. lén 
thiên đàng, hưởng phúc vui và vô cùng. Vậy tôi 
xưa nay đã dùng các giống vật về việc gì ? Tôi đã 


dùng nó về đàng lành mà thôi chăng, hay là bởi. 
` tôi thấy sự ngon ngọt tốt lành, cùng sự vui ve 


giống nọ giống kia ở thế gian này, cho nên tôi 
chia lòng ra ước ao những sự ấy mà chẳng nhớ 
sự vui về thật đời sau trên thiên đàng chăng ? 
Ôi thương ôi ! Sự ấy trái nghịch là thể nào ! Tôi 
có dám bó sự vui thật trên trời là sự vui chẳng 
hay hết, cho được sự vui giá dưới đất, là sự chóng 
qua chăng ? Tôi có dám bỏ mất Đức Chúa Trời 
cực trọng vô cùng, cho được những vật hèn Đức 
Chúa Trời dựng chăng ? Sẽ than thở cùng Đức 
Chúa Trời rằng : Lạy Chúa tôi rất nhân lành vô 
cùng, xưa nay tồi đã:lầm lắm, vì chẳng làm hết 
sức cho đẹp lòng Chúa tôi, lại yêu những vật hàn 
đời này hơn mến Chúa tôi dựng nên nó, thì tôi xin 
Chúa tôi tha tội cho tôi. Từ này về sau, tôi một 
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dùng mọi vật cho được đến cùng Chúa tôi mà chớ. 
NGAY THU HAI 
Di sams ٦ ۱ 
56 سے‎ 27 xa MP qe x s B 
Ngam vé Wi tổ 1122 
` 4419 loài mf la. 
Con phái bày ra trong trí khón nhu xem 
thấy hai tổ tông đang khi ăn trái cấm vì ma quỷ 
giuc án làm vậy. Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa 


Trời soi sáng cho con được biết các chước ma quỷ 
mà: đánh trả nó. 


Điều thứ nhất con phải suy : Tội trước hết 
ấy là tội cả và loài người ta mắc phải, thì nguyễn 
bởi chẳng giữ nhân đức thèm lạt?” và SU ăn, 
cùng bởi lòng kiêu ngạo muốn cho được thông biết 


hon nữa. Dü mà Đức Chúa Trời đã cho tổ tông 


ăn nhiều giống ngon ngọt tốt lành mà nuôi mình 


mặc lòng, thì cũng hãy còn thèm trái Đức Chúa. 


Trời cấm, vì lấy làm ngon ngọt tốt lành hơn. 
Lai Đức Chúa Trời đã cho tổ tông được thông thái, 


پ ح0 
و وہ は つっ‏ 


CTE‏ یں وو 
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Suy biét moi l& dü mà day dó cá và loài 
mác lóng, 


281101 ta 
thì sự ấy cũng chua làm cho phỉ lòng 
người, cho nên bà E.và 99 còn ước ao cho được 
khón.ngoan, thông: thái bằng Đức Chúa Trời, vì 
ma quỷ đối trá bà ấy rằng : Có ăn trái cây này 
thì sẽ được thông biết bằng Đức Chúa Trời, Vậy 
_ tôi phái suy, ma quy hằng cám dỗ kẻ thờ phượng 
Đức Chúa Trời, thì cũng như xưa đã cám dỗ bà E- 
và vậy. Vì chưng, có kể ma quỷ xúi giuc ra lóng 
tham, cho nên chẳng ra sức giữ các phép trong 
đạo dạy. Bởi đấy, dù là luật Đức Chúa Trời cấm 
mặc lòng, cũng chẳng xem sao, một tìm cho được 
theo ý mình hơn ; lai có ké ma quy xúi giục ước 
ao cho được phần khôn ngoan thông thái hơn, cho 
được cậy. mình khoe: khoang 
vâng lời ông Thánh Bao-16c dạy, là học hành 
cho được biết sự về đàng nhân đức mà thôi, thì 
mới phải. Vậy tôi phải xét mình cho biết ; hoặc 
ma quỷ đã cám dỗ tôi làm 'vậy chăng ? Mà tôi đã 


hơn nữa. Lë thì phải . 


| 
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đánh trả chước ấy hay là không ? 


` Điều thứ hai con phái suy : Khi ma quỷ 
toan cám dỗ ông A-dong phạm tội ăn trái cấm, 
thì cũng giục bà E-và cám dỗ ông ấy. V chung, 
ma quy ngờ-rằng : Âu là một mình ta chẳng làm 
gì được ông ấy đâu, có bà E-và xui giục với, thì có 
khi ông A-dong chiểu lòng bà ấy mà phạm tội 
chăng. Vậy như bà E-và là một xương thịt cùng 
ông A-dong, rất gần rất thiết với nhau dường ấy, 
mà đã làm cho bạn mình phạm tội rất nặng, 
cùng làm cho cả và dòng dói người thiệt hại, 
nhiều đàng phán hón phán xác. Huống lọ là con 
phải lánh các ke làm dip cho con phạm tội, là kẻ 
chẳng phải một xương thịt cùng con. Vậy dù 
người nào phái là họ hàng gần cùng con, dù 
không thể nào mặc lòng, con hằng phai lo Sợ mà 
de giữ cho.lắm kẻo hoặc ma quỷ dùng lấy nó mà 
cám đỗ con chăng | Vì vậy, tôi sẽ xét mình bấy 
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lâu về trước, tôi đã lấy làm đã vội tin, vội nghe 
chúng bạn, nể nhau mà phạm tội ít nhiều thể nào 
chăng, thì tôi phải lấy ông A-dong làm gương mà 
-Soi, cùng quyết một lòng lánh các kẻ làm dịp cho 
tôi phạm tội, dù kẻ ấy là kế thân thiết cùng tôi 
mặc lòng, thì tôi cũng phải lánh mà chớ. Vì chưng, 


chẳng có kể nào thân thiết cùng tôi, bằng ba E-và ` 


rat thân thiết cùng ông A-dong, mà bởi bà E-và đã 
làm cho ông A-dong phạm tội rất nặng dường ấy. 
Chớ thì tôi cũng phải lo sợ kéo phạm tội như vậy 
chăng ? 


Điều thứ ba con phải suy : Su ăn trái cấm 
có tội trọng làm vậy, bởi vì Đức Chúa Trời cấm mà 


thôi. Vì chưng, vốn tính trái ấy là sự hèn cùng nhẹ. 
に 4 2 2: ・ A. 7 ^ Ë ^ 0 
lắm, song le kéo phái chiu luy dáng bà trén, nhu óng 


A-dong ở trong cảnh điệu quang, và như con rầy còn 
2 `» ` ` 3 ^ z Š m, ^“ ⁄ A 
ở đời này, thì chẳng nên xét những sự vốn tính lé 
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luật cấm mà thôi làm chi, một xét lời bể trên 
cấm nặng hay nhẹ thì mới phải. Vì chưng, phải 
nghĩ rằng có nhiều khi sự dáng bà trên dạy, vốn 
là sự nhẹ, song le bó sự ấy thì có tội trọng, mất 
nhân đức chịu lụy. Vì khi bề trên lấy lời nặng mà 
răn cấm sự nào, thì sự ấy liền ra nặng, dù mà: sự 
ấy vốn là sự nhẹ mặc lòng. Ôi thương ôi ! 'Tôi xưa: 
nay đã lỡ lắm, vì chẳng hay suy lẽ phái làm vậy. : 
Biết là bao nhiêu lần tôi chẳng vâng lời bể trên 
rán sự no, cấm sự kia, vì nghĩ lầm rằng sự ấy là 
sự nhẹ, chẳng gì là mấy. Vì vậy, tôi phai nhớ lời 
ông Thánh Au-cu-tinh dạy rằng : Sự Đức Chúa 
Trời răn hai tổ tông ta trong cảnh điệu quang càng 
dễ giữ bao nhiêu, thì tội hai tổ tông càng ra nặng 
në bấy nhiêu. Vì chưng, bë trên dạy sự gì dễ giữ 
hơn, mà kẻ bề dưới chẳng giữ, thì càng có lỗi hơn. 
Sẽ than thở cùng Đức Chúa Trời rằng : Lạy Chúa - 
tôi; xin Chúa tôi soi sáng thiêng liêng cho tôi 
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biết ý Chúa tôi, như xưa đã soi sáng thiêng liêng, 
cho hai tổ tông biết sự Đức Chúa Trời ran cấm 
người. Tôi đốc lòng từ này vë sau chẳng dám theo ý 


riêng mình nữa. Vì đã biết lòng tôi tối tám lắm, 
.cho nên đã phải ngã đàng tội nhiều lần: Tôi dốc - 


lòng theo ý bë trên là dáng thay vị Chúa tôi mà 
chớ. 


Giò tni muöi (rước nửa ngày 
Ngim vê sự lội trong. 


` Con: chải bày ra trong trí khôn, như xem 
thấy một linh hồn là vật rất trọng vọng 
thằng giặc rất dữ tợn, cầm linh hồn ấy ở trong tù 
rạc rất tối rất khốn, cùng mang lòi tói rất bën rất 


chặt. Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Trời soi sáng: 


cho con biết suy sự tội trọng, cho con được ghét sự 
tội trọng trên hết mọi sự ghét. 


9 Tạm "T E 
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Điều thứ nhất con phái suy : Su tội trong 
nghịch cùng Đức Chúa Trời moi dàng. Cho nên 
Đức Chúa 1 ghét nó vô cùng. Vì tội trọng là 
sự rất nặng vô cùng, cho nên chẳng: có .vật nào 


dàn được -tói trọng cho đủ. Dù mà ai được một 


mình lót Ga-ra-thi-a các Thánh Nam Nữ, cùng 
chín đẳng Thiên Thần mà lại chịu khốn nạn, 


bằng các ma quỷ cùng ke có tội, trong địa ngục' 


thể nào mặc lòng, bấy nhiêu sự ấy chẳng đủ mà 
đền vì một tội trọng đâu. Sau nữa, sự tội trọng là 
sự rất độc dữ vô cùng, cho nên phạm tội trọng trong 
một phút mà thôi mặc lòng, nó làm cho linh hồn 
và xác phải khốn cực đời đời kiếp kiếp, và mất 
sự vui thiên: đàng mãi mãi vô cùng. Lại tội trọng 
là sự rất xấu xa hèn hạ, cho nên có nhiều lần kẻ 
phạm tội thì hổ ngươi thẹn thò, vì kể khác biết 
tội mình. Thương hại tôi, tôi thường phạm tội xưa 


nay, song tôi suy chẳng đến sự rất độc dữ, rất xấu ' 
xa, rất 'hèn hạ dường ấy. Cho nên tôi chẳng 10 sq 
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; 
br d dis liều mình mất linh hồn đời đời. Ví bằng Đức nhịn vô cùng, cho nên dù tôi đã phạm nhiều tội kể 
AE en Trời phạt tôi tức thì, như thuở xưa đã phạt chẳng xiết mặc lòng, cũng chưa mắc phái bấy . 0 
p , nhiều ke khác, thì chốc ấy tôi làm Sao 7 ۱ . nhiêu sự cực khốn ấy. Song le, chẳng biết hoặc tội ۱ ۱ 


tôi sẽ phạm sau này là tội.Đức Chúa Trời đã định 
chẳng nhịn nữa chăng ? Thật thì tôi chẳng biết 
điều ấy, một biết thật có nhiều ke chẳng có phạm ds 
tói báng tói, mà Đức Chúa Trời chẳng có đợi nó lâu 1 
như đã đợi tôi. Chớ thì tôi có lẽ 8 mà trông Đức 2 
Chúa Trời đợi tôi nữa ? Tôi lấy -đí gì làm cậy quá lé x ' 


m P cac T 
Điều thứ hơi con phai suy : Sự chết, sự 
bệnh nạn cùng mọi sự khó khác cả và loài người 
| tà phái chịu đời này và đời sau, thì đều bởi phạm 
| : tội: trọng mà ra. Vậy như ta còn lấy sự chết cùng 
bệnh nạn làm khó, vì tiếc, sự sống, cùng sự khỏe 
mạnh phần xác. Huống lọ là Ga- -ra-thi-a là nghĩa 8 vậy وج تا‎ 
1 cùng Đức Chúa Trời cùng sự vui thiên đàng, và tôi mãi ru ? | | 
1 mọi On cùng các phép trong Thánh I- ghé-ré-gia, | | | 1 
| 

| 

| 

| 

| 


i 
' 
`... },- `... 


øì ép Đức Chúa Trời nhịn 


Diêu thứ ba con phải suy : Dù mà khi con 
chịu phép Rửa tội, con đã bó ma quỷ, cùng từ mọi, ٠ 
sự sang trọng về nó ; lại được thông công cùng cả ` 
và Thánh ie mặc lòng, bấy nhiêu sự ắt là 3 
-_ chẳng đủ, cho con được lấy mình làm chắc đâu. Lai 
-hằng phải lo sợ kéo phạm tội về sau chăng ۶ Con 
phái nhớ lại qui Lu-si-phe khi trước là thiên thần 
rất tốt lành, mà khi sau ra ma quỷ rất xấu xa ; ông | 


Ya moi c6ng nghiệp con đã lập xưa nay, thì 
| 1 con càng phải tiếc hơn nữa, lại con còn lấy sự 

| chết cùng bệnh nạn phần xác làm khốn, huống lọ 
7 là làm tôi tá ma quỷ cùng chịu lửa địa ngục vô 
1 cùng, và moi su khó khác phán hón phán xác 
p bói tói trong mà ra, thi con càng phái lấy làm 
khó hon nữa pos Đức Chúa Trời hay. thương hay 
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A-dong khi trước ó trong cảnh điệu quang mà khi 


sau phải đầy đi khỏi ; thằng Cain” khi trước 
làm bạn cùng ông A- bội 16 mà khi sau phạm tội 
giết em mình, vua Sao-lé khi truóc dà chịu ơn 
Đức Chúa "Trời, đặt mình lên làm vua, mà khi 
sau lại cất chức vua đi. Vậy con có xét mình cho 
kỹ, thì âu là biết mình chẳng có chịu ơn Đức 
Chúa Trời hơn bấy nhiêu đấng ấy. Ấy vậy như. 
các kẻ ấy đã phạm tội trọng. Huống lọ là con 
phạm tội như vậy thì càng dë hơn nữa. Vậy tôi 
xưa nay thật đã thử xem nhiều lần, sức tôi thì 
yếu đuối lắm, cho nên tôi phạm đi, phạm lại kể 
làm chi xiết. Bởi. đấy, thì tôi hằng phải lo sợ kẻo 
phạm tội như khi trước chăng. Sẽ ăn năn tội 


Con-tri-song thật, 7 vi su than thó cùng Đức, 


Chúa "Trời. 


614 thứ nai 
là khi đã quá nua ngày 


5 
| 
| 
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Am vê sự óí hèn. 


Con phái . bày ra trong trí khôn, như xem 
thấy một linh hồn kia liệt lào gay guộc yếu đuối, 


chẳng có sức mà làm việc trọng cho được đẹp lòng . 


Đức Chúa Trời là mấy. Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức 
Chúa Trời soi sáng, cho con biết tổ sự tội hèn mất 


lòng Đức Chúa. Tròi là thé nào. 


Điều thứ nhất con phải suy : Dù mà tội 


hèn sánh cùng tội trọng, thì kể là hèn mặc lòng, 

trước mặt Đức Chúa Trời thật là nghịch lắm,, 
cùng mát lòng Đức Chúa Trời. lắm. Ví du, linh 
hồn Đức Chúa Giê-su có mắc tội gì hèn, thì liên 


la Đức Chúa Trời tức thì, chẳng có lé nào hợp: 


làm một ngôi cùng Đức Chúa Con được nữa. Lại 
ví dụ, các Thánh Nam Nữ, chín đẳng Thiên 
Thần, và Đức Bà Ma-ri-a ở trên trời, có mắc tội 
gi hèn, thì cũng phải đuổi ra, chẳng có lẽ nào 

ở lại trên thiên đàng được nữa. Đau nữa, dù con 
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liều pham một tội hén mà cứu lấy cả và thiên hạ 
cho được rỗi linh hên hết, thì Đức Chúa Trời 
cũng chẳng có cho con phạm tội hèn, cho được 
cứu chữa cả và thiên hạ. Lại Đức Chúa Trời day 
con phải thà để cho cẩ và loài người ta hư đi mà 
chẳng thà phạm tội hàn. Vậy con phái suy lẽ ấy 


cho được biết tội hèn, xấu xa trước mặt Đức Chúa 


Trời, cũng mất lòng Đức Chúa Trời là đường nào ! 
Lai con phải lo buồn án nán vì xưa nay dá pham 


nhiều tội hèn kể chẳng xiết, mà chẳng lo mất 


lòng Đức Chúa Trời làm vậy. 


Điều thứ hơi con phải suy : Đức Chúa 
Trời là Cha rất nhân lành vô cùng, đáng cho con 


phải mến trên hết mọi sự. Vậy nếu mà con ٥ 


lòng kiêng tội trọng mà chẳng đốc lòng kiêng 
tội hèn, át là con chẳng tó ra lòng mến Cha là 
bao nhiêu. Ví dụ, thằng kia nói trước mặt cha 
nó rằng : Dù thể nào thì tôi cũng chẳng dám 
giết cha tôi, hay là đấm đánh nặng đâu ; song 
le du mất lòng cha tôi và ở vô phép cùng cha 
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tôi, cho được theo ý mình, thì tôi chẳng lo chi sự 
ấy. Thằng ấy nói làm vậy thì có đáng cha yêu dấu 
nó ru ? Nào có đáng ăn một mâm cùng cha, và ở 
nhà cha.ru ? Chó thì con chẳng đốc lòng kiêng tội 
hàn, thì càng chẳng đáng Cha Cả trên trời yêu dấu 
con, vì chưng con có lỗi cùng Đức Chúa Trời, hơn 
thằng ấy có lỗi cùng cha nó. 


Điều thứ ba con phái suy : Như hạt nước 
năng chảy liên, thì dân dân làm cho nhà đổ đi, 
cùng làm cho tàu chìm xuống. Tội hen năng phạm 
liên, thì cũng don cho linh hồn đổ di, cùng chim 
xuống, vì sẽ rác phải tội trọng, dáng sa địa ngục. 
Lại như tật nọ bệnh kia, dù nhẹ thể nào mặc lòng 
cũng hay bớt sức phần xác làm cho ra yếu đuối, 
cùng liều mình phải bệnh nặng, thì tội hèn cũng 
bớt sức linh hồn, làm cho ra yếu đuối chẳng được 


mạnh sức mà đánh trả chước cám dó, bởi dày 


thì thường phạm nhiều tội trong. Mà su ấy phần 


\ 
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thi tai ké ấy lấy tội hën làm quen, phần thì tại 


Đức Chúa Trời thấy kẻ ấy bất nhân, cho nên 
chẳng có xuống Ga-ra-thi-a rất mạnh, cho ke ấy 
khói phạm tội trọng ấy. Váy đã hẳn, hé khi nào 


Đức Chúa Trời chẳng xuống on Ga-ra-thi-a rất ا‎ 


manh cho con, thì con chẳng khói sa chước cám 
đỗ. Chó thì con hằng phải đái sợ, kéo bởi tội hen 
mà còn thiếu Ga-ra-thi-a ấy chăng. Sẽ than thở 
cùng Đức Chúa Trời rằng : Lạy Chúa tôi, 
tôi phạt tôi thể nào, thì tôi bằng lòng chịu mặc 
Thánh ý Chúa tôi định. Song le xin Chúa tôi 
đừng cát Ga-ra-thi-a rất mạnh di, kéo tôi chẳng 
khói ngã giữa đàng tội, mất nghĩa cùng Chúa tối. 


Tôi dốc lồng làm hết sức mà chừa các tội hèn, 


kéo bởi tôi bất nhân, mà Đức Chúa Trời lại cất 
Ga-ra-thi-a rất mạnh đi chăng. 


GiC ban tá 
khi đã ucns nu€c rồi 


Chúa 


xS 


Azam vê lia Gidi 7 


Con phải bày ra trong trí khôn, như xem 
thấy một linh hồn, đang khi phai-d6t trong lò 
lửa rất đữ, mà con sẽ thương linh hồn đã phái 
khốn cực làm vậy. Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức 
Chúa Trời 501 sáng, cho con biết lửa Giải tội rất 
nóng rất mạnh là thể nào. 


2 


Trời dựng nên lửa Giải tội, nhất là để mà phạt 
các tội mọn. Vậy nơi lửa Giải tội ở giữa rốn đất 
này, đầy lửa sinh diêm làm khốn nạn cho các 


-linh hên ấy, quá sức trí ta suy chẳng được. Vi 


chưng, mọi sự đau đớn khốn nạn cả và thế gian 


hợp làm một, cùng hết mọi giống độc dữ làm 


khốn cho các Thánh tử vì đạo từ tạo thiên lập 
địa cho đến tận thế. Bấy nhiêu sự khốn nạn ấy 
hợp cả làm một, thì chẳng bằng một chút sự 
khốn nạn linh hồn chịu nơi lửa Giải tội. Lại ông - 


Điều thứ nhất con phải suy : Đức Chúa. 
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Thánh Tô-ma-sô!'” day rằng : Mọi sự thương khó 
Đức Chúa: Giê-su chịu vì tội thiên hạ, thì cũng 
chẳng bằng sự khốn nạn lửa Giải i915? đâu. 
Thương hại tôi ! Hë bao giờ tôi phải đau răng, đau 


l mắt, hay là tức mình, mà còn chịu chẳng được lại 


ra như hoảng hốt mất vía vậy, phương chi chiu 
khốn nạn nơi lửa Giải tội, vì một tội nói đối chơi, 
cùng vì một tội nói hư từ, thì chịu làm sao được ? 
Ôi thương ôi ! Sao tôi r8y chẳng hay cầm trí về lời 
nói cùng việc làm, kéo ngày sau phải khốn cực 
dường ấy ? 


Điều thứ hai con phải suy : Dù mà sự khốn 
lửa Giải tội chẳng có mãi vô cùng, song le thật có 


phải chịu vừa xứng tội người ta đã phạm, cho nên. 
có kë phải chịu lửa ấy một giờ, có kẻ một ngày, có 


ke một tháng, hay là một năm, có ke một trăm năm 
hay là một nghìn năm, mà có kẻ phải chịu mãi cho 
đến tận thế. Lại dù mà linh hồn nào phải giam 
một ngày mà thôi mặc lòng, bởi các linh hồn ấy đã 
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ra khỏi xác đoạn, mà lại đã được nghĩa thật cùng 
Đức Chúa Trời, cho nên có lòng sốt sắng lắm, ước 
ao xem thấy mặt Đức Chúa Trời cho chóng. Bởi 
đấy cho nên các Thánh lấy nghìn năm hưởng 
phúc thiên đàng làm chóng như một-ngày đã qua, 
thì linh hồn lấy một ngày chịu lửa Giải tội làm 
lâu bằng nghìn năm lâu đài. Cho nên sự trộng 
cậy. khi nào được thấy mặt Đức Chúa Trời, sự 
trông ấy phần thì yên ủi các linh hên ấy cho dé 
chịu, phần thì thêm đau đớn khốn nạn, vì trông 
mong lắm mà chưa được thấy mặt Đức Chúa Trời 
làm vậy. Nhân vì sự ấy, tôi phải xét lẽ này : Bởi 
sự nhỏ mọn chẳng làm cho vui xác là bao nhiêu, 
mà tôi muốn liều minh phái giam cùng chịu đau 
đớn, khốn nạn ở nơi rất nghịch ấy ru ? Tôi cam 
chịu giãn lâu sự hưởng phúc rất vui mừng quá sức. 
trí tôi suy chẳng được ru ? Tôi có ở làm vậy thì 
nào tôi có còn kể là khôn đâu ? 


hành kia, gọi là Giê-rê-ti-r-mô rằng : 
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Điều thứ ba con ) phải suy : Như bấy nhiêu 
sự đau đớn khốn nạn nơi lửa Giải tội con đã suy 
ngắm đoạn, thì đã động lòng con là thể nào chưa ? 
Vậy ông Thánh Bê-na- du kể truyện một tháy tu 
Thánh Thiên 
Thần đem thầy tu hành ấy xuống, xem mọi sự 
khốn nơi lửa Giải tội đoạn, thì 82 sợ hãi kinh 
khúng lắm, cho nên từ ấy về sau, người hãm mình 


ăn chay đánh tội, phạt xác nhiều cách nặng nề . 


quá, hơn các thầy ; mà khi các tháy hồi người bởi 
vì làm sao mà phạt mình đường ấy, thì người thưa 
rằng : Xin các thầy để cho tôi hăm mình làm vậy, 
vì chưng bấy nhiêu sự khốn nạn tôi chịu sánh 
cùng sự khốn nạn lửa Giải tội, thì kể là như hoa 


thơm cùng vui chơi mà thôi. Vậy con đã suy ngắm ` 


sự khốn lửa Giải tội, thì phải xét lòng con có ưa 
sự hãm mình đền tội chăng ? Có xét điều ấy cho 
kỹ thì con mới biết mình đã ngắm cho nên hay 
là không ? Nhân vì sự ấy, hoặc sau này gặp sự 
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gì dau đớn hay là lấy sự giữ lễ luật trong đạo làm 
khó, chốc ấy hãy so lại bấy nhiêu sự ấy, cùng mọi 


sự khốn lửa Giải tội, thì sẽ được lấy mọi sự khó 
phán xác đời này làm nhe mà chớ ! Sẽ than thở ١ 
cùng Đức Chúa Trời rằng : Đội ơn Chúa tôi muôn- 


vàn trùng, vì đã lấy lòng rộng rãi mà cho tôi đền 
tội đời này, cho khỏi dên trong lửa Giải tội, cùng 
chịu lấy những việc lành nhẹ tôi làm ráy, mà tha 


| SỰ phạt rất nặng trong lửa ấy. Tôi dốc lòng làm hết 


sức mà chùa các tội mon. Cùng dốc lòng hãm mình 
đời này, vì Đức Chúa Trời kéo phái phat khón nan 
đời sau. 


NGÀY THỨ ۸ 
Cid sáng ngày 


٢ vê chit 


Con phải bày ra trong trí khôn, như 


xem thấy một người dọn sinh thì. Đoạn 
86 cầu xin. cùng Đức Chúa Trời 


CAVANA] 
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ہج انہر 
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Soi sáng cho con biết suy d sau con sé lở nén 


dí gi 


Điều thứ nhất con phái suy. : Su sóng 


ta một tai linh hên kết hợp làm một cùng ` 


xác, mà sự chết ta cũng tại linh hồn lia xác mà 
thôi. Dù mà có ke kh6e mạnh, âu là lâu mới chết 
mặc lòng, ke ấy chết thì dễ hơn xé một tấm 
vải ra. Biết là bao nhiêu kë chết vì uống một 
bát nước, vì một cái gai, vì một cái tóc, vì SỢ 
hãi hay là mừng rỡ quá. Lại có kẻ hư không mà 
chết tươi, hay là phải gió mà chết ngay chẳng 
kịp su gi, cùng chẳng có đấu nào cho mình biết 
trước. Sự ấy thì con đã biết, chẳng những là 


đọc nhiều tích dường ấy trong sách nọ sách kia 


kể ra : ; lại con mắt con cũng đã xem thấy ông 
nọ bà 7 chết tươi làm vậy. Chớ thì tôi cậy mình 
ít tuổi, kh6e manh làm sao nên ? Nào sự chết 


có né sự ấy đâu ? Nào những kẻ ấy chẳng có. 


chết ru ? Mà ví bằng tôi đã già lão tuổi tác hay 


w- 


. mình chết, tôi còn trông su gi 
Nhân sao tôi chẳng nghi lai ; mà chê sự đời này, là 


mất của kia là sự tôi yêu chuộng, 
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là phái bệnh nọ tật kia, thì sao tôi chẳng có suy 
cho biết, sự ấy cũng như ke đem tin cho tôi dọn 
ì Đức Chúa Trời nữa. 
sự chóng mất, nào có đí gì hơn tôi hằng dọn mình 
chết ru ? 


Dióu. thứ: Aui con phái suy : : Bén khi lĩnh 
hồn lia xác, thì liền mất sự ăn nói cùng anh em họ 
hàng bạn hữu nghĩa thiết, và mất hết của cải cùng 
mọi sự vui đời này nữa. Khi ấy tôi phải đau đớn lo 


buồn lắm, vì phải mất mọi sự đẹp lòng tôi. Dù bẩy, 


lâu tôi đã chịu khó nhọc cho được tiền nong, của nọ 
giống kia mặc lòng, chết đoạn thì kë khác sẽ dùng 
của ấy mà thôi. Vì chưng, chẳng có lé nào cho tồi 
được dùng nữa. Ấy vậy như tôi ráy Ba người nọ, 
mà tôi còn lấy 
làm khó chịu, huống lọ là khi tôi mong sinh thì, 
phải ha mất hết mọi sự đời này, thì càng cực lòng 


لا 
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tôi biết là dường nào ! Tôi lay Đức Chúa Giê-su, 


đã hẳn mọi sự thế gian này, chày kíp sẽ bó tôi, 


hết, thi: tôi xin bó né truóc. Lai xin Chúa tôi 
hằng gìn. giữ lòng tôi, kẻo đính phải sự đời này, 
cho tôi được lòng kính mến Chúa tôi trên hết 


mọi sự. Vì Chúa tôi là Cha, là thầy, là nghĩa - 


thiết“ cùng là moi su vui lành; tôi chẳng hay 
bỏ tôi đời đời. Linh hồn tôi hãy liệu hết sức kết 
nghĩa thật cùng Đức Chúa Giê-su, vì chưng khi 


"qua đời thi có một Đức Chúa Giê-su cứu được tôi 


mà thôi. 


Điêu thứ ba con phải suy : Khi con chết 
đoạn, thì phần xác con ra cứng như gỗ đá, con mắt 


thì lõm vào, các ngũ quan thì mất sức đi, chẳng còn ` 


làm được việc gì sốt. Ke yêu con hơn thì sẽ lấy hết 
tiền của con, cùng sẽ chọn lấy áo hèn hơn cho con 


mặc mà sự nó yêu con khi còn sống, thì hóa ra. 


ghét con khi đã chết, vì chưng bởi xác con hóa 


ra xấu xa, thối tha hôi hám gớm ghiếc, cho nên nó 
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chẳng chịu để con trong nhà mãi được một lo liệu 
đem con đi chôn, bổ con xuống huyệt, lấp lại cho 
kín, nén xuống cho chặt, bổ xác con đấy làm của 
cho giòi bo ăn. Ôi thương ôi ! Tôi phái hóa ra hèn 


- dường ấy ru ? Khốn nhỉ ! Nhân sao ráy tôi nuôi xác 


này cho béo tốt, dé cho giòï bọ được ăn no bon ru ? 
Tính xác thịt đã đối trá tôi xưa nay biết là ngần 
nào ! Bây giờ tôi mới biết xác thịt là kẻ thù linh 
hên tôi, hằng giục tôi tìm sự vui giả đời này, thì tôi 
chẳng dám theo tính xác thịt nữa. Sẽ than thở 
cùng Đức Chúa Trời rằng : Lạy Chúa tôi, tôi đã 


biết xác tôi rất hèn hạ yếu đuối, cùng biết mọi sy _ 


trong ngoài tôi đều bởi Chúa tôi mà ra ; lại cũng đã 
hay tôi một khi là một gần chết mãi, mà chết đoạn 
thì có một Chúa tôi cứu được tôi mà thôi. Vậy tôi 
đốc lòng chê mọi sự thế gian, cùng làm hết sức cho 
được theo ý Chúa tôi. - 
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HIS 8 muči irwóc mifa ٦ 


٢ để "hing shy eng sự chét. 


` Con phải bày ra trong trí khôn, như xem 
thấy một người dọn sinh thi. Đoạn sẽ cầu xin 
cùng Đức Chúa Trời soi sáng cho ‘con, biết Suy 
những sự nap. cüng su chét. 


Điều thứ nhất con phải suy : Các kê rầy 
còn sống thì ngày sau cũng phải chết cá, nhu 
những kë đã sống trước đời ta thì cũng: dá chết 
hết đoạn. Sự này rất thật. Ai hó nghi thì chối lời 


Đức Chúa Trời phán dạy, cùng chẳng lấy sự cả. 


và loài người ta, hằng xem thấy làm thật. Từ 


trước vô cùng Đức Chúa Trời đã định ngày giờ tôi 
sinh ra, mà cũng từ trước vô cùng Đức Chúa Trời 


đã định ngày giờ tôi chết nữa. Dù thế nào cũng 
chẳng khỏi ngày giờ ấy. Lại sức mọi giống hay 
chữa tật bệnh, tài các thay thuốc và chước các vua 
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Chúa, cùng phép các Thiên Thần, điều hợp làm 


một, thì cũng chẳng có lẽ nào chữa tôi cho khói 
chết trong ngày giờ Đức Chúa Trời đã định. Ấy vậy ` - 


đã hẳn sự nào ráy tôi càng yêu bao nhiêu thì khi 
ấy càng làm cho tôi đau đớn bấy nhiêu, vì phải lìa 
bỏ sự ấy, thì nhân sao tôi chẳng có- ghét cùng bô 
mọi sự vui đời này, kéo khi tôi chết thi nó càng 


. thêm làm cực lòng tôi ? Chó thì rãy tôi ha bó nó ` 
mới phải nao ! Vậy tôi lấy sự sống đời này làm quý 


làm chi nữa ? Vì chưng đến sau thì một mất mà 
chó! / 


Điều thứ hai con phải suy : Đã hẳn thật 


các người ta phải chết, song le sự chết ngày nào giờ 


nào, cùng chết cách nào, thì chẳng biết hẳn đâu, 
mà lại chẳng biết hoặc sang năm mới chết, hay là 


trong năm nay phải chết chăng ? Cùng chẳng Biết از بت‎ 
hoặc trong tháng này, lễ này hêm: nay giờ này: 
hay là bây giờ ta chết chăng ? Lại cũng chẳng : 


biết ta chết dưới nước, hay là trên đất chăng ? Sẽ 
chết tươi hay là vì bệnh chăng ? Sẽ được tỉnh táo 


ری وی یراک 
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hay là bất tinh chăng ? Sẽ được chịu các phép 


- Ña-ca-ra-men-tô 9? hay là không chăng ? Báy 
. nhiêu sự thì ta chẳng biết. Dù trong: nhà Đức 


Chúa Trời cũng thấy nhiều: kê chết tuoi, chẳng 


kịp ăn năn tội, cùng chẳng kịp chịu phép Sa-ca- 


ra-men-tó nào mà dọn mình sinh thì sốt. Vì 
chưng, ý Đức Chúa Trời định cho ta xem thấy 
những gương ấy để cho ta được soi, kẻo lấy làm 
dễ mà thoát chốc thấy mình trước tòa phán xét 
chăng. Vậy xưa nay tôi đã dọn mình chết. hay 
là chưa ? Nếu tôi phải chết hôm nay hay là mai, 


thì làm sao lúc ấy ? Nào tôi đã liệu việc linh. 


hồn cho cẩn thận. chắc chắn chưa ? Ví bằng tôi 
chết hôm nay hay là mai thì đã chắc sự lên thiên 


đàng chăng ? Hay là tôi còn tội lỗi nào chưa. 


xưng, chua ăn nán chưa dên cho đủ chăng ? Còn 
nết xấu nào chưa có chừa cho dứt chăng ? Chớ 
thì sao ráy tôi dại bấy, mà chẳng ra sức ăn 
năn khóc lóc và hãm mình dên vì các tội lỗi, 
cùng chừa mọi nết xấu ? Vì chẳng biết ngày 
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sau có kip sự Siêu là Nhờ ? 


Điều thứ ba con phải -sı SUY : Giờ. chết chẳng 
những có bấy nhiêu sự làm cho ta- hang phải lo 
sợ, lại có một sự khác làm cho ta càng phải lo 
sợ hơn nữa, ấy là bởi chết có một lần mà.thói. 
Nếu ta chết hai lần chốc ấy, dù khi chết lần thứ 
nhất đã sai lầm, thì khi chết lần thứ hai sửa lại 
cũng được. Song le bởi chết có một lần mà thôi, 
cho nén ay lầm lần trước ấy thì phải khốn mãi 
vô cung., Sy sống đời này thì cũng như đánh 
bạc vậy. Giờ chết thì cũng như thách nhau mà 
đánh hết của một trật, ai được thì được hết, 


ai phái thua thi mất hết cả. Chớ thì tôi phải - 


tập tành nhiều lần cho được chết lành mới nên 
mà chớ ! Vì chưng, khi việc nào khó làm, cùng 
chưa quen thì tôi còn phải tập đi tập lại trước, 
keo làm chẳng nên, huống lọ là sự chết lành là 
sự rất khó, tôi chưa có phải bao giờ thì tôi càng 
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phải tập đi tập lại hơn nữa, mới trông được chết 


lành mà chớ. Sẽ than thở cùng Đức Chúa Trời 
rằng : Lay Chúa tôi ; xưa nay tôi đã sảng sốt việc 
mình lắm, vì bổ quên sự dọn mình chết, thì tôi 
dốc lòng hằng nhớ sự chết, cùng những sự trước 


sau hợp cùng sự chết nữa, cho được bét phần lo 


sợ cơn đốc ấy. 


(^  . 0 thứ hai | 
18 khi da quá ۵ ٦ 


Ngim vé sự kê の 7 رت‎ 


Con phải bày ra trong trí khôn, như xem thấy 
ke có tội trọng kia; đang khi dọn sinh thì, mà nó sợ 


MM . 2 ノ + ` ~T- A . ^ E 
hái kinh khüng quá sức minh. Đoạn sẽ cầu xin cùng 


Đức Chúa Trời soi sáng cho con biết kính đái 
Đức Chúa Trời, këo phạt con chết dữ dường ấy. 


| Điều thứ nhất con phái suy : Đến 
khi ke có tội trọng chết, thì nó phái khốn ` 
. cực trong lòng lắm, vì nhớ lại 
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những sự đã qua, mà nó suy rằng : Những sự vul 
phần xác, ăn uống chơi bời, thì đã hết cả chẳng 
còn ; cùng nhớ các tội đã phạm mất lòng Đức Chúa 
Tròi bãy lâu, và mình ngờ là có ngày ăn năn cho 
nên, dën cho đủ song đã mất dịp rồi. Lại nhớ 
những địp tốt xưa cho được 16 lại cùng Đức Chúa 
Trời, vì Đức Chúa Trời đã mở lòng cho mình nhiêu 
lần, song mình chẳng nghe cùng nhớ mình đã mất 

các phép in-du ^^. Thánh I-ghé-ré-gia hứa cho. 
Lai tuóng dén nhüng.guong sáng ké có nhán düc 
dá làm cho minh được soi, song minh cháng có soi, 
lai bó hu mát công bấy nhiêu năm tháng ngày giờ 
Đức Chúa Trời đã cho mình ở thế gian này. Vậy tôi 
phải xét mình cho biết bấy nhiêu năm tháng ngày 


"giờ tôi ở đời này, thì tôi đã được lợi lộc thiêng 
liéng là ngân nào ۶ Nếu tôi rãy bó hu mất công. 


năm tháng ngày giờ qua di, thì đến giờ chết, tôi 
chẳng phải cực khốn trong lòng ru ? Lạy Chúa 
tôi, xin hằng mở lòng cùng thêm sức cho tôi dùng 
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năm tháng: ngày giờ cho nên, kéo rầy bó hư không 
thì đến giờ chết chẳng có ó thể sửa lại được đâu. 


f Điều thứ hai con phái suy 
trọng khi gán sinh thì (99) thì phải đau đớn 
trong lòng là thể nào ? Song le chẳng những phải 
đau đớn vì bệnh nạn phần xác, trong linh hổn 
càng phải -đau đớn khốn cực hơn nữa. Vì chưng các 
tội đã phạm trước, hằng cắn rứt trong trí khôn nó 
mãi, chẳng khi mào được yên trí cùng xóng lòng 
sốt, một sợ hãi kinh khủng, buồn bã liên. Vậy khi 


xưa thì nó lấy mọi sự tội làm khinh làm nhe, 


song le đến giờ chết mới biết thật sự tội là sự rất 
xấu xa gớm ghiếc, lại ma quỷ mượn dịp ấy mà 
đối trá nó rằng 
“Trời tha tội cho mày, cho nên qui giục nó bỏ lòng 
cậy Đức Chúa Trời, cùng làm cho nó bối rối bận 
rộn trong linh hồn, keo ăn năn tội nên. Sau nữa, 
bởi nó đã quen đi.đàng tội, cùng quen theo nêt xấu, 
thì cơn bấy giờ tính dữ nết xấu hằng kéo mình về 


"Ru có tội : 


: Chẳng có lẽ nào mà Đức Chúa | 
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đàng tội lỗi, dù mà Đức Chúa Trời xuống Ga-ra-thi- 
a mà lại các Thánh phù hộ cho nó mặc lòng, nó 


cũng chẳng được ích gì, lai bó hư chăng dùng đến 


Ga-ra-thi-a Đức Chúa Trời, mà phải sa địa ngục vô 
cùng. Ôi thuong ôi ! Ké phải chết dữ dường ay, 
đừng có sống bao giờ thi hon. Nếu tôi ngày sau 
phải chết làm vậy, thì tôi đừng có sinh ra phai 
nao ? 


Điều thứ ba con phải suy : Chẳng có đí 

gì làm cho ke có tội trọng sợ hãi kinh khüng 
t don sinh thì hơn sự biết mình rình bước vào 
đời sau,, mà chẳng biết mình khi ấy sẽ gặp sự 
lành dữ thể nào. Vì chưng, nó chẳng lập công 
lành gì đem di cùng, và chẳng có nghĩa thiết gì 
cùng đấng nào cho mình. được cậy sốt. Lại các 
Đấng có phép cứu được mình thì sẽ oán trả cho : 
nhất là Đức Chúa Trời là Đấng mình đã khinh 
dễ nhiều lần, thì cơn bấy giờ sẽ oán trả mình. 
Vì chưng khi còn sống ở đời này thì Đức Chúa 
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Trời đã làm Cha rất nhân lành, nhin nhục mình 


mái; song le khi nó mới bước vào đời sau, thì 


Đức: Chúa Trời sẽ làm Chúa rất công thẳng, khảo 
xét mọi sự tội nó; cüng phán doán cho nó phái sa 
địa ngục đời đời. Vậy kẻ có tôi trọng, bởi: sợ :hai 
sự ấy, thì ước ao cho được ở lại thế gian này, 
Nhung mà muộn quá lắm. Vì chưng, bởi giờ Đức 
Chúa Trời định đã đến. Cho nén dù nó muôn, dù 
chăng, cũng phải bước vào đời sau mà chớ. Bởi 
đấy chẳng khác chi như kẻ đi biển, phải tàu vỡ 
ra, mà gieo mình xuống biển phải chết đuối. Vậy 
ke rất hèn rất khốn ấy thấy mình đã hết thế 
cứu, thì gieo mình vào đời sau, phái chết đuối 
trong biển lửa địa ngục, chịu khốn vô cùng. Vậy 
các tội mình khi xưa đã lấy làm vui sướng, con 


۱ bấy gió ló nén dau dón biét là ngần nào. Ấy thé 
ấy, mà hãy còn ké tìm sự vui phán xác ru ? Đến : 


giờ chết thì mọi sự vui phẩn xác, sẽ làm cực khốn 


trong lòng kë theo nó. Chó thì ráy theo. những - 
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su vui ấy cho ngày sau tinh càng phải khốn hơn 
nữa thi làm sao nên 7 Sé than thở cùng 6 
Chúa Trời rằng : Lạy Chúa tôi, xin chữa tôi cho 
khỏi chết đữ. Tôi dốc: lòng sông lành cho. được 
chết lành. Xưa nay tôi đã sai làm nhiéu. su lám, 
ik -thì xin Chúa tôi tha ; tói.lo buón à án nán trên hét 


۱ mọi sự lo. 


Ciù ban tối - 7 
Khi đã tiếng mWOCEOI ` 
Mi tê ٦ 


Gon phải bày r ra trọng trí khôn, ubi: xem 


Thấy 1 mót thay đã khán trong dòng nào, khi . 


rinh sinh thi, ôm l&y tượng Đức Chúa Giê- -su 


chịu nạn t6 ra lòng sốt. mến .Đức Chúa Gié: “SU, và "m 


than thó cüng Đức Chúa Giê-su, cho đến khi. 

phó linh hồn ở tay Đức Chúa. Giê-su đoạn 88 .... 
cầu xin-cùng Đức Chúa Trời soi sáng cho con biết 
giữ mình, kéo lòng dính?” sự gì thế gian này ; 
cho con được hợp làm một cùng Đức Chúa Giê- 
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-su khi rinh sinh thi. 


Điều thứ nhát con phái suy : Khi kể lành 
rình chết, dù phai bỏ mọi sự đời này thì chẳng tiếc 


chút nào sốt. Vì chưng, khi trước đã từ mọi sự ấy 
đoạn cùng chẳng có sợ hãi kinh khủng vì các tội đã 
phạm, chẳng những đã ăn năn cùng đền cho đủ, 
` cùng trông cậy Đức Chúa Trời đã tha tội cho rồi. Vì 
các phép Sa-ca-ra-men-t6 mình năng chịu khi xưa. 
Sau nữa cũng chẳng có lo Sợ ; lại mừng vì tật bệnh 
đau đớn phần xác, vì hằng nhớ những sự thương 
khó Đức Chúa. Giê-su, đã chịu trên cây Câu-rút ; 
mà bởi mình vững lòng cậy Đức Chúa Trời lắm, 
cho nên được yên trí cùng xóng lòng, mà phó 


mình ở tay Đức Chúa Trời. Dù ma quy làm chudc ` 


nào cho mình sợ hãi, thì cũng chẳng làm gì được. 
Lại kê lành đánh trà“? chước ấy, thì dë nhu 
không, cũng như ông Thánh Ma-r-ti-n6 dọn sinh 
- thì, người vững lòng cậy Đức Chúa: Trời lắm, cho 


Kc (423) 


nên người đố ma quy cáo được mình vì tội chi. 
Sau hết kẻ lành don sinh thì, dù biết mình phải 
đến tòa Đức Chúa Trời phán xét, thi cũng chẳng 


có kinh khủng, vì suy mình đã được nghĩa thật. ` 


cùng Đức Chúa-Trời. Mà lại. bởi các việc lành, 
phúc đức đã lập khi trước, hằng theo mình mãi. 
Cho nên đã mang giá sắn mà mua nước thiên 
đàng. Bằng trên ấy có bao nhiêu Đấng hưởng 
phúc, ấy là bấy nhiêu nghĩa thiết trông. mong 
chịu lấy mình làm bạn cùng, đời đời kiếp kiếp. 
Ấy là chết. cho được rất lành rất may, là chết cho 
được hằng sống hằng vui vô cùng, chết thể ấy thì 
chẳng hơn sống ở đời này ru ? 


Điều thứ hai con phải suy : Như sự chết là. 
sự rất chua chát cay đắng cho.ke dữ thể nào, thì lai. 
là su rát ngot ngào diu dàng cho kê ảnh thể ấy, 7 
chưng sự chết làm cho kë lành khói mọi sự khó, 
được mọi sự vui, và khói gánh nặng phần xác, lại 
được nghỉ vô cùng ; sự chết làm cho kë lành khói tù 
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rạc khốn nạn, mà được mọi sự lành vui vẻ thanh 
nhàn mừng ró, cũng như kê đi chịu thưởng, vì đã 
đánh được giặc vậy. Lại khi bấy giờ thường có 
nhiều Thánh Thiên Thần cùng Đức Bà Ma-ri-a là 
Nữ Vương ngự thiên đàng, đợi đấy mà chịu lấy 
cùng đem kể lành ấy lên hưởng phúc vô cùng, 
cho nên càng thêm vui lòng cho ke lành dọn sinh 
thì. Sau nữa, các kinh cùng mọi lời Thánh I-ghé- 
ré-gia quen düng, mà cáu xin cho ké don sinh 
thì, thì lai làm cho kẻ lành ấy bó quên mọi sự 
thế gian này một ước ao cho được hợp cùng 
Chúa tóm lại mọi sự vui lành hơn nữa, là thấy 
Đức Chúa Trời, cho nên trong lòng mình hằng 
sốt mến, mà phó linh hổn mình ở tay Đức Chúa 
Trời, cùng sẽ bắt chước ông Thánh Báo-lóc than 
thở rằng : Tôi ước ao ra khói thế gian này cho 
được hợp làm một cùng Đức Chúa Gie-su Ki-ri-xi- 
tô, là Chúa tôi. 


—————_— _— _ 
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Điều thú ba con phải suy : Đã hẳn con 
phải chết chẳng khỏi đâu, thì mặc ý con chọn 


chết cách nào : Con muốn chết như kẻ đữ chăng 
hay là mu6n chết như kẻ lành chăng ? Ắt là con 


chẳng khỏi thưa như lời thầy Ba-la-am xưa rằng : 
Chớ gì tôi được chết như kẻ lành. Ấy vậy con đã 
chọn chết như kẻ lành thì con cũng phải sống 
như ke lành nõa. Vì chưng, kẻ chẳng đi đánh 
giặc thì chẳng được thưởng công ; mà kẻ chẳng 
gieo mạ thì chẳng được gặt lúa. Vậy con đã đánh 
giặc là thể nào, đã đánh trả chước cám dỗ là làm 
sao ? Nếu mà con chẳng đánh được giặc, thì công 
gì mà được thưởng ? Cón ở thế gian này bấy 
lâu năm, đã 5160 những giống gì mà trông gặt ? 
Hoac có gieo lúa miến chăng ? Hay là gieo gai 
góc chăng ? Đã gieo nét xấu tội lỗi chăng ? Hay 
là gieo việc lành phúc đức thể nào, thì con xét. 


Thương nhỉ ! Khón nạn con, vì chưng năm-ba- 


việc lành con đã làm xưa nay có khi đã hư đi bởi 
các tội lỗi con chăng ? Chớ thì con hãy quyết 
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chỉ cho xong và đốc lòng sống như kẻ lành. Vì có 


một đàng ấy cho con được trông chết như kẻ lành 


mà thôi. Sẽ than thở cùng Đức Chúa Giê-su rằng : 
Lạy Chúa tôi, xin thêm sức cho tôi được chừa các 


` nét xấu mà vác Câu-rút theo chân Chúa tôi đang 


khi còn sống ở đời này, cho ngày sau, khi mong 
sinh thì, được bắt chước Chúa tôi phó linh hồn ở 
tay Đức Chúa Cha. 


Ngm tê su phán xét riêng. 


Con phái bày ra trong trí khôn, như 
xem thấy một linh hồn ở trước mặt Đức Chúa 
Gie-su, và có Đức Thánh Mi-ghé A-r-can- 
gió cầm cân tội phúc, cùng có ma quỷ nộp 
sổ các tội linh hồn ấy cho Đức Chúa Gie-su. 
Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Trời, hằng 
thêm sức cho con được làm việc lành phúc đức 
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cho ngày sau Đức Thánh Mi-ghê cân bên tội con 
thi nhe lên, bên phúc con thì nặng xuống. 


Điều thứ nhất con phái suy : Khi linh 


hón mói ra khói xác, thóat chốc phái đến trước 
tòa Đức Chúa Trời. Ma quỷ cũng đến đấy, cáo 
linh hồn ấy về các bội đã phạm khi trước, vì lòng 
lo, miệng nói, mình làm, cùng sáng sót nữa, Vậy 
khi bấy giờ Đức Chúa Trời sẽ khảo xét ta, chẳng 
những về sự ta đã đốc lòng làm, lại cũng khảo 
xét về những sự ta đã lấy làm vui trong lòng, 
cùng những sự ta đã. tưởng mà chẳng bỏ di cho 
kíp. Khi ấy ta lại phải chịu khảo xét vì mọi lời 
hư từ vô ích, khinh đễ, khoe khoang hành tôi ta 
năng nói khi xưa, mà lấy làm đã, chẳng kể la sì. 
Sau hết, cũng phải chịu khảo xét về mọi việc 
lành đữ ta đã làm khi trước, về việc lành thì 
phải chịu khảo xét đã làm vì.ý nào, hoặc ta binh 
bãi, có ý giả phúc bể ngoài chọ người ta khen 
chăng, hay là có ý trái khác chăng : về việc dữ thì 
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phải chịu khảo xét đã phạm mất lòng Đức Chúa 
Trời là dường nào, đã làm gương mù, hay là làm 
địp cho kể khác phạm tội chăng ? Cho nên Đức 
Chúa Giệ-su chẳng những quó vì tội riêng ta, lại 
quở các tội kẻ khác đã phạm vì ta nữa, bởi vì ta 
giục hay là để cho nó phạm tội mà chẳng can ? Vậy 
tôi phải xét mình cho kỹ, cho biết : từ có trí khôn 
đến ray trong 56 ma quy đã biên tội tôi là bao 
nhiêu ? Tính cả làm một xem nhiều ít là ngần 
nào ? Ôi thương ôi ! Tôi chẳng biết được sự ấy, vì 
phạm tội đoạn liền quên đi, chẳng lo gì nữa ۱ 
nhưng mà ma quỷ chẳng quên, chẳng có sót một 
may tơ tóc nào đâu. 


Điều thứ hai con phai suy : Ta cũng phải 
chịu phán xét về mọi sự lành, phán hồn cùng 
phần xác ta được tự nhiên. Thứ nhất, phải chịu 
phán xét về tam tư trong linh hồn, là trí biết, 
lòng muốn, và phép nhớ, hoặc ta dùng ba sự ấy 
mà thờ phượng, kính mến Đức Chúa Trời chăng, 
hay là đã dùng mà phạm tội chăng ? Thứ hai, 


nữa cũng phải chịu phán Xét về sức khỏe mạnh Đức 


Chúa Trời đã ban cho ta, cùng về năm tháng ngày ` 
D 


giờ nữa. Dù mà د‎ SỨC cù | 

en i x mà đa có súc cùng được dip giữ các 18 
په‎ Ke CÓ đạo, cùng lễ luật kë ở trong nhà đòng thì 

~ ` Z 2 5 5 

ta đã dùng sức khỏe phần xác, mà të ra mình 

mạnh đi đàng tội, lại dùng năm tháng ngày giờ mà 

1 8 2 / 3 5 [2] 

ở nhưng không, mất cong nhiều lần lắm Vậy cơn 

li giờ thì nào lấy lẽ mì mà chữa mình được trước 

òa Đấng rất công thẳng, rất:uy nghiêm phán: xét 

tội mình ru ? 5 ۱ 


Điều thứ ba con phải suy : Ngày sau con hải 

chịu phán xét vì các ơn Ga-ra-thi-a, Đức Chúa Trời 

đã ban cho con, mà sự phán xét ấy thì càng . 

cảng thàng hơn nữa. Thứ nhất, tôi phải chiu hin 

xét vì Đức Chúa Giêsu đã đổ hết Má. Mình ra. 

chuộc tội cho tôi, mà bởi tôi muốn theo ý tôi thì lại 
| ; 
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phải làm tôi ma quỷ. Thứ hai, tôi phải chịu phán 
xét.vì các phép Sa-ca-ra-men-t6 Đức Chúa Gié-su 
truyền, mà có nhiều lần tôi chẳng có dùng đến, hay 
là chịu chẳng nên, vì chẳng có dọn mình cho phải 
thể, cho nên chẳng những là chẳng được ích gi, lại 
càng thêm tội hơn nữa. Thứ ba, tôi phải chịu phán 
xét vì Đức Chúa Trời đã thương tôi, cho tôi được 


đạo Thánh Đức Chúa Trời, mà giữ mười sự răn, 


cùng làm gương sáng cho anh em, và theo ý Đức 
Chúa Trời cho lọn, thì trước mặt Đức Chúa Trời tôi 
sẽ thưa lại thể nào ? Bao nhiêu lần tôi đã sai 
những việc ấy, cùng bao nhiêu lần tôi đã chẳng 
ra sức giữ lời răn Đức Chúa Trời cho kỹ, thì tôi 
chữa mình trước mặt Đức Chúa Trời làm sao được ? 
Đao nhiêu lần tôi bỏ việc lành nọ, việc phúc kia, 


-tôi chẳng làm hay là làm chẳng nên ; Cùng bao 


nhiêu lần Đức Chúa Trời mở lòng cho tôi, hay là 
ke khác làm gương sáng cho tôi được soi, mà tôi 
chẳng làm chẳng soi, thì trước tòa Đức Chúa Trời 
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phán xét, tôi sẽ thưa lại làm sao ? Vì vậy tôi phải 
lo sợ lắm, kẻo đến tòa phán xét ấy, thì tôi phải ra 
như tôi tá dữ kia phái đẩy xuống chốn tối tăm địa 
ngục chăng ? 'Sẽ than thở cùng Đức Chúa Trời 
rằng : Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi dàng nhin tói, 
tôi đốc lòng làm việc lành phúc đức, cho được đền 
vì các tội tôi đã phạm xưa nay. . 027 Jis 


IO ti mười trước nửa ngày 


giu vê nhing dâu sẽ vem Why trước 


ngày phán xet. / 
4 9 
Con phải: bày ra trong trí khôn, như nghe 


. thấy Đức Thánh A-r-can-giô thổi loa Đức Chúa Trời 


mà rao rằng : Ó các kẻ đã. chết, hãy chỗi dậy mà 
đến chịu phán xét, đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa 
Trời hằng ban Ga-ra-thi-a cho con làm việc lành 


phúc đức, cho con ngày tận thế lại được sống lại 
. sáng láng. l u 
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Điều thứ nhát con phái suy : Những sự 
trong sách Đức Chúa Phi-ri-t6 Sang-tô, S&m 
Truyền nói về ngày phán xét rằng : Mặt trời mặt 
trăng mất sáng, ngôi sao bởi trời mà sa xuống, 
bốn khí thì động chẳng được ở yên nơi cũ, cho 
nên các người ta những kinh khủng sợ hãi mất 
vía, cùng ra gầy guộc xanh xao võ vàng, vì trên 
không nghe những tiếng sấm sét, biển thì kêu 
.ám ầm những tiếng quái gở, đất thì động cùng 
tuột xuống, ré ra nhiều nơi cho nén muóng chim 
cầm thú chạy đến tìm người ta cứu mình. Bấy giờ 
người ta chạy vào ẩn trong hang hốc-muông chim 
cho khỏi nhưng mà vô ích cả, mất công cả. Vì 
chưng như đời ông No-e nước lụt cả và thế gian, 
thì ngày tận thế, lửa bởi trời mà xuống sẽ đốt hết 
các người ta, các muông chim cầm thú, các cây 
cối rau có, đều lở nên tro mat, chẳng còn giống 
nào sống, cùng chẳng còn lá nào xanh tươi sốt, 
như thể ấy mà hãy còn ké chuộng sự thế gian 
này ru ? Ấy bởi phép Đức Chúa Trời rất công bằng 


chung xác ke ته‎ sống lại tối tăm xấu xa. 


vô cùng, mà cả và thế gian này phải chịu đốt 
dường ấy ! Chớ thì có còn ai theo sự thế gian này 
chăng ? Ôi thương ôi ! Có nhiều kể chẳng xiết. Tôi 
có vào số những ۰ chuộng cùng theo sự thế gian 
` này chăng ? ۱ 


Điều thứ hai con phái suy : Khi Đức Thánh 


A-r-can-giôSĐ thổi loa Đức Chúa Trời, thì bóng 
chốc các người ta sống lại hết, vì linh hồn khắp 
mọi người lại vào xác cũ, như khi trước mà sống lại 
hết, hồn nào xác ấy. JOng le khác nhau xa lắm ! Vì 
; bằng 
xác kẻ lành sống lại sáng láng tốt lành. Mà bởi 
phép Đức Chúa Trời công bằng vô cùng, cứ tội phúc 
mà định thưởng, phạt cá và hai phân, chẳng có 
thiên tư ai. Cho nên có: nhiều kể quê mùa mê 


.huội, cùng nhiều tôi tá hàn hạ, sống lại sáng láng, 


mà vua chúa, quan quyền, đức ông, hoàng hậu 
sống lại tối tăm. Vậy người ta còn chuộng sự sinh 
ra đời này bởi dòng dói sang trọng, thì nhân sao 


tôi chẳng làm hết sức cho ngày sau được sống lại 
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sáng láng ? Vậy tôi có đi đàng nhân đức thì một 
được sự ấy mà chó. Sống lại đoạn, thì chẳng còn 
phải chết nữa, một được hằng sống hằng vui 


` hằng hưởng phúc vô cùng. Ấy vậy như tôi ước ao 


_chớ gì khi xưa bởi dòng dõi vua chúa thế gian mà 
ra, chọ tôi được làm con vua. chúa thế gian, thì 
nhân sao tôi chẳng làm hết sức cho ngày tận thế, 
khi tôi sống lại được làm con Đức Chúa Trời trên 
thiên dàng? 


Điều thứ ba con phải suy : Đến khi cả và 
loài người ta đã sống lại hết, thì hợp nhau nơi 
đồng. Tô-ra-phát ^? Đoạn thì những Thánh 
Thiên Thần đến đấy phán kẻ lành, ke dit ra hai 
bên : kë lành thì ở bên hữu, ke 08 thì ở bën 
bả. Khi kë هل‎ phái ha kẻ lành dường ấy, thật 
thì làm cho kẻ đữ cực lòng lắm. Vì chưng có khi 
cha me phải lia con cái, chóng phái lia vg, anh 
phái lia em, họ hàng ban hữu phái lia nhau "1 
mà ké dà làm tháy trong mót nhà dóng, thi 
cüng phái lia nhau nhu vậy. Ví bằng bởi tội 
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| 
| 
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. cùng ke rất hàn rất khốn, mà b 


lòng Chúa tôi ; xin hằng giục lòng 
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tôi mà tôi phải lìa ra khỏi 


ke làm bạn cùng tôi, rây 
ăn làm một cùng tôi mà 


khi ấy, tôi phải loại ra, 
ạn hữu chí thiết tôi 
được làm bạn cùng các Thánh, thì cực lòng tôi biết 
là ngán nào ! Hoặc Tẩy kë bằng tôi được làm việc 
trọng, hay là được chức quyền hơn tôi, thì tôi còn 
khó chịu ; phương chỉ ngày sau khi thấy kẻ ấy được 
chức làm con Đức Chúa Trời, hưởng phúc vô cùng, 
mà tôi phải làm tôi ma quỷ cực khốn đời đời, thì 
tôi xấu hổ trước mặt cả và trời đất biết là ngán nào 
nữa ! Sẽ than thở cùng Đức/Chúa Trời rằng 


: Lay 
Chúa tôi, xin hằng gìn 


giữ tôi keo phạm tội mất: 
tôi. đi đàng nhan 
đức hơn nữa. Vì khi xưa Chúa tôi đã cho tôi biết 
đạo Thánh Đức Chúa Trời, thì rầy lại xin cho tôi 
ngày sau được -lên nước Chúa tôi hằng cal tri vô 
cùng. ` i ーー 


£ em 


là khi dá quá nửa ngày 


IE zung» erai 
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Ngún vê su phán xét chug. 


Con phåi bày ra trong trí khôn nhu xem 


thấy khắp mọi người ở đồng Tô-ra-phát, mà Đức 
.Chúa Giê-su ngự trên không cùng phán xét hết, 
„Doan. sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Trời hằng soi sáng 


cho cọn biết kính đái phép Đức Chúa Trời rất công 
thẳng vô. cùng, cùng hằng giục lòng con đi đàng 
nhân đức, kéo ngày phán xét phải chịu Đức Chúa 


-Troi đoán phat con vô cùng. 


Điều thứ nhất con phải suy : Đến khi các 


. người ta đã hợp cả nơi đồng Tô-ra-phát như ta đã 
.ngắm khi trước, thì Đức Chúa Gié-su bởi trời mà 
- xuống, ngự tòa rất uy nghiêm trên áng mây sáng 


láng. Khi ấy các kẻ lành sẽ ở bên hữu, các kẻ đữ sẽ 
ở bên tả, Câu-rút là cờ Đức Chúa Giê-su sẽ cắm trên. 
không cho ai nấy được xem. Lại ông Thánh Giu-an 
Tông đồ Sam Truyền rằng : Khi ấy bỗng chốc mở ra 
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các sách sự sống là tội phúc cho các Thánh Thiên 
Thần cùng các Thánh Nam Nữ, và các ma quỷ cùng 
ke có tội, hết thay. thay đều được biết hêt mọi sự 
tội phúc các Thánh Thiên Thần, các ma quy, cùng 


cả và loài người ta nữa. - Vì vậy bao nhiêu tội tôi 


hay giấu giếm xưa may, đều tổ ra đấy cho các 
người ta xem thấy tó tường, thì tôi then thò xấu hổ 
biết là đường nào ! Có nhiều khi tôi tổ tội ra trong 


tòa Giải tội, là nơi rất kín nhiệm, mà còn lấy làm - 


xấu hổ, phuong chi khi tổ ra nơi rất trống trải 
trước mặt cả và trời đất, thì tôi phải xấu hổ là 
dường nào nữa. Bằng các Thánh xưa hay đấu nhân 


_đức mình, chẳng muốn tế ra kéo người ta khen, 


cùng chẳng muốn cho ai kính dái mình, khi ấy 
thấy mọi phúc đức mình tó ra, trống trải trước 
mặt các đẳng Thiên Thần, cùng các Đấng Thánh 
Nam Nữ, hết thay tháy đều lấy lòng ngay lành, ma 
kính chuộng ngợi khen mình, thì biết là vui mừng 


thể nào ! Vậy xưa các việc lành phúc đức mình đã 


SN 


OD 


غو وان 


, 
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ra như chôn dưới đất váy, vi người ta cháng ké 
song le ngày tán th& Sẽ xem thấy moi sự phúc 
đức mình, đều chép ra chữ vàng rất sáng rất 
sach. ` ۱ 


Điều thứ hai con phải suy : Đến khi các tội 
phúc cả thay thầy, đã tó ra trống trải dường ấy, thì 
Đức.Chúa Giê-su sẽ ghé con mắt sang bên hữu, mà 
tổ ra mặt rất yêu dấu thương xót, cùng phán lời rất 
thám thiét vói kë lành, và ban cho nhận lấy nước 
thiên đàng mà rằng : Ớ bay là kẻ Cha Tao đã 
chọn, hãy lên nhận lấy nước đã để dành: cho bay từ 


tạo thiên lập địa. Khi các ké lành nghe thấy lời - 


rất yêu đấu làm vậy thì vui mừng là dường nào ; 
ai nấy sẽ mừng rỡ cho nhau biết là ngần nào nữa ! 
Xác lại mừng cho: linh hồn, mà linh hôn lại mừng 
cho xác, đội ơn nhau là thể nào, ai kể cho xiết. Vậy 
xác sẽ đội ơn linh hồn vì đã dạy dỗ, cùng dẫn cho 
mình đi đàng nhân đức, bằng linh hên sẽ giã ơn 
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xác, vì đã vâng ý linh hồn cùng đã chịu khó hãm 
mình đền tội xưa, cho nên bây giờ được hưởng phúc 


vô cùng. Vậy đến ngày &y thì linh hồn tôi sẽ được. 
mừng cùng giã ơn xác tôi, hay là không ? Phải. xét 


cách tôi ăn ở xưa nay thì mới biết được SỰ Ấy 
phỏng vậy, 


Điều thứ ba con phái suy : Đức Chúa Gi&-su 
là Đấng phán xét rất công thẳng vô cùng, sẽ. lở 
con mắt rất uy nghiêm sang bên tả, làm cho kẻ 
dữ rất khu6ng khiếp quá lẽ, khốn nạn quá sức, 
trí ta suy chẳng được. Cho nên ông Thánh Gióp 
xưa rằng : Thà ở dưới địa ngục, mà chẳng thà xem 
thấy mặt Đức Chúa Gié-su rất uy nghiêm, làm 
cho các tầng trời run giùng kinh khüng. Các. kë dữ 
xem thấy mặt Đức Chúa Giê-su rất uy nghiêm làm 
vậy thì khốn cực, trong lòng mất vía ; bằng khi 
nghe thấy Đức Chúa Giê-su phán đoán phạt nó vô 
cùng, thì càng khốn nạn mat vía hơn nữa. Vậy Đức 
Chúa Giê-su sẽ phán quó nó rằng : Ó bay, là kẻ 
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1 


rất hàn rất khốn, hãy Ba cho khỏi mặt Tao, mà 
xuống chịu lửa chẳng hay tắt đã để dành cho ma 
quỷ cùng các thiên thân thuộc về nó nữa ! Hại 
thay ! Khốn nạn thay ! Ấy là sự rất khốn trên hết 
mọi sự khốn ! Ấy là sự đau đớn trên hết, mọi sự đau 
đớn ! Vay khi ké dữ thấy mình phải rất khốn nạn 
dường ấy, thì hoảng hốt chửi rủa giận d với mình 
chẳng có khi đừng. Linh hồn hằng ghét xác, vì bởi 
đã theo ý xác mà tìm sự vui giả chóng qua, cho nên 
phải chịu lửa chẳng hay hết ! Linh hồn tôi, rầy chớ 
quên lý đoán này, thì mới được khỏi sự khốn ấy mà 
chớ. Se than thở cùng Đức Chúa Trời rằng : Lạy 
Chúa tôi là Cha rất nhân lành vô cùng, xin hằng 
thương tôi tá mọn này, cùng tha các tội cho tôi, và 
thêm sức cho tôi khỏi phạm tội về sau. Tôi dốc 
lòng hằng nhớ Chúa tôi phán xét rất công thẳng, 
cho được giục lòng kính dái Chúa tôi hơn nữa, | 
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Khi då mmOmmg تت8"‎ rgi 


_ Am vê ý tờ nhiem Dig Chia Trò 


. Đừng ngắm lẽ này, së ngắm về chốn địa 
ngục ở liền đây. Con phải bày ra trong trí khôn, 
như xem thấy một người kia phải đến tòa Đức 
Chúa “Trời, mà chẳng biết sẽ được lý đoán nào, 
Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Trời, soi sáng cho 


con biết phải kính đái phép Đức Chúa Trời là ` 


dường nào. 


Điều thứ nhất con phải suy : Trước vô cùng 
khi con chưa sinh ra, thì Đức Chúa Trời đã xét đoán 
mọi sự về con đoạn. Vì chưng một là Đức Chúa Trời 
đã định ban cho con ngần ấy ơn Ga-ra-thi-a, cùng 
xét thấy con ngày sau sẽ dùng Ga-ra-thi-a nên, mà 
làm việc lành cho đến chết, thì Đức Chúa Trời trước 


n‏ بب جرب انا کپ با اپد 


m 
ü 


سي وا و 


: 
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vô cùng đã chọn con lên thiên đàng hưởng phúc 
đời đời. Hai là Đức Chúa Trời đã định nhịn con 
ngần ây năm tháng ngày giờ mà thôi, cùng xét 


thấy con trong bấy lâu ấy, chẳng: chừa tội lỗi thì. 


Đức Chúa Trói trước vô cùng, đã luận phạt con 
dưới địa ngục đời đời. Vậy bởi ý Đức Chúa Trời là 
sự rất mầu nhiệm, con chẳng có thể nào biết 


được cho hẳn, thì con phải kính dái Đức Chúa' 


Trời là đường nào ! Con lại phái ra sức theo ý 
Đức Chúa Trời hằng mở lòng cho con làm việc 
lành nọ việc phúc kia, vì chưng Sự con rỗi linh 


hồn, hay là. sa địa ngục, thì có khi tai con sau: 
này váng hay là chẳng vâng, ý Đức Chúa Trời SOI, 


bảo cho. Mà ví bằng con rây chăng làm hết sức 
ăn năn khóc lóc cùng chừa khỏi các đàng tội, bỏ 


dứt các nết xấu, thì có: khi ngày sau chẳng được | 


dịp chăng. Chớ thì con hãy vâng lời ông Thánh 
Bảo-lộc khuyên con rằng : Rầy ta còn có dip thì 
ta hãy làm việc lành, 
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Điều thứ hai con phải suy : Đức Chúa Trời, 
luận việc linh hón con phỏng là thể nào. Vậy con 
biết thật mình đã phạm tội nọ tội kia xưa nay, 
song con đã khỏi tội ấy cùng chăng, thì con chẳng 
biết thật đâu. Dù mà con đã xưng các tội cho kỹ 


mặc lòng, chẳng biết thật khi ấy con đã ăn năn tội 


cho. nên, là sự rất cần cho được khói tội chăng. Lại 
có lé mà sợ kéo.con ăn nan tội chẳng nên chăng. 
Vì chưng có nhiều lần xưng tội đoạn, thì con lại 
phạm tội như khi trước. Sau nữa, dù xưng tội đoạn, 
con chẳng có phạm tội lại cho nên có lẽ mạnh 
mà nghĩ cơn đã lại được nghĩa cùng Đức Chúa 
Trời như khi trước chăng. Song le biết là con sẽ 
được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời mãi cho đến 
chết hay là không ? Có nhiều kẻ khi trước đi đàng 


nhân đức hơn con, mà khi sau di đàng tội, chết: 


sa địa ngục vô cùng. Như thằng Giu-da ở cùng 
các Tông đồ, và những Thiên Thần ở trên trời, 
đoạn. thi sa địa ngục làm ma quỷ. Vậy con phải 


NOLO, EVASE‏ قحك حي وت رد س 
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dái sợ mái cho được giuc mình, làm việc lành phúc 
đức liên, thì mới có 18 mạnh mà trông cậy Đức 
Chúa Trời đã chọn con lên thiên đàng mà chớ. 


Điều thứ ba con phái suy : Dù mà con lo sợ 
kẻo Đức Chúa Trời đã luận cho con, ngày sau sa 
địa ngục chăng, thì con chẳng nên bỏ lòng kính 
mên, cùng vâng phép Đức Chúa Trời làm chi. Dù 
Đức Chúa Trời thưởng, dù Đức Chúa Trời phạt con 
vô- cùng thể nào mặc lòng, át là Đức Chúa Trời tự 
nhiên còn têt lành vô cùng, cho nên tự nhiên còn 
đáng kính mến trên hết mọi sự. Con hãy xem kê 
. tìm su vui thé gian này, dù nó đã biết thật, chết 
đoạn chẳng được sự vui ấy nữa mặc lòng, khi nó 
còn ở đời này thì hãy còn chuộng, cùng tìm cho 
được sự vui thế gian. Chớ thì khi con còn ở đời 
này, càng phải chuộng cùng tìm cho được Đức 
Chúa Trời, là Đấng tự nhiên tốt lành vô cùng, kéo 
bởi tội con mà chẳng được hưởng Đức Chúa Trời 


- 117 - ( 401) 
trên trời chăng, thì con hãy rốn cho được hưởng 
Đức Chúa Trời dưới đất, kéo hông mất Đức Chúa 
Trời đời sau. Mà lại hỏng mất Đức Chúa Trời đời 
này, thì chẳng ra rất khốn cực hai lần ru ? Nhân vì 


sự ấy, thì con chẳng nên xét ý Đức Chúa Trời quá... 


làm chi, một phải kính dái ý mầu nhiệm Đức Chúa. - 
Trời, mà dốc lòng theo ý Đức Chúa Trời cho hết 
sức, cũng như biết thật bởi đấy mà Đức Chúa Trời 
định cho con được rỗi linh hồn mà chớ. Sẽ than thở 
cùng Đức Chúa Trời rằng : Lạy Chúa tôi, Chúa tôi 
định cho tôi thể nào, thì tôi vâng chịu ; tôi chẳng 
dám bỏ lòng kính mến Chúa tôi đâu, một trông cậy 
Chúa tôi là Cha rất nhân lành vô càng, hằng 
thương xem tôi, kéo tôi làm sự gi mất lòng Chúa 
tôi/nữa. i | 
64 ban tõi ˆ 
khi dà uns nước rồi 


Ngim vê chén dia ngue, cing Kê phdi cûm 
trong ẤW là WE nao. 
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Con phái bày ra trong trí khón nhu xem 
thấy một tù rac rất tối tăm, rất khốn nạn, vít cửa 
lại chặt lắm, mà trong ấy đầy những lửa hằng cháy 
rất mạnh rất nóng. Lại ke có tội phải hãm vào đấy 
rất chặt rất hẹp như mắm nén trong thùng vậy. 
Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Trời soi sáng cho 
con biết ngắm nên về sự khốn địa ngục, cho con 
được ra lòng sợ 6 tội trọng cho đến chết, kẻo 
phải khốn dường ấy. 


. . Điều thứ nhất con phải suy : Đức Chúa 
Trời rất công bằng vê cùng, đã định giữa rốn đất 
này một chốn rất khốn nạn gọi là địa ngục, để 
giam hăm ke có tội trọng, chịu cực khốn đời đời. 
Dù có nhiều cửa cho phải vào dấy, song chẳng có 
cửa nào cho được ra khỏi sốt. Vậy chốn ấy rất 
thương khó buổn bã, rất tối tăm mù mịt. Vì 


chưng ánh sáng mặt trời chẳng có bao giờ duoc- 


soi đến đấy. Chốn ấy đầy lửa rất mạnh rất nóng 
hơn mọi lửa thế gian ví chẳng bằng. Song le lửa 
ấy đốt mà chẳng có sáng sốt, lại cháy mà hóa 


سس یٹ ساس 


(399) 


ra những khói xông ra mà thôi. Ấy là chốn Đức 
Chúa Trời để dành cho kẻ có tội trọng, vì khi xưa 


I ノ 2 ہہ‎ 1 "A ہد‎ Lên 
nó chẳng muốn xem sự sáng thiêng liêng, Đức 


Chúa Trời hằng xuống cho mình được lở lại đàng 
lành, cho nên nó phải ở chốn tối tắm mù mịt đời 
đời, thì thậm phải. Lại nó khi xưa những sốt sắng 
tìm cho được sự hèn giả thế gian, cho nên đã đáng 
chịu lửa rất thật rất, nóng trơng địa ngục vô cùng. 
Ấy ai là kẻ có sức chịu được lửa chẳng hay tắt, ai là 
kë cả gan mạnh bạo, mà chẳng kinh khủng sợ hãi 
sự bỏ minh vao lửa hằng cháy vô cùng, ở chốn rất 
tối tăm dường ấy ? 


Điều thứ hơi con phải suy : Kë thứ nhất 
phải chịu ở chốn rất khốn, rất nghịch ấy là các ma 
quy. Vậy nó khi xưa là Thiên Thần tốt lành sáng 
láng, song ráy thì hóa nên rất xấu xa tối tăm, chẳng 
có đí gì gớm ghiếc hơn nó, Ấy các ma quỷ phải khốn 
làm vậy thì đã đáng, bởi khi xưa nó ra kiêu ngạo quá 


CỒN انا‎ - 


"me SANE, ` 


ته ا ا ادف اد پوت 


و سم و 
و مه e‏ 
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Con phái bày ra trong trí khón nhu xem 
thấy một tù rac rất tối tăm, rất khốn nạn, vít cửa 
lại chặt lắm, mà trong ấy đầy những lửa hằng cháy 
rất mạnh rất nóng. Lại ke có tội phải hãm Vào đấy 
rất chát rát hep nhu mám nén trong thüng váy. 
Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Trời soi sáng cho 
con biết ngắm nên về sự khốn địa ngục, cho con 
được ra lòng sợ hãi:các tội trọng cho đến chết, kêo 
phải khốn dường ấy. 


_ Điều thứ nhất con phải suy : Đức Chúa 
Trời- rất công bằng vó.cüng, đã định giữa rốn đất 
này một chốn rất khốn nạn gọi là địa ngục, để 
giam hãm kẻ có tội trọng, chịu cực khốn đời đời. 
Dù có nhiều cửa cho phải vào đấy, song chẳng có 
cửa nào cho được ra khói sốt. Vậy chốn ấy rất 
thương khó buôn bã, rất tối tăm mù mit. Vì 


chưng ánh sáng mặt trời chẳng có bao giờ được: 


soi đến đấy. Chốn ấy đầy lửa rất mạnh rất nóng 
hơn moi lửa thế gian ví chẳng bằng. Song le lửa 
ấy đốt mà chàng có sáng sốt, lại cháy mà hóa 


( 899 ) 


ra những khói xông ra mà thôi. Ây là chốn Đức 
Chúa Trời để dành;cho kë có tội trọng, vì khi xưa 


š z 2 ^. ; ん ーー fA "^ >; 
nó chăng-muôn xem su sáng thiêng liêng, Đức 


Chúa Trời hằng xuống cho mình được lở lại đàng 
lành, cho nên nó phải ở chốn tối tăm mù mịt đời 
đời, thì thậm phải. Lại nó khi xưa những sốt sắng 
tìm cho được sự hèn giả thế gian, cho nên đã đáng 


chịu lửa rất thật: rất nóng trong địa ngục vô cùng. 


Ấy ai là ke có sức chịu được lửa chẳng hay tắt, ai là 
kể cả gan mạnh bạo, mà chẳng kinh khủng sợ hãi 
sự bó mình vào lửa hằng cháy vô cùng, ở chốn rất 
tối tăm 998 ấy ? 


Điều thứ hai con phải suy : Kë thứ nhất 
phải chịu ở chốn rất khốn, rất nghịch ấy là các ma 
quỷ. Vậy nó khi xưa là Thiên Thân tốt lành sáng 
láng, song rầy thì hóa nên rất xấu xa tối tăm, chẳng 
có đí gì gớm ghiếc hơn nó. Ấy các ma quỷ phải khốn 
làm vậy thì đã đáng, bởi khi xưa nó ra kiêu ngạo quá 


- 120 - 


(398) 


lắm, vì muốn bằng Đức Chúa Trời. Vậy từ khi Đức 
Chúa Trời phạt ma quỷ thì nó ra mặt thù ghét 
người ta. Cho nên khi nó thấy người nào đã phải 
sa:địa ngục, thì tìm những chước độc mà làm khốn 


nạn cho người ấy, du người ấy kêu khóc khốn cực ` 


thể nào mặc lòng, thì ma quỷ chẳng thương, chẳng 
tha, lại như sói rừng rất đữ, hằng làm khốn nạn 
cho ke 9 trong ấy chẳng có khi đừng. Vậy tôi chịu 
khó phat mình khi còn ở đời này, hay là tôi bằng 
lòng chịu sự phạt bë trên định cho tôi, thì chẳng 
hơn chịu ma quỷ rất độc, làm khốn nạn cho tôi 
trong địa ngục đời đời ru ? 


"Điều thứ ba con phải 
ngục, chẳng những có ma quy, 
cùng dán sự đủ mọi bậc người, 
kẻ bé đưới, thầy cùng 


suy : Dưới địa 
lại có vua chúa 
ké bể trên cùng 
đây tớ, cha mẹ cùng con 


cái, anh em chị em cùng bạn hữu nghĩa thiết, 


nhau sốt ; lại ai nấy những là giận ghét nhau 


—————- aa 


giãn bớt sự phiền sốt, thì 


. đức 7 Sao chẳng có lánh k 
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háng cán rüt nhau, làm khón cho nhau hết lòng 
hết sức. Nhất là kẻ đã làm bạn cùng nhau về sự 
tội, thì. càng oán ghét nhau hơn nữa. Ấy như trong 
nhà tôi, có một kể nào ghét tôi, hay là trong làng 
“tôi, có ai làm khốn cho tôi, mà tôi còn chẳng có sức 
nhịn được, chớ thì dưới địa ngục có muôn vàn ma 
quỷ, cùng muôn vàn kë có tội, mà hết thay thầy sẽ 
làm khốn cho tôi, chẳng có ke nào. yên ủi tôi cho 
„tôi có sức gi mà nhịn 
được ? Con có 1o sợ những chúng bạn rất độc dù ấy 
ru ? Thì sao ray chẳng có làm bạn cùng ke có nhân 
é giục con phạm tôi, là 
kê ngày sau sẽ làm cực khốn cho con dường ấy ? Sẽ 

than thở cùng Đức Chúa Trời rằng : Lạy Chúa tôi, 

Chúa tôi đã chọn tôi cho được làm một cùng kê 

kính mến ngợi khen Chúa tôi, thì xin Chúa tôi chớ 

để cho tôi sa địa ngục, làm bạn cùng kẻ rất hèn rất, 
khốn dường ấy, a 


S5! TOY CAVAS 


.` 
ه مع حا 


S = دح‎ 
aži 


_ HARVARD Wn cem UB IB Epai 


193 “0N 1793 Sun ‘uoy quèu 1793 ډوه‎ nep reyd 
-BURO I1 uou ۲۵1 ueyd gu enx TUX 2190 gp ou 
11171 0۳۶ 811011 ogu ugud 2808 “#2 17118111 191 YI ).مو‎ 


Kp upp nep ns róur gur qp ‘ou وتوہ‎ op دو‎ upp nep 


Ubu uoux SUQIS ION.: SURI dor) UUPYL,SUO ugu 
02 ‘Xep دو‎ ngp “OOnD 2112112 Ans ej trọ SUOIS 
IO teT ‘NFP TOH eur trọ 291 10511 e[ ryd 
Suguo ‘gI uox niu» reud nạp 103 دم‎ 93 SBX 3uo11 
ugud TON : Ans pyd uoo 201% nyg 6 


¿ 287۶9 oes Cre[ niq? TU top top ےم‎ 

1121171615 181 119119 و‎ mU yuu 20nq.^r903 191 urgo niqo 
` Hd np mq» Suonuq "epp 02 rp ‘óu rou oga 'reosu 
Br uonur sunqu ugu ouo 0811 ure[ £g] uoo BUT “HU 
201} و‎ ep feq 20014 30011 و‎ T0O ¿ ni snp niyə 


'U02 ۳۵ ۰12110۵ QA TEU AE جج‎ niyo eur Sunt 80011: 
tu urgur nyu gp Áeu ‘ol 201۲ Sunt ro2u nyu dêy 7 


1870 و‎ 191 02 ex موہ‎ on2u vip ronp TU? pHO 1] ۲ 
0T ID 014 Sunqu np SUBJ? UK IHS urgu uoo 34 


( 966 ) 


WRI nd ORU enq RI LLY ‘491 30s uoo. rgud uoo enx 
T3 'réq ہام‎ reud uoo rq; ‘ogu 9H ep £g uou ono 
ns 109811 ofnp uoo 02 "enu oyyy UGH? oónp top ORU 
91 92 Sugqo ‘deri 0912] top top 48 qovo A و اوه‎ 
reud 1} ORU 11399 Lg 119110 Suonx es ep ry ۵821۲ Lip 
2 907 2634 101 دو‎ 9x مود‎ JONU ret UTRI Br 91 ep 0 
103 “101 ۲۶00 ẤT B1 pp ‘go 8un2 3ex واوو کې وه‎ 
enu) WA HY : عم‎ ud uoo لہ ”ور‎ nyg 191 ` ` 


'oeu 120 


£g ono uO ns "CTBS AnS 1910 uoo 20 SUPS‏ ںچ 


. 109 “QZ EN) onq Sunqo urx ngo əs ubog 0 


THX 09 217810 1] up nep ubu ugux SUOIS TOU 
niqo "On8 eip 3011 erx 103 90 ex qurut BA gI 3 
UX rqu 'ugqx مر‎ Suor Br 420 tyd TOO 


ibn vip buot 7171/2 191 の 
77 217 Hyd 717 29775 Bun 2 HPON 


(968) 


- 124 - 


cuc hơn. Bởi lé ấy cho nén người giàu kia, ở dưới 
dia nguc phái khón cuc trong miéng, bói vi khi 
nó còn sống ở đời này dá mê ăn uống quá lẽ. Ay 
vậy có lẽ nào cho con ráy chiều phán nọ, phán 
kia trong xác thit con, ua su vui giá thé gian, cho 
ngày sau con phải chịu cực khốn về phán ấy thi 
làm sao nên. Vì sự ấy con phải so lại phần vui 
giả chóng qua ấy, cùng sự rất khốn r&t cuc chẳng 
hay hết dưới địa ngục, thì mới biết phải chọn lấy 
sự nào cùng phải đi đàng nào nữa. 


Điều thứ ba con phải suy : Moi sự đau, 


đớn riêng các ngũ quan phán xác, ke rất hen 


rất khốn ấy thì mới biết được sự cực khốn nạn. 


nó là thể nào. Vậy dưới địa ngục, thì con mắt 
phái cực khốn, vì khói rất nặc rất thối, bằng 
khi nào bởi lửa địa ngục mà được sáng chút nào, 
thì càng thêm cực khốn cho mình hơn nữa. Vì 
chưng các ma quỷ sẽ lấy những hình rất gớm 
ghiếc, làm cho ke có tội sợ hãi kinh khủng quá 


sức ; lỗ tai sẽ phải cực khốn, vì phải nghe muôn 
vàn ke có tội hằng kêu la những tiếng rất quái 
gở, hằng nói phạm đến Đức Chúa Trời, cùng 
hằng chửi rủa nhau, chẳng có khi đừng : lỗ mũi 


së phái cực khốn vi phái ngửi những mùi rất thói 


tha, hôi hám bởi muôn vàn xác kẻ có tội mà ra, 
khó chịu khó ngửi hơn muôn vàn thây chết, hư 
nát thối tha bổ giữa đàng ; miệng sẽ phải. cực 
khốn vì hằng phải chịu đói khát rất cực chẳng có 
thể giãn ra sự đói khát chút nào bao giờ sốt. Vì 
chưng dưới ấy đẩy những sự rất cay đắng, rất 
chua chát, rất khắm khét, hằng thêm khốn nạn 
cho mình mà thôi. Chân tay cùng cả và mình 
phải chịu những gai nhọn rất sắc hằng đâm, 
những con rín rất độc hằng cắn, những ngọn lửa 
rất mạnh hằng đốt chẳng có khi đừng. Nhân sao 
tôi ráy còn chạy sự bấm mình, tôi còn chiều các 
ngũ quan, mà theo sự vui đời này làm sao nên f 
Sẽ than thở cùng Đức Chúa Trời rằng : Lạy Chúa 
tôi, Chúa tôi đã biết các ngũ quan tôi những 
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mê sự trái, thì xin Chúa tôi hằng thêm sức cho 
tôi biết kính dái Chúa tôi, cùng biết kéo các ngũ 
quan về dàng lành, kéo các ngũ quan cùng cả và 


mình tôi ngày sau phải cực khốn dường ấy. 


Ciù tht muči- (ruc mira mày © 


Ad vê sự cue ór kè có tõi phdi chiu vé | 
linh hôn cùng ba phép linh hôn nia. 


Con phải bày ra trong trí khôn như xem | 
thấy một linh hồn nhu hình Đức Bà rất sang | 
trọng kia phải chịu những sự cực khốn cực nạn, 
như tôi tá rất hèn hạ vậy. Đoạn sẽ cầu xin cùng 


pic Chúa Trời soi sáng cho con biết suy su cực 
- khốn lính hồn kẻ có tội phải chịu trong địa ngục : 


là thể nào. 


| 
| 
| 
Điều thứ nhất con phải suy : Du mà linh | 
h6n có tính thiêng liêng, mà lửa địa ngục có 
hình mặc lòng, thật thì lửa ấy sẽ làm cực x 
khốn cho linh hồn, cũng như các ma quy có 
tính thiêng liêng mà cũng phải cực khốn | 
I 
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vì lửa địa ngục là lửa Đức Chúa Trời dựng nên 
mà phạt các ma quỷ trước hết. Vậy linh hồn ấy 
biết mình có tính rất trọng vọng, mà phải buộc 


trói vào lò lửa là vật rất-hèn, có sức Đức Chúa | 
- Trời mà làm khốn nạn cho linh hồn, thì: cực trí 
các linh hên ấy biết là đường nào ! Nhưng mà . 
' linh hồn nó phái cực khốn làm vậy, thi đã dáng, 


vì chưng khi xưa đã làm bạn cùng phần xác mà 
phạm tội, thi lại phải chịu khốn cùng phán xác 
với nhau v6 cùng thì thậm phai. ۱ 


Điều thứ hơi con phải suy : Linh hồn sẽ 


phái sự cực khốn vì ba phép này là thé nào ! 
Phép nhớ sẽ tưởng đến những dịp tốt xưa, cho: 


được khổi mọi sự khốn nạn, lại được hưởng mọi 
sự vui mừng. Khi xưa thi dé, song ráy chẳng làm 
gì được. Trí khôn nó dù rất tối tăm, suy chẳng 
đến sự gì lành, song le sẽ được sáng lắm, mà 
suy những sự thêm khốn cho mình, cho nên suy 


biết mọi sự khốn cực mình phái chịu, moi sự tốt: 


ì 


0 
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@ 
۳3 
ra 
1 
; 


công cùng ước ao cho 
ây, thì nào CÓ ích 
chẳng 
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song mát 
khón cuc 


linh hồn ấy. 


^ 


U ۱ 8 những 
SU cực khốn. ấy, 


àng khốn Cực hơn 
VO cung, vì mát sw رط‎ 


01 


Linh hồn 


chịu bấy nhiêu. 


1g Đức Chúa. Trời là 
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Đấng rất tốt lành vô cùng; tự nhiên gồm lại mọi 
sự lành, hơn địa ngục gồm lại mọi sự dữ. Sau nữa, 
ke rất hèn rất khốn ấy, chẳng những mất sự 
hưởng Đức Chúa Trời cực tốt cực lành vô cùng, lại 
mất cả và nước thiên đàng, cùng mất sự làm bạn 


cùng các Thánh đời đời. Ấy lạ thiệt trên hết mọi 


sự thiệt. Hại thay ! Khốn nạn thay ! Ta đã sinh 
ra cho được xem thấy cùng hưởng Đức Chúa T TO. 
mà lai hỏng mất Đức Chúa Trời + 

thì biết thiệt hại là dường nào 1 Vậy kẻ đã chịu 
đạo Thánh Đức Chúa Trời là kẻ Đức Chúa Trời đã 
chọn, mà lại b6 mất Đức Chúa Trời đời đời, thì biết 
thiệt hại là thể nào ? Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi 
chớ để tôi la khỏi mặt Chúa tôi ; tôi thà chịu khốn 
trong địa ngục; mà chẳng thà mát sự xem thấy 
mặt Chúa tôi. Xin Chúa tôi lấy lòng rất rộng rãi. 
mà chữa tôi kẻo phải Ba mặt Chúa tôi. Sẽ than 
thở cùng Đức Chúa Trời rằng : Tôi đội ơn Chúa 
tôi vì đã nhiều lần lấy lòng thương xót tôi ; dù 


1 
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tôi dá dáng phái bó xuống địa ngục, thi Chúa tôi 
chưa phạt tôi dường ấy. Vậy tôi xin Chúa tôi tha 
các tội cho tôi, và tôi đốc lòng chừa cho đến chết. 


` Bi thú hai 
là khi đã quû nia meav 


Nim vê sự khőn dia nu chàng hay hét. 


Con phåi bày ra trong trí khôn, nhu xem 
- thấy một 101 tói sát đô, có: vô số vô ngần vòng kết 
lại cùng nhau, chẳng có đầu chẳng có cuối, hằng có 
vậy chẳng cùng. Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa 
Trời soi sáng cho con biết suy ngắm sự lâu đài đời 
đời vô cùng là thể nào ! 


Điều thứ nhất con phải suy : Dù mà mọi sự 
khốn trong địa ngục, vốn là sự rất nặng ; song le bởi sự 
khốn ấy chẳng hay hết, thì càng ra rất nặng hơn nữa, 
chẳng có sức nào chịu được. Vậy như một cái kim đâm 


tr 
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vào trong thịt mình mãi vô cùng, thì ai nhịn 
dugc.? Chó thi moi sự khốn nạn rất dü, mọi su 
đau đớn rất nặng, hợp cả làm một đời đời chẳng 


“cùng, thì ai chịu được nữa ? Con đã biết tổ sự đời 


đời chẳng cùng là sự thể nào chưa ? Vậy phải 
biết : Dù đã hết nghìn năm, thì sự đời đời chẳng 
cùng hãy còn như mới có vậy. Lại đến muôn 
muôn đời, muôn muôn kiếp cho bằng hạt cát dưới 
biển, lá trên rừng, cùng hạt khí trên không mặc 
lòng, hết vô số đời, vô ngần kiếp ấy, thì sự khốn 
địa nguc;háy còn như mới có vậy, nhu chưa hết 
một giây phút vậy. Ôi thương ôi ! Ai suy được sự 
đời đời chẳng cùng ? Thật thì hằng có bằng Đức 
Chúa Trời hằng có vậy. Đức Chúa Trời hằng có 
mãi vô cùng, thì sự khốn địa ngục cũng háng:có 
mái vô cùng nữa. Ấy vậy, tôi còn lấy sự khó đời 


. này làm lâu dài, ắt là tại tôi chẳng so lại sự khó 


ấy, cùng sự khốn địa ngục lâu đài vô cùng mà 
chớ. 
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Điều thứ hai con phái suy : Sự khốn địa 
ngục chẳng những có đời đời vô cùng, lại hằng có 
rât nặng mái vô cùng nữa, mọi phút mọi khắc. vô 


cùng nó phải chịu phạt rất nặng mãi, chẳng có ` 


phút nào giãn bớt sự gì khốn cho nó sốt. Ví dụ 
hết năm rất nhiều pin hat nuóc dói lut cá, mà 
Đức Chúa Trời cho nó khói su dau đớn khốn nan 
trong mót phát mà thói, thi ké rát hàn rát khón 
ấy cũng được yên ủi mình. Song le, chẳng có thể 
nào cho nó được sự ấy, vì chưng lửa ấy hằng đốt, 
kë nghịch hằng làm khốn cho nó ; linh hồn thì 
chăng hay chết được, và Đức Chúa Trời định 
phạt nó chẳng có phút nào là đừng. Chớ gì tôi 
chẳng có phút nào là đừng suy ngắm sự làm vậy, 
chốc ấy ắt là tôi chẳng có phạm tội nữa, vì sợ 
phạt vô cùng đường ấy. 


Diéu thứ ba con phái suy Nhüng 

kế rất hèn rất khốn dưới địa ngục, thi có 
eR 2 3 5 2: .. 
nhiều ké chẳng có phạm tội nhiều 
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bằng con dá phạm xưa nay ; lai có nhiều kẻ dù 
mà khi chết còn mắc tội trọng, song le khi trước 
có lòng kính mến Đức Chúa Trời hơn con từ xưa. 
đến nay. -Ấy vậy nó chẳng có phạm tội bằng con, 
mà còw phải phạt đời đời chẳng cùng ! Chó thi 
con chẳng chừa cho kíp, thì sẽ phải phạt là thể 
nào nữa. Con cậy đí gì ? Sao con lấy mình làm 


chắc ? Sao con chẳng sợ, lại yên trí như vô sự . 


vậy ? Con hãy nhớ lời ông Thánh Am-lô-si-ô dạy 
rằng : Khi người ta muốn cho sư tử đang giận dữ 
lại lở nên hiển lành, thì đánh phạt chó con cho 
nó kêu trước mặt sư tử, cho nên sư tử sợ hãi, mà 
ra liên lành như không. Vì vậy trong những điều 
ngắm này, thì con đã thấy ké có tội trọng phải 
roi Đức Chúa Trời, đánh phạt cho nó khốn cực 
đường ấy, mà con hãy còn cậy mình kiêu ngạo, 
giận dữ như sư tử nữa ru ? Ớ con thầy hỡi ! Con 


chớ cả lòng giữ tính giận dữ hơn muông chim _ 


cầm thú làm chi ! Con chẳng sợ roi Đức Chúa 


1 
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Trời cùng chẳng sợ sự cực khốn đời đời ru ? Sẽ 
than thở cùng Đức Chúa Trời rằng : Lạy Chúa tôi, 
tôi đã biết mình tôi đáng Đức Chúa Trời phạt nặng 
lắm, vì dà pham nhiều tội lỗi. Nhung mà xin Chúa 

- tôi phạt tối đời này mà thôi ; khi tôi còn ở đời này 
thì xin Chúa tôi đánh chém cùng đốt tôi ; mặc ý 
Chúa tôi. Song le, xin đừng phạt tôi đời sau vô 
cùng. Xin Chúa tôi lấy lòng thương xót vô cùng, mà 
tha cho tôi khỏi sự phạt đời sau vô cùng ấy. 


71 vê nhimg tiéng than van kêu khóc 
trong dia ngue [à thé nào. 


- - Con phái bày ra trong trí khôn, như nghe 
tiếng các kê có tội ở trong địa ngục hằng kêu, hằng 
trách, hằng khóc lóc, chẳng có khi đừng. Đoạn sẽ cầu 
xin cùng Đức onua Tròi soi sáng cho con được biết 
bởi những sự gì mà phải khốn làm vậy, cho con được 
ra lòng sợ hãi mà ăn năn khóc lóc khi còn ở đời này 
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kêo ngày sau phái khóc lóc trong địa ngục mà 
chẳng được ích gì.: i 


Điều thứ nhất con phải suy : Lời Đức Chúa 


Giê-su phán trong kinh E-van về người phú quý kia . 


phải giam trong. địa ngục, nó kêu khóc là thể nào, 
thì mới biết được sự khốn nạn nó phải. chịu là thể 


nào nữa.. Vậy,nó kêu rằng : Thương ôi, tôi đại đột 
lắm, tôi đã theo đàng tội lỗi, cho đến nỗi khốn . 


2“ ` ےم‎ ~ ⁄ ` Rm ۰ 2 
thân tôi thể này. Tôi đã khó nhọc tìm những sự giả 
tam đời này, là sự chóng qua như gió, và đã chọn 


lấy những sự nhỏ mon, chẳng làm cho phỉ lòng 


được bao lâu, mà ráy tôi phải ở trong lửa. rất dữ, 
rất khốn cả linh hồn và xác tôi thể này ! Nào sự 
kiêu ngạo, sự tiền bạc của cải, sự say đấm xác 
thịt, đã làm ích gì 


trời, cùng chẳng được hưởng Người nữa ! Tôi 
khát mà chẳng được nước ' uống, tôi đói mà chẳng 
được của ăn, cùng chẳng trông bao giờ sẽ gặp: được 


gì cho tôi ru ? Tôi chẳng còn: 
trông thấy mặt Cha rất nhân lành đang ngự trên ` 
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sự lành cùng sự vui nào nữa. Chỉ còn một sự lo 
buồn đau đớn khóc lóc cho đến đời đời ! Kh6n 


thân tôi là thể nào ! Tôi phải nông nỗi này thì. 


bại tôi mà thôi ! Khi con nghe thấy bấy nhiêu lời, 


` Hn t2 7 «x ・ ` 2 سرک يم‎ 
thì con có hiểu cùng tin và suy cho tổ những lời. 


ấy chăng ? Nếu vậy thì còn có lẽ gì cho con đám 
phạm tội trọng nào nữa chăng ? 


Điều thứ hai con phải suy rằng : Con hãy 
lắng tai mà nghe nó kêu điều khác rằng : Lạy ông 
A-ba-ra-an xin thương lấy tôi cùng. Xin sai ông La- 
tha-do ® tháp ngón tay vào nước, mà nhỏ xuống 
lưỡi tôi một hạt, cho giãn khát một chút kéo rát 
rúa lắm. Lạy các Thánh Tổ tông cùng các Thánh 
Nam Nữ, hãy đến mà cứu lấy tôi cùng. Song le, 
các Đấng ấy sẽ trả lời thể này rằng : Mày hãy 
nhớ, khi trước mày đã được nhiều Sự vui trong 
thế gian, bằng chúng ta thì phải nhiều sự khốn 
khó, phải vác Câu-rút liên cho nên bây giờ được 


sự lành mà mày phải những hình khổ thì thậm 
phải. Lại chẳng có 1ë nào mà giúp mày được nữa, 
vì cách nhau xa lắm ! Ớ sự đau đớn cả thể là 
đường nào ! Ó sự cơ cực khốn nạn là dường nào ! 
Chẳng có lẽ gì mà trông cậy ai giúp mình được 
nữa ! Chẳng có lẽ 51 cậy ai yên ủi minh được nữa, 
lại cũng chẳng còn lẽ gì mà ăn năn dên tội được 
nữa ! Vì giờ định hạn đã hết đoạn, mùa việc lành 
dá qua rồi, chỉ còn một Sr bút rút não nuột, là 
phải chịu hình khổ đời đời kiếp kiếp mà thôi ! Ôi 
thương ôi ! Nó phải rất khốn cực làm vậy thì tại 
đâu ? Thật là tại tội lỗi nó ep lòng Đức Chúa 
Trời nhân lành vô cùng lấy phép công tháng mà 
phạt nó dường ấy ! Chớ thì con tôi ơi ! Con chớ 
có đi đàng tội nữa làm gì ; chớ có chứa nó trong 
mình một giờ nào nữa ; chớ có làm bạn cùng nó 
nữa mà phải phàn nàn vô cùng đời đời ! 
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Ngam vê nuce thien dàng. 


Con phải bày ra trong trí khôn, như xem 
thấy một nước rất rộng rãi, rất tốt lành kia,- đủ 
moi sự vui thế gian này, và có nhiéu nguoi kë 
chẳng x xiết ở đấy, vui vẻ lắm. Đoạn sẽ cầu xin cùng 
Đức Chúa Trời soi sáng, cho con biết suy ngắm 
những sự tốt lành ấy, cùng ban ơn Ga-ra-thi-a'* 
cho con được hưởng moi sự ấy đời đời. 


Điều thứ nhất con phải suy : Nước thiên 
đàng là sự rất tốt lành quá sức trí ta suy chẳng 
được. Cho nên ông Thánh Bảo-lộc đã xem thấy 
sự ấy thì người nói chẳng xiết, suy chẳng cùng 
ہہ‎ ấy là thé nào. Vì chưng, chẳng có tiếng nào 
dẫn cho người ta được nghe cho tó, cùng chẳng 
có sự gì mà sánh được, một phai lấy ví dụ nọ, 
“hình bóng kia, mà suy sự vui thiên đàng ít 
vậy mà thôi. Vậy thiên đàng là chốn rất rộng 


4 
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rãi vui vẻ, rất tốt lành, rất sung sướng. Trên ấy thì 
những hoa chẳng hay héo, những trái chẳng hay 


hu, những cây chẳng. hay khó. Nhüng ngày chẳng 


có đêm, những mùa xuân,. chẳng có mùa hạ mùa: 


dûng sốt. Lại đấy chẳng có đói khát, chẳng có khó - 


khăn khốn nạn, chẳng có bệnh gì cùng chẳng có 
chết nữa. Ví bằng dưới thế gian này có đất nào 
chẳng có bệnh gì sốt, chốc ấy con chẳng có bằng 
lòng bó nhà quê để cha mẹ cùng của cải cho được 
đến ở đất ấy ru ? Ấy vậy con đã biết trên thiên 
đàng chẳng có sự gì khó, lại đầy mọi sự lọn tốt lọn 
lành, thì con bó moj sự hèn thế gian Lệnh được lên 


hưởng mọi sự trọng ấy thì nào có lạ gì gì ru 2 


Diéu thứ hai con phái suy : Trén thién dàng 
cháng nhüng cháng có su gi-khó, hay là hoi tai hoa 
sốt, lai có vô số, vô ngần sự tốt lành tóm lại làm 
một, cho nên chẳng có lẽ nào lòng ước ao sự gì rất 


TI AIT n‏ مت کی اس اب مد حم لس 


( 376 ) 


- 142 - 


tót rát la, mà cháng được sự ấy tức thì. Lại càng 
tốt càng lạ hơn su mình đã ước ao khi trước. Sau 
nữa, trên ấy-chẳng phải có ngần sự lành no, Sự 


. trong kia mà thôi đâu, Thật thì mọi sự tốt lành, 


mọi sự quý trọng đều được cả làm một ; cùng 
chẳng phải hưởng những su ấy muôn ngàn năm 


ma hết đâu, thật thì hằng được hưởng những sự 


ấy mãi vô càng. Lại cũng chẳng phải lo kêo. lâu 
ngày mất phúc ấy nữa. Vì đã biết. thật chẳng có 
thể nào, chước nào cho mình phải mất phúc ấy 
đời đời kiếp kiếp. "Vậy như con hay lo liệu cho 
được sự nọ sự: kia, mình có lòng ước ao, thì sao 


chẳng đốc lòng tìm cho được nước thiên đàng. 
. Bấy lâu năm âu là đã đủ cho con biết tổ dưới thế 
.gian này, chẳng có Sự gì là vui cho lọn, con có 


muốn sự lọn vui lọn:lành thì đã có sẵn trên thiên 
đàng. Chớ thì con hãy rốn cho được, kẻo thiệt đời 
đời vô cùng. f i 
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Điều thứ ba con phải suy : Su làm cho nước 


nào thế gian này nên tốt lành quý trọng vui sướng, 
thì tại có nhiều người sang trọng, khôn ngoan, lich- 


su, cùng có vua nghiêm trang nhân đức các dán 
kính mến. Vậy kë ở trên thiên đàng thì muôn vàn 
kể chẳng xiết. Dù mà có nhiều kë ở vô số vô ngần 
làm vậy, thì chẳng ai quê mùa sốt, lại đều nên 


. sang trọng thông thái, giàu có, yêu dấu nhau thâm 


thiết lắm ; quá sức trí ta suy chẳng được. Sau nữa, 
sự làm cho nước thiên đàng nên quý trọng, tốt 
lành trên hết mọi sự, thì tại vua thiên đàng là 
Đấng rất cả vô cùng, cho nên ngự kh&p mọi nơi ; 
là Đấng có phép vô cùng, cho nên đã làm nên mọi 


vật ; là Đấng rất thông biết vô cùng cho nên xem 
_ thấy mọi sự ; là Đấng rất hiển lành rộng rãi vô 


cùng, cho nên thông ra mọi sự quý trọng cực tết cực 
lành, lại thông lót mình ra cho các kẻ ở trên thiên 
đàng ; cá thay thầy đều được hưởng Đức Chúa 
Trời đời đời vô cùng, chẳng còn ước ao su gì nữa. 
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Vì chưng Đức Chúa Trời cũng như biển, rất cả vô 
cùng, tự nhiên gồm lại mọi sự tốt lành đời đời vô 
cùng, cho nên làm cho phi lòng các kë được 
hưởng Đức Chúa Trời, thì được no đầy mọi Sự vui 


mừng đời đời, chẳng có 15 nào muốn hưởng sự gì : 


nữa. Vậy linh. hón tôi hãy ước ao cho được hưởng 
Đấng tốt lành vô cùng, vì mọi sự lành khác sánh 
cùng Đấng ấy, thì kể là sự rất hèn hạ, chẳng nên 
giống gì sốt. Linh hôn tôi, hãy đi đàng quê thật 
trên trời. Vì chưng thế gian này là chốn khác 
dáy mà chớ. Sé than thở cùng Đức Chúa Trời 
rằng : Xin Chúa tôi hằng thương xem tôi, cho tôi 
ngày sau được lên hưởng Chúa. tôi trên nước 
thiên đàng. Tôi đốc lòng cậy Ga-ra-thi-a Chúa tôi 
xuống cho; mà làm hết sức cho. được nước Chúa 
- tôi hằng cai trị vô cùng. 


Ciò thứ mười trước nửa ngày 


MB (873 ) 


Am vê sự ارقا‎ cho 2 nuce thiên dàng. 


Con phải bày ra trong trí khôn, như xem 


` thấy Đức Chúa Giê-su khi ở thế gian xưa ra làng 


nọ, vào thành kia, tìm cùng mời người ta rằng : 
Ai muốn theo Tao, thì hay từ mình cùng vác Câu- 
rút mình mà theo. Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa 
Giê-su thêm sức thiêng liêng cho con, đốc một 
lòng theo Đức Chúa Giê-su cho đến lọn đời. 


- Điều thứ nhat con phải suy : Ví dụ trong 
thế gian này có: vua nào là kẻ Đức Chúa Trời 
đã chọn cho được mọi sự lành thuộc về linh hồn 
và xác, mà vua ấy phán cùng dán mình rằng : 
Tao rắp lòng đánh giặc cho được nước ấy, là 
nuóc thuóc vé tao, cho nén tao mói phó con 
đi đánh giác với tao, tao sẽ di trước phô con, 
dà khi vui khi té, tao cũng di cùng phô con. 
Mà thể nào, cha con sẽ chịu với nhau. Lại 
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bao giờ tao đã được nước ấy, thì tao lại ban phát 
cá và nước ấy ra cho các kẻ đã theo tao mà di 
đánh giặc. Ví bằng có vua chúa nào phán làm 
. vậy, thì âu là trong dân sự chẳng ai tiếc gì, lại 
dáng sự sống mình cùng công mình, và của. cải 
mình cho được theo vua chúa ấy. Ấy vậy, dân ấy 
.còn có lòng theo vua chúa làm vậy, phương chỉ 


con càng phái dâng mình, mà theo Đức Chúa. 


Giê-su là Đấng mời con di, tìm cho được nước 
thiên đàng, cho con được hưởng mọi sự tốt lành 
đời đời chẳng cùng ? Vậy con suy sự ấy làm ích 
cho con là ngần nào, cùng phải liệu hết sức cho 
con được thong thả mà theo Đức Chúa Giê-su và 
dáng mình cho Đức Chúa Giê-su rằng : 
dạy tôi đi đàng nào cho được theo Chúa tôi, thì 
tôi đốc lòng đi đàng ấy, cho đến lọn đời. 


Diéu thứ hai con phái suy : Như các 
vua. chúa thế gian truyền cho quân người 
phái vâng phép tác nọ, cùng giữ lé 


Chúa tôi ` 


.ấy cho kỹ thì 
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luật kia, thì Đức Chúa Gi6-su cũng truyền cho các 


người ta phải vâng giữ những phép tắc, cùng lề 


luật Người dạy ra rằng : Phải nhịn ke dé mình, 
cùng nhịn đói nhịn khát, cùng mặc áo khó hen 


như áo Đức Chúa Giê-su mặc khi xưa ; lại phái 


ăn uống de đặt, cùng hãm mình như Đức Chua 
Giê-su nữa. Vậy ta là ke đã vào làm quân theo 


cờ, Đức Chúa Giê-su bấy lâu nay, đã dâng mình 
vâng giữ bấy nhiêu điều ấy, nhung mà ta đã vâng | 


giữ thật như vậy chăng ? Ôi thương ôi ! Có xét sự 
át là tôi pHải hổ ngươi, cùng dái sợ 
lắm, kéo bởi tôi ăn ó ¿cháng phải, cùng bởi tôi 
chẳng vâng giữ các lê luật, phép tắc Đức Chúa 
Giê-su truyền ra, thì tôi phải chịu phạt rất nặng. 


Lai Đức Chúa Giê-su sổ tên tôi di, chẳng có viêt 


vào sổ các kể ngày sau sẽ- được theo Đức Chúa 


-Giê-su, mà vào cửa thiến đàng chăng ? 


Điều thứ ba con phải suy Thiên 
thán: Lu-si-phe cùng các ma quỷ, làm nên 


quán nghịch cùng cơ . quán 


một cơ 
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Đức Chúa Giê-su. Nó kết đoàn với nhau, hằng đón 
mà ngăn trở ta, kẻo ta được nước thiên đàng. Vậy 


-khi nó làm hại người:ta' thì cháng.tó minh. ra; mót. 


_€ứ làm chước nhiệm -đỗ ngọt cho mgười ta ra lòng 
yêu sự giàu -có danh tiếng sang trọng, cùng sự vui 
chơi phần xác, lại giục ta đừng. theo đàng nhân 
đức, đừng siêng năng chịu lụy bë trên, đừng hãm 
mình mấy khi, cùng đừng chuộng ۵ luật Đức Chúa 
Trời day bao nhiêu. Vậy con phải xét mình khi ma 
quỷ cám đỗ con đường ấy, thì con làm sao ? Hoặc 
chẳng may con phải thua ma quy. mà sa chước nó, 
cho nên nó ngăn trở được kéo con di nẻo thiên 
đàng chăng ; hay là. nó làm cho con sấp cật cùng 
quan tướng. con, là Đức Chúa Gié-su Ki-ri-xi-tó 


cháng, thi con phái hó nguoi là dường nào ! Ớ quân ` 
Đức Chúa Giê-su kia, sao con hèn sức cùng non ' 
gan lắm bấy ? Ay con đã sờn lòng, chẳng theo. 


Düc Chúa Giê-su cho đến noi, thì nào còn ai đưa. 
con vào nhận lấy nước chẳng hay hết ? Sẽ than 


elio ( 869) 
thở cùng Đức Chúa Giê-su rằng : Lạy Chúa tôi, 
hoặc bởi chước ma quỷ, hay là bởi sức tôi yếu 
đuối, cho nén sau này tôi Ba mất nghĩa cùng 
Chúa tôi, thì xin Chúa tôi ghé mặt lại mà thương 
xem tôi, như xưa đã thương xem ông Thánh Phê: 
rô vậy. Mà khi nào tôi chẳng may mà lạc mất 
Chúa tôi, thì lại xin Chúa tôi ban cho tôi được 
sức mạnh thiêng liêng mà theo chân Chúa tôi 


A. 1 3 دہ‎ 
cho đến lọn đời. I 


“Ngắm vê nig on lành D Chia Cri 
ban cho ta. 


Con phåi bày ra trong trí khôn, nhy xe 
thấy Đức Chúa: Giê-su; là vua thật phát khí giới 
cùng mọi sự khác, cho các quân Người được dùng. 
Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Gié-su, hằng pan 
Ga-ra-thi-a cho con duoc dùng mọi sự lành, là 
moi khí giới thiêng liêng, Đức Chúa Giê-su ban 


cho mà làm mọi việc cho nên. 
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." Điều thứ nhất con phái suy : Đức Chúa 
Giê-su đã ban cho ta đủ mọi sự phải có cho được 


nước thiên đàng. Vì chưng, Đức Chúa Giê-su đã 


xuống Ga-ra-thi-a động đến lòng ta, cho được làm 
việc lành phúc đức, và xuống Ga-ra-thi-a giúp ta, 
dang khi làm việc lành ấy nữa. Lại cho ta trí 
sáng cho được học cùng cho:thầy: dạy .d6 ta, và 
cho ta năm tháng, ngày giờ, cùng sự sống và sức 


mạnh nữa. Mà sau.hết, trong hinh bánh cùng rượu 


đã: truyền phép đoạn, thì Đức Chúa Giê-su thông 


16t mình ra cho ta chịu lấy cho 'được sức mạnh, kéo . 


đi chẳng đến nơi chăng. Bấy nhiêu ơn trọng ấy 
thì Đức Chúa Trời ban cho ta hư không, một đời 
ta kính mến Đức Chúa Trời mà thôi. Lay Chúa 
tôi rất rộng rãi vô cùng Chúa tôi ban cho tôi muôn 
vàn.ơn cuc trong, mà sao đòi tôi ít lắm bấy ? Vậy 
Chúa tôi đã ban cho tôi, bấy nhiêu ơn ấy cùng 
nhiều ơn khác kể chẳng xiết, mà tôi đã dùng đến 
cùng được lợi lộc gì chăng ? Tôi dá dùng các ơn 
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Đức Chúa Trời ban cho tôi cho được sự trọng trên 
trời, hay là cho được sự hèn dưới đất chăng ? Tôi 
đã dùng đến bấy nhiêu ơn Đức Chúa Trời, thì 8 
được nhân: đức hơn chưa ? Hay là tôi để: bấy 
nhiêu cm nhung-khóng, cháng có düng dén mà 
làm, viéc lành, cüng nhu tích tháng kia trong 
kinh E-van-khé-li-6/9 kể ra chăng ? Vậy bởi 
chủ nhà dá cho thằng ấy tiền của đi buôn cho 
được lãi, mà nó chẳng dừng: đến, một để không 
mãi, cho nên chủ nhà thấy làm váy, thì quó cùng 
cất lấy tiền của ấy, chẳng cho nó nữa. Vậy tôi 
thật phải lo sợ lắm, kẻo Đức Chúa: Trời xét thấy 
tôi chẳng có dùng đến các ơn Đức Chúa Trời cho 
nên, thì lại cất lấy mà cho kẻ khác là kẻ sẽ được 
bổng lộc thiêng liêng hơn tôi chăng ? Ấy vậy bấy 
lâu tôi đã chịu bấy nhiêu ơn Đức Chúa Trời, mà 
hãy còn yếu đuối làm vậy ; phương chi khi Đức 


Chúa Trời lại cất bấy nhiêu ơn ấy di, thì chẳng ` 


có hư mất thân tôi ru ? 
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. Điều thứ hai con phái suy : Trong các ơn 
Đức Chúa Trời ban cho con, thì ơn cho con được 
chịu phép Rửa tội là ơn nhất quý, nhất trọng, nhất 


cả thể. Vì phép Rửa tội là cửa cho được vào thiêng ۱ 


đàng. Và khi con chịu phép Rửa tội về sau; thì éon 
dá được nhiều ơn Đức Chúa Phi-ri-tô Sang-tó soi 


sáng, cùng nhiều lẽ nhiều. gương cho được làm việc 
lành, hơn kể vô đạo gap "nhiều dip cho được làm | 


việc dữ. Ấy bởi đâu mà Đức Chúa Trời thương tôi 
làm vậy, cùng chọn tôi hơn muôn vàn ke khác, là 
kế đáng chịu ơn ấy hơn tôi ? Thì tôi phải trả 
nghĩa Chúa tôi là thể nào.? Vậy tôi phải xét 
mình, tôi đã giữ lời hứa bổ ma quỷ cùng mọi sự 
sang trọng về nó khi chịu phép Rửa tội, mà làm tôi 
Chúa tôi chăng ? Hay là tôi còn yêu chuộng thói 
ma quy, cùng moi sự vë nó chăng ? Tôi hãy còn 
giữ nết xấu tính hư, cùng theo ý mình mà phạm 
tội lỗi chăng ? Ôi thương ôi ! Tôi đã phạm nhiều 
tội lỗi làm cho xấu tiếng đạo Thánh Đức Chúa Trời 


ماج —————— —  — —————— —— A‏ سے 


‘ông Thánh Giê-rê-mi-a 
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xưa nay, thi tôi phải hổ ngươi then thò là dường 


nào ! Chúa tôi rất nhân lành vô cùng mà phải. 


chịu xấu tiếng vì tội tôi ru ? Thật thì đã đáng 
Đức Chúa Trời quở tôi, như lời trong Sam Truyền 
سی‎ rằng : -Kë tao- yêu, đã 
làm nhiều sự nghịch dáng trong nhà tao. Tôi lấy 
các tội tôi rất nhiều mà trả nghĩa Chúa yêu đấu 
tôi dường ấy ru ? Tôi là ke có. đạo mà ở 6 phép 


bất nhân cùng Đức Chúa Trời làm vậy Tu 4 


,Điều thứ ba con phải suy : Ov Đức. Chúa 
Trời ban cho con chịu phép Rửa tội/ thì là dấu 
rất. chắc cho con được hay ý Đức Chúa. Trời 
khiến cho con được hằng sống vô cùng trên thiên 
đàng. Sự ấy thì rất thật, vì chưng trong kinh 
E-van-khé-li-ó ông Thánh Mát-thêu có lời Đức 
Chúa Giê-su phán. hứa rằng : Các ke bởi mến 
Tao mà để cha mẹ anh em, cùng mọi của đời 
này thì sẽ. được hằng sống vô cùng. Vậy phần 


" 
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về Đức Chúa Trời thì chẳng sai được lời ấy. đâu, lại 
nên chắc chắn cùng vững bền vô cùng. Chớ thì con 


phải liệu kéo phần về con có sai lời hứa ấy chăng 7 
Vậy tôi phái xét lời Đức Chúa Giê-su hứa nước : 


thiên đàng cho tôi, ấy là khi tôi bỏ mọi sự; vì 
chuộng sự mến Đức Chúa Trời hơn mọi sự khác. 
Song ví bằng việc cha mẹ anh em họ hàng, thì tôi 
có lòng siêng năng hơn về việc đẹp lòng Đức 
Chúa Trời, chốc ấy ắt là tôi chưa bổ mọi sự như ý 
Đức Chúa Giê-su khiến, cho nên cũng chẳng được 
trông lời Đức Chúa Giê-su phán hứa ấy đâu. Vậy 
con đã từ mọi thói xấu thế gian xưa, thì ray hãy 
bó đứt thói ấy di cho xong, chớ dùng dáng nữa 
làm chi. Con. đã từ mọi thói xấu ấy bấy giờ, cho 
nên mợi sự ấy đã ra như chết về con vậy. Chớ thì 
con hãy để mặc kë chết coi. sóc kẻ chết. Ấy là để 
thói thế gian cho kể theo thói thế gian, mà con 
chỉ một sự tìm cho được nước hằng sống vô cùng 
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như lời Đức Chúa Giê-su đã hứa cho con. Sẽ than 
thở cùng Đức Chúa Giê-su rằng 
hằng mở lòng cho tôi bó đứt mọi thói thế gian, cho 
được theo chân Chúa tôi. Tôi đã phó lót mình làm 
tôi Chúa tôi, thì tôi chẳng đám làm tôi ai nữa, 
chẳng dám chia lòng ra theo thói thế gian nữa ! 


Giò ban tối 
khi đã učne nước rồi - 


Nadu v vê lê lut 2# Chúa ٣91 7 7 
B thé 01007 


Con phải bây ra trong trí khón.nhu xem. 
thấy dang khi con chịu phép Rửa tội xưa. Đoạn sé 
cầu xin cùng Đức Chúa Trời soi sáng cho con biết. 
suy những sự con đã hứa giữ bấy giờ, cùng thêm 
sức cho con được giữ như làm vậy. 


Điều thứ nhất con phái suy : Các 
thầy .dóc-tó-ré dạy rằng : Kê chịu phép 
Rửa tội đoạn, thì buộc mình hằng phái 


: Lay Chúa tôi, xin — 
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lo liệu cho được lọn nhân đức bằng bản mẫu phải 
hoc cho dugc lon nhân đức, ấy là Đức Chúa Tros. 


Cho nén trong kinh E- -van-khé-li-ó có lời Đức 
Chúa Giê-su phán cùng các Tông đồ rằng : Chúng 


.bay hãy lo liệu cho được lọn nhân đức, như Cha 


Tao 'ở trên trời được lọn nhân đức vậy. Dù 
thể nào mặc lòng, thì con chẳng được nhân 
đức bằng Đức Chúa Trời đầu, Song le, có lé luật 


buóc con cho phái liéu di dàng nhán düc mót. 


ngày mót hon mãi, ấy là lễ luật riêng về 'bậc con, 
như lời con đã hứa. Nhược bằng, ai sai lễ luật 
về bậc mirh, thì kẻ ấy có lỗi, mà lỗi ấy chẳng 


"phảẩi:là lỗi nhẹ đâu. Vậy con phái xét: mình 
-bấy lầu: nay con đi đàng nhân đức thì đã đến 'độ 


mào, bậc nào ; hay là con nghĩ mình là kể nhân 


đức vừa vừa, cho nên con giữ nhân đức độ ãy 


bác ấy thì đã cam lòng, mà chẳng rốn cho. được 
nhân đức hơn nữa chăng ? Vì sự ấy, con phải biết 
đàng nhân đức chẳng có lẽ dáng giữa độ mà giữ 
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nhân đức một bậc mãi đâu. Vì 0م"‎ ông Thánh 
Áu-cu-tinh day ráng : Khi nào ta đứng giữa dàng 
nhân đức, ấy là khi ngã xuống, và khi nào ta 


chẳng cớ đi mãi, ấy là khi lại 16 về nơi cũ. Con 


dùng có ăn ở cách ấy. Con còn thiếu bao nhiêu 
cho được lọn nhân đức, thì hãy rốn mãi cho được 
bấy nhiêu mới nên mà chớ. 


Điều thứ hai con phái suy : {è luật buộc 
ke có đạo hằng phải lo liệu cho được lọn nhân 
đức, thì chẳng những tại con đã hứa giữ khi chịu 
phép Rửa tội, cùng ra sức giữ về sau : ; lai cüng 
tại Đức Chúa Trời hằng ban Ga- -ra- thi- -a.cüng 
các on lành đời này, giúp con được -giữ dao cho 
lon. Vậy các ơn lành Đức Chúa Trời đã ban cho 
Con xưa nay, nếu con chẳng dùng những ơn ấy 
mà thờ phượng Đức Chúa Trời cho, nên, một 
để hư không, mà con chẳng dái Sợ 501 va làm 
Sao. ru ? Ví bằng bấy lâu con dùng những ơn ấy 


0 ًَ1 “ هد 


ER 


て いつ 


SAN" 


o nên, thi £t là con đã ۰ được nhiều ích lợi 
hiêng liêng, cùng được giàu có phúc đức. Song 
iai thay ! Khốn nạn thay ! Con chẳng. được lãi 
hút nào, mà lại lỗ mất vốn hết. Vậy còn một lẽ 


hữa, thì phải ra sức làm tôi Đức Chúa Trời, hằng 
iĝu cho được-đẹp.lòng Đức Chúa Trời hơn nữa 
thì mới xong mà. chớ. - - 1 ۱ 


Điều thứ ba con phải suy : Khi con chịu 
phép Rửa tội, thì con đã hứa giữ mọi phép trong 
đạo Thánh Đức Chúa Trời cho kỹ, song le con xét 
mình, xưa nay những cách con Ở, việc con làm thì 
mở đàng cho ké khác bắt chước con, mà lấy các 
phép trong đạo làm khinh, hay là lấy sự sai 18 
;luát dao thánh làm quen nhu con, lai con làm 
xấu tiếng, đạo Thánh Đức Chúa Trời. Vì chung, 
bởi ké có đạo kính mến, và ra sức giữ đạo cho 
lọn, thì kẻ vô đạo được biết đạo Thánh Đức Chúa 
Trời mà thờ phượng, cùng làm cho Danh Cha cả 
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ay, là Đức Chúa “Trời cho con sống mấy năm 
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sáng nữa. Ôi thương ôi ! Biết là bao nhiêu lần 
trước mặt người ta, tôi đã tổ ra những cách tôi 
chẳng. chuộng mười sự răn là bao nhiêu. Cho nên 


- người ta chê sự dao.Thánh Đức Chúa Trời. Lai 
` biết là bao nhiêu lần tôi tó ra mình lấy mười sự 


răn làm khinh, vì cả lòng: phạm đến như chẳng 
kể mười sự răn là gì cùng chẳng hổ then làm 
gương mù cho anh em bắt chước tôi, mà bổ hư 
mười sự răn Đức Chúa Trời như tôi nữa. Ấy tôi là 
ke có đạo thánh, thì có tiếng không mà thôi. Vì 
chưng, nếu mà tôi đáng gọi là ke có đạo thật, thì 
£t là tôi đã ra -sức vâng giữ, cho lon các phép 
trong đạo mà chớ. Sẽ than thở. cùng Đức Chúa 
Trời rằng : Lạy Chúa tôi, tôi biết mình tôi xưa 
nay, chẳng có giữ các phép trong đạo cho nên, 
Bói đấy, đã phạm nhiều tội lỗi kể chẳng xiết. Tôi 
đã nhiều lần làm gương mù cho kẻ vô đạo, cùng 
anh em bổn đạo bắt chước tôi làm vậy. Xin Chúa 
tôi tha cho tôi. Tôi 60 dòng chia thật cùng đền vì 


ا ا وراه کت مات 


ses 


cho mên, thì. ắt là con đã được nhiều ích lợi 
thiêng liêng, cùng được giàu có phúc đức. Song 
hại thay ! Khốn nạn thay ! Con chẳng được lãi 


chút nào, mà lại lỗ mất vốn hết. Vậy*còn một lẽ 


này, là Đức Chúa “Trời cho con sống mấy năm 
nữa, thì phái ra sức làm tôi Đức Chúa Trời, hằng 
liệu cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn nữa 
thì mới xong mà chớ. 


Điều thứ ba con phải suy : Khi con chịu 
phép Rửa tội; thì con đã hứa giữ mọi phép trong 
đạo Thánh Đức Chúa Trời cho kỹ, song le con xét 
mình, xưa nay những cách con ở, việc con làm thì 
mở đàng cho kể khác bắt chước con, mà lấy các 
phép trong đạo làm khinh, hay là lấy sự sai lễ 
.luật đạo thánh làm quen như con, lại con làm 


xấu tiếng, đạo Thánh Đức Chúa Trời. Vi chung, 


bởi. kẻ có đạo kính mến, và ra sức giữ đạo cho 
lon, thì kẻ vô đạo được biết đạo Thánh Đức Chúa 
Trời mà thờ phượng, cùng làm cho Danh Cha cả 
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sáng nữa. Oi thương ôi ! Biết là bao nhiêu lần 
trước mặt người ta, tôi đã tó ra những cách tôi 
chẳng chuộng mười sự răn là bao nhiêu. Cho nên 


. người ta chê sự đạo.Thánh Đức Chúa Trời. Lại 
biét là bao nhiêu lần tôi tổ ra mình lấy mười su 


răn làm khinh, vì cả lòng phạm đến như chẳng 
kể mười sự răn là gì cùng chẳng hổ thẹn làm 
gương mù cho anh em bắt chước tôi, mà bỏ hư 
mười sự răn Đức Chúa Trời như tói nữa. Ấy tôi là 
kẻ có đạo thánh, thì có tiếng không mà thôi. Vì 
chưng, nếu mà tôi đáng gọi là ke có đạo thật, thì 
£t là tôi đã ra:sức vâng giữ, cho lon các phép 
trong đạo mà chớ. Sẽ than thở cùng Đức Chúa 
Trời rằng : Lạy Chúa tôi, tôi biết mình.:tôi xưa 
nay, chẳng có giữ các phép trong. đạo cho .nên. 
Bởi đấy, đã phạm nhiều tội lỗi kể chẳng xiết. Tôi 
đã nhiều lần làm gương mù cho kể vô đạo, cùng 
anh em bổn đạo bắt chước tôi làm vậy. Xin Chúa 
tôi tha cho tôi. Tôi dốc-lòng chia thật cùng đền vi 
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các tội đã phạm xưa nay. 0 
NGÀY THỨ BẢY 
0 Gi 5 ngày 
7 vÊ guong sáng 27 Chia Giê-su 
làm, khi còn 0 thé gian xua, cho ta 7 


soi mà bit eue. 


Con phái bày ra trong trí khón, nhu xem 
thấy Đức Chúa Gié-su phán rằng : Ai hầu ha? 
Tao, thì hãy. theo Tao. Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức 
Chúa Trời, hằng thêm sức mạnh thiêng liêng cho 
con được theo Đức Chúa Giê-su cho lọn. 


Điều thứ nhát trước hết con phái suy : Dù 
mà Đức Chúa Giê-su Ki-ri-xi-tô, bừ trước vô cùng là 
hình tượng, là con thật Đức Chúa Cha, có tính Đức 
Chúa Trời phép tắc vô cùng, hay lọn vô cùng bằng 


Đức Chúa Cha vậy. Song le khi ra đời làm người, cho 


được cứu lấy cả và loài người ta, thì giấu tính Đức 
Chúa Trời cực trọng vô cùng, mà tổ mình ra như tôi 
tá trước mặt thiên hạ. Thứ hai, du mà Đức Chúa Gié- 


MU EET 
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-su Ki-ri-xi-t6 là Chúa rất sáng láng vô cùng, vi 
có tính Đức Chúa Trời thật, song le chịu làm con 
trẻ non nớt. Thứ ba, Đức Chúa Giê- su Ki-ri-xi-tó 


_. chẳng có sinh ra trên thiên đàng, có tòa cực trọng 
cho Người được ngự, cùng có vô số Thánh Thiên 
Thần cháu chuc, một định sinh ra trong hang đá, - 
giữa loài cầm thú, vì trong cả và thành Bê-lem, , 
chẳng ai cho Người đậu nhờ. Con suy ngắm bấy. 


nhiêu sự, ắt là được học nhiều lẽ trọng lắm. 
Nhung mà ông Thánh Âu-cu-tinh bảo con rằng : 
Nhất là con phải học nhân đức khiêm nhường Đức 
Chúa Giê-su/ Vì sự ấy, dù con bởi dòng 061 sang 


trong mà sinh ra, thì chẳng nên xấu hổ làm tôi: 
tá, giữa các tôi tá Đức Chúa Trời. Lại dù con đã. 


già cả mặc lòng, có 19 .nén tính hién lành ngay 


- thật, khiêm nhường bằng con trẻ, hay là bằng ké 


mới tập trong dòng, thì con càng nên trọng hơn 
nữa. Lại dù con đã được lên bậc cao, kẻ cả trong 


phần đời, và người ta kính chuộng cùng khong 


て いさ 
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khen con lắm mặc lòng, song le con hãy bắt chước 
Đức Chúa Giê-su; xuống noi thấp hèn mà ăn nói 


"dạy dõ, cùng chịu lấy kể quê mùa, ke khó khăn. 


cùng kẻ hèn mọn nữa. Và khi nào người ta chẳng 
kính con,.hay là tranh ngôi thứ con, thì con hãy lở 
vào hang đá Đức Chúa: Giê-su chịu sinh ra, hãy 
xem cho kỹ sự khiêm nhường Đức Chúa Giê-su tổ 


ra đấy, mà chớ nghe tính xác thịt giục con, lông: 


lao cậy mình kiêu ngạo làm chi. - 


"Điều thứ hai con phải suy : Dù mà Đức 
Chúa Giê-su Ki-ri-xi-tó là Chúa Trời thật, cai tri 
mọi vật, cho nên cũng là Chúa Đức Bà Ma-ri-a và 
-ông Thánh Giu-se mặc lòng, thật thì ba mươi nam 
ở cùng Đức Mẹ, chịu lụy Đức Mẹ và ông Thánh Giu- 
se mãi. Vì vậy, Đức Chúa Trời còn chịu lụy người ta, 
vì có lòng yêu người ta ; phương chỉ con chịu lụy 
người ta, vì mến Đức Chúa Trời, thì nào có lạ gì 
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ru ? Ví bằng khi con thấy bé trên con là ké có tài 
trí cùng nhân đức hon, thi con mới chịu luy người 


mà thôi, chốc ấy con liền biết tổ mình chăng chịu 


lụy vì Đức Chúa Trời, một chịu lụy vì người có tài 
trí, hay là nhân đức hon con mà ch6.-Chiu luy 
cách ấy chẳng phải là cách, Đức Chúa Giê-su dạy. 
con đầu. Vì chưng, Đức Chúa Giâ-su có. tài trí, 
cùng nhân đức rất cả, mà Đức Chúa Giê-su chịu 
lụy, ke kém Người vô cùng. Tôi lạy Đức Chúa 
Giê-su, Chúa tôi đã làm/ gương rất sáng cho tôi 
được soi, mà tôi chẳng có soi, cho nên tôi hổ 
ngươi vì Chúa tôi rất khiêm nhường, mà tôi hãy 
còn kiêu ngạo, Chúa tôi chẳng có xem sao sự cha 
mẹ kém Chúa tôi vô cùng, một suy người là cha 
mẹ, cho nên Chúa tôi ba mươi năm chịu lụy người 
liên ; mà tôi cậy mình dòng dõi sang trọng, cậy 
mình có tài có trí, cho nên chẳng thảo kính 
chẳng chịu lụy, be trên tôi thì làm sao ? Lạy 


. Chúa tôi, bây giờ tôi mới biết thật, dù bể trên 
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là ai, thì người cũng ở thay vị Chúa tôi, cho nên tôi 
chẳng dám cưỡng ý bë trên tôi nữa, > kéo cũng lỗi 
bằng cưỡng ý Chúa tôi. 


: Điều thứ ba con phải suy : Đức Chúa Giê- 
su từ ba mươi tuổi mà di, thì những đi làng nọ 
làng kia, giang mọi lẽ đạo, chữa mọi giống tật, 
cùng làm nhiều ơn cho người ta. Song le, người ta 
trả ơn cho Đức Chúa Giê-su thể này, là nói để 
duôi Đức Chúa Giê-su:; bắt nộp Đức Chúa Giê-su 
như kẻ trộm cướp ; đánh đòn Đức Chúa Gié-su 
như ke có lỗi ; luận cho Người phải chết như ke 
có tội ; đóng đanh Đức Chúa Giê-su gác Câu-rút, 
như kẻ rất đữ ; cùng làm khốn nạn cho Đức Chúa 
Giê-su mọi đàng, như con đã nghe trong sách, 
quyển thất, quyển bát. Ấy là ơn nghĩa người ta 
quen trả, là làm đữ cùng kẻ làm lành cho mình. 
Vì vậy, hoặc là người ta bất nhân với con, thì con 
- chớ lấy làm lạ làm chi ; 


(854). 


hãy bắt chước Đức Chúa 
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Giê-su hay nhịn ké dé duôi, cùng làm khốn nan 
cho Người xưa. Cho nên, chẳng bao giờ là Đức 
Chúa Gi6-su he miệng ra mà kêu, hay là chữa 
mình sốt. Ấy Đức Chúa Giê-su chẳng có lỗi gi, 
mà còn khiêm nhường, còn nhịn nhục dường ấy ; 
phương chi con là kë mắc nhiều sự lỗi mà chẳng 
nhịn, chẳng bằng lòng chịu khó thì làm sao ? 
Con hãy nhớ những sự thương khó Đức Chúa 
Giê-su đã chịu vì con, thì mới biét.su khó con 
phải chịu đời này, là sự rất nhẹ rất hèn, chẳng 
đáng gọi là chịu khó đâu. Se than thở cùng Đức 
Chúa Giê-su rằng.: Lạy Chúa tôi, tôi đã biết 
mình xưa nay ăn ở chẳng phải lắm; vì chẳng có 
soi gương rất sáng Chúa tôi ở thế gian đã làm tôi 
soi. Song từ ráy về sau, tôi chẳng dám ăn ở cách 
thói cũ nữa. Xin Chúa tôi xuống Ga-ra-thi-a cho 
tôi được bắt chước Chúa tôi cho đến lon đời: " 
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Câu-rút ; mà con bởi thấy mình giữ đạo Thánh 
Đức Chúa Trời đã lâu cùng đã gần chết, cho nên 
con muốn khói giữ phép tác nọ, lé.luát kia ru ? 
Nao những phép tắc cùng lê luật ấy, có nặng nê 


cùng khó chịu lắm, bằng Câu-rút Đức Chúa Giê-” 


su ru ? Lạy Đức Chúa Giê-su là Chúa tôi, đù mà 
tôi đã quen nói rằng : Ba nhân đức ấy cũng như 
ba cái dinh; đóng vào lòng tôi như đóng vào Câu- 
rút váy, song le xưa nay tôi chua giữ ba nhân đức 
ấy cho kỹ, cùng chưa ép mình vâng phép Đức 
Chúa Trời cho lọn, cho nên cũng rà như chưa lấy 
ba nhân đức ấy, như ba cái đỉnh, cùng chưa lấy 
các phép trong đạo, làm Câu-rút cho tôi chịu 
đóng vào đấy. Bởi đấy thì có lẽ hó nghi tôi, 
chẳng đáng gọi là kẻ có đạo Thánh Đức Chúa 
Trời chăng ? Vì chưng tôi chẳng có. chịu đóng 
đanh, trên cây Câu-rút như Đức Chúa Giê-su.. 


Điều thứ hai con phải suy : Đức 
Chúa Giê-sư treo trên cây  Cáu-rát giữa 
hai ké trộm, mà người ta chê ۰ 
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Chúa Giê-su, cũng bằng chê hai kë trộm ấy vậy. 


Ấy 15 ấy thì mạnh lắm, mà dạy đỗ tôi cho được. 


nhịn khi phải lở xuống ngôi thứ rốt hết, cùng 
giuc tôi bằng lòng chịu ke khác kể tôi như kẻ vô 


phúc trên hết các anh em nữa. Chúa Dâu tôi. dá 


chịu xấu tiếng nhu ke trộm cướp đữ ton, mà tôi 
còn chuộng sự được tiếng trọng trước mặt người 


ta làm chi.nữa 7 Bởi tôi khi xưa đã phạm nhiều tội 


lỗi, bất nhân vô phép cùng Đức Chúa Trời, mà ráy 


hãy còn chưa quyết hẳn sự 16 lại thật cùng Đức 


Chúa Trời, cho Hem khi người ta ché cùng khinh 
dë tôi, thì tôi đã đáng chịu. Chớ thì nào có nghịch 
gi, oan gì tôi đâu ? Sau nữa, con hãy xem Jai xác 
Rất Thánh Đức Chúa Giê-su, những dấu tích cả 
và mình, máu chảy ra rơi xuống đất, những đau 
đớn cùng thương khó. moi đàng,.dù kê ghét, dù kë 
mến Đức Chúa Giê-su, thì cũng chẳng ai chữa 
chút nào, chẳng ai yên ủi lời gì cho giãn sự khốn 
nạn sốt. Vậy قط‎ bao giờ con kêu rêu buồn bã 
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vì con ốm yếu tật bệnh khốn nạn, mà anh em nhà 
1 x 2 5 A. E ٤ و چه‎ ¬- 
hay là kê nghĩa thiết, chẳng thương chẳng coi sóc 
thuốc thang, cháng yên ủi con, thì con hãy xem 
Đức Chúa Giê-su, đóng dinh trên cây Câu-rút, 


.~chẳng những kẻ ghét làm khốn cho 


Giê-su, thì liền lấy mọi sự khó con làm vui mà chớ. 


Điều thứ ba con phải suy : Đức 
Chúa Giê-su, nguyện cùng Đức Chúa Cha, 
xin tha tội cho ke làm khốn Người mà 


Người, lại kẻ 
mến cũng chẳng chữa Người, và Đức Chúa Cha 
cũng bỏ, chẳng yên ủi Người sốt, một để cho Đức 
Chúa Giê-su chịu cực khốn, dên vì tội con, cùng 
đền vì tội cả và loài người ta. Sau nữa, con chưa có 
nếm mật đắng, cùng giấm chua quân d đưa cho 
Đức -Chúa Giê-su uống. Khi Người phái cực khốn, 
bởi vì khô: ráo cả và mình, cho nên Người khát 
nước quá sức, trí ta suy chẳng được. Vậy dà con 
phải khốn -thé nào thì át là chẳng bằng sự khốn 
Đức Chúa Giê-su đâu, cho nên con kêu làm sao . 
được ? Con hãy nhớ lại sự thương khó Đức Chúa 


Người nói chữa ke rất độc dữ ấy trước mặt Đức 


Chúa Cha rằng : Bởi vì nó chẳng biết lỗi mình. 


làm là thể nào. Vậy tôi có bắt chước Đức Chúa 


Gie-su về sự ấy chăng ? Tôi có cầu nguyện cùng 

-muốn-sự lành cho kể: tôi lấy làm giận ghét tôi 
chăng ? Ôi thương ôi ! Biết là bao nhiêu lần... 
người nọ người kia làm, hay là nói sự gì mất lòng: 


tôi, mà tôi đoán việc ke ấy làm, cùng lời ké ấy 
nói, vì lòng hận thù tôi, song thật ke ấy làm 
cùng nói vì vô ý mà thôi. Sau nữa con phải suy, 
đang khi Đức Chúa Giê-su phái cực khốn, rình 
chết trên cây Câu-rút, mà Đức Chúa Giê-su phó 


Rất Thánh Đức Mẹ cho ông Thánh Giu-an xem sóc ` 
Người như mẹ minh váy, thì cũng chỉ cho cori được: 


như ông Thánh Giu-an, mà làm con Rất Thánh 


. Đức Bà nữa, cho con được hầu hạ cùng tháo kính 
Rất Thánh Đức Bà hết lòng, hết sức: Vậy con: 


phải xét mình, xưa nay đã làm đí gì mà hầu 


ha, cùng tháo kính Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a, là ` 
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-ô kéo ta quên chăng. Ấy vậy, Đức Chúa Giê-su 
răn nhặt eu ấy nhiều lần làm váy, át là bởi 
„nhân đức yêu nhau là sự rất cán mà chớ. Vậy. sự 
yêu nhau hợp một ý một lòng cùng nhau, thì 


chẳng những làm cho ta được vui mừng thiêng ` 


liêng, và được yên trí cùng xóng lòng như lời vua 
Thánh Da-vít ngắm, lại làm cho ta được giữ lọn 
phép đạo Đức Chúa Giê-su dạy trong kinh E-van- 
khé-li-ó. Như lời ông Thánh Bảo-lộc cát nghĩa 
rằng : Kë yêu người ta vì Đức Chúa Trời, thì đã 
giữ hết phép trong đạo Đức Chúa Trời rồi. Vì vậy, 
con phái xét minh có yêu anh em hay là chăng, 
thì liên biết thật mình đã giữ phép đạo Đức Chúa 
Trời nên hay là không. Sau nữa, chẳng có dấu 
"nào cho con được biết mình thật là đây tớ Đức 
Chúa Giê-su hơn sự yêu nhau. Vì chưng, Đức Chúa 
Giê-su đã phán cùng các Tông dê rằng : Nếu thiên 
hạ thấy bay yêu nhau thì thiên hạ mới biết bay 
là đây tớ Tao. Vậy bây giờ con phái xét mình lại 


"bius ( 343 ) 


cho kỹ, có thấy dấu ấy trong linh hồn con chăng ? 
Lòng lo miệng nói mình làm, thì con có yêu ké 


khác thật chăng ? hay là nói vậy. mà thôi. chăng ? 


Ôi thương ôi ! Đèn sáng ấy. là nhân đức yêu 
nhau, thì trong linh hồn tôi đã tắt mất đoạn, tôi 
chẳng đáng làm đầy tớ Đức Chúa Giê-su nữa, vì 
chưng tôi chẳng có giữ lời Đức Chúa Giê- -su đã Tối 
để cho tôi, cùng cháng.có vâng phép. Chúa: tôi. đã 
truyền cho tôi là yêu các người ta vì Duc Chúa 
Trời. x : 


Điều thứ hai con phải suy : Con phái giữ 
cách mà yêu anh :em con, cũng như cách: Đức 
Chúa Giê-su giữ mà yêu ta vậy. Bởi đấy chọ nên, 
Đức Chúa Giê-su lại phán thêm lời này rằng .: 
Bay phải yêu nhau, cũng nhu Tao đã yêu: bay 
vậy. Vì vậy, Đức Chúa Giê-su yêu đẩy tớ, thì 
chẳng có thiên tư kë họ hàng, người. như ông 
Thánh Gia-cô-bê, cùng chẳng có thiên tư ke mến 
Đức Chúa Giê-su hơn như ông Thánh Phê-rô 
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Lại Đức Chúa Giê-su làm lành cùng các đây tớ 
nhu nhau, dù ông Thánh .Tu-me phạm tội chẳng 
_ tin Đức Chúa Giê-su sống lại, thì Đức Chúa Giê- 
su cũng thương người nhu thương đầy tớ khác. 
Vậy tôi phải xét mình, 'tôi yêu anh em có phải là 
yêu chung cả như Đức Chúa Giê-su yêu đây tớ 
chăng ? Hay là có thiên tư yêu riêng những ke 
họ hàng, và kẻ một quà cùng tôi, ké làm ơn cho 
tôi, cùng kê bênh. đỡ tôi, mà lánh chẳng làm bạn 
với kẻ nghịch cùng tôi chăng ? Thi sự ấy. chẳng 
phải là yêu thật đầu, một kể là tìm ích riêng về 
sự đời này cùng kể là yêu anh em che chở vậy mà 
“chớ. Vì váy, con phải có lòng. ngay thật mà yêu cả 
vì Đức Chúa Trời. Vì ch: ưng, hết thay thầy đều là 
hinh tượng Đức Chúa Trời. Hãy kết nghĩa với các 

anh em, vì chưng ai nấy cũng hợp một đầu thiêng 
liêng là Đức Chúa. Giê-su. Vậy con phải suy lẽ 
này, khi răng cắn phải lưỡi mình, hay là phần 
nào trong xác làm cho mình phải chịu đau đớn 


thì nào con có bỏ răng, hay là bỏ phân ấy di cho. 
khói xác con ru ? Ấy vậy con phải suy cho biết - 

Các anh em cùng con làm nên một xác thiêng liêng. 
Đức Chúa Giê-su Ki-ri-xi-tó; cho nén. 20 anh em 
nào. làm cho con: phải chịu dau. đớn sự gì, thì con 
chẳng nên bó nghĩa c cùng sh em Lấy làm. vus 


1 


Điều. thứ ba con phải SUY ? 'Những sự ' hỗn 


hào loạn lạc, bởi anh em chang ` yêu nhau. mà ra. 

Vậy khi: trơng một làng chẳng: yêu nháu,: thi làng 
&y cháng được vững bën mãi đâu. Làng khác cũng 
vậy. Như lời ông Thánh I-na-xu lập dòng Đức Chúa 
Giê-su xưa day: rằng : Khi anh em trong một dòng 
chẳng yêu nhau, thì dòng ấy chẳng được vững bën 
mái dáu. Dong khác cũng váy: Hë một nước thì 
cũng như một làng vậy, mà khi xưa Đức Chúa .Gié- 
su đã giảng cho thiên hạ rằng : Hë là nước .nào 
chia ra nhiều bè, thì chẳng khói phá hu di tan 
tác, Áy Đức Chúa Trời đã sinh ra tôi cùng yêu dấu 
tôi bấy lâu năm, mà hoặc bởi tôi chẳng yêu anh 
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m, cho nén hư làng nước tôi di chăng; thì tôi 
ra nghịch đảng mắc tội va là ngần nào ! Sau 
m zi; 22. 8 ・ ` ^ 

nữa, hoặc ích chung chẳng du giục lòng con yêu 
nhau thật, thì con hãy suy những ích riểng con 
được, là những ích sau này. Vậy con hãy xem, 


・ 9 z ` ^ ` ` 
khi con chẳng có lòng yêu anh em, thì trong lòng. 


những xôn xao điều ấy điều khác, chẳng được 
yén trí cùng xóng lòng sốt. Lại có khi-nói hành 
tói, giem pha ghen ghét nhau, mua chuộc người 
nó, bỏ vạ cho người kia mà quấy rối nhau cả thay 
th&y. Ấy đã nên gọi là người-có dao ru ? Đã phái 
là bổn đạo ru ? Chẳng xứng đâu ! Thật thì ra 
như lời ông Thánh Giê-rô-ni-mô rằng : Khi trong 
nhà đòng thiếu nhân đức yêu nhau, thì nhà dòng 


: ` x ・ る ^ 
-ra địa ngục, mà ke trong dòng chăng yêu nhau 


thì ra ma quỷ hết. Chớ thì trong làng nào chẳng 
có nhân đức yêu nhau, thì làng ấy ra địa ngục, 
mà ke trong làng chẳng yêu nhau, thì cũng 
ra ma quỷ hết như vậy nữa. Vậy con chớ làm 
dữ với mình dường: ấy, hãy yêu các anh 
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em cho thật, keo phải gieo mình xuống địa ngục, 
khi con hãy còn sống, và khi Đức Chúa Trời chưa 
luận phạt vô cùng, mà con đã hóa nên ma quỷ rồi 
chăng ? Sẽ than thở cùng Đức Chúa Trời rằng : 
Lạy Chúa tôi, tôi đã vâng biết lễ luật Chúa tôi 
định cho tôi phải yêu anh em bằng mình. Bấy lâu 


. tôi đã sai lễ luật ấy nhiều lần lắm, thì xin Chúa 


tôi tha tội cho tôi. Tôi đốc lòng từ này về sau 
chẳng dám bó lòng thật yêu anh em nữa. Vì 
chưng tôi đã hay kẻ làm nghịch cùng anh em, thì 
cũng như phạm đến con ngươi trong con mắt 


Chúa tôi vậy. Dù anh em là ai mặc lòng, tôi dốc 


lòng yêu cả vì Chúa tôi ; ti có lòng thật yêu các 

anh em nhu váy thì mới được lon nghĩa cùng 
^ ^* ` Po / : 1 i 

Chúa tôi mà chớ. . 


Gi の ban tối - 
Khi dà ans mwóc 503 ` 


Az vê sự chon cách à đới thé gian này. 
cho duge theo ý Die Chia Troi. 
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Con phải bày ra trong trí khôn, như xem 


thấy một nhà thương rất rộng lớn có nhiều kẻ liệt, 


ke thì chết, ke thì đã, ke thì cầm chừng vậy, chẳng 
chết cùng chẳng đã cho. Đoạn 'sẽ cầu xin cùng Đức: 
Chúa Trời soi sáng cho con biết tó tật linh hồn con, 
cho được tra thuốc thiêng liêng cho con lại được đã. 


Điều thứ nhất con phải suy : Trong ba 
bậc ke liệt thiêng liêng : thứ nhất là kẻ dù. xưng 
mình, muốn cho được lọn nhân đức, song chẳng 
hết lòng theo những sự Đức Chúa Giê-su dạy bảo, 
cùng chẳng quyết xong sự sửa tính mê nết xấu. 
Vậy những ké ấy chẳng khác chỉ kẻ liệt kia đến 
nhà thương mà rằng : Mình đến cho. đã bệnh, 


nhưng mà bởi chẳng khứng kiêng những giống 


làm hại mình, cùng chẳng vâng lời thầy thuốc 
đạy uống thuốc nọ, thuốc kia, thì một ngày một 
thêm bệnh mà chết. Vậy con phái suy cho biết, 


như sự chết phần xác tại hai sự này : Một là chẳng - 


"kiêng giống độc, hai là chẳng uống thuốc, thì sự 
chết phần linh hồn cũng tại hai sự này, một là 


ピン 


- kể là nói vậy mà thôi, chẳng 
ao đã đâu ;:cho nên phải chết thì ke liệt về phần 


chẳng bỏ sự đữ, hai là chẳng theo sự lành. Vậy như 
kê liệt ấy xưng mình ước ao đã bệnh phần xác, thì 
phải là thật lòng ước 


linh hồn, chẳng rà: sức bó su dữ theo sự lành dù 
xưng mình muốn cho được lọn nhân đức mặc lòng, 
song chẳng bao giờ được sự ấy sốt, có khi lại phải 
chết phần linh hên, sa địa ngục vô cùng. 

/ 

Điều thứ hai con phái suy : Bậc ke liệt 
thiêng liêng, thứ hai là những kẻ tổ ra lòng ưa 
sự nhân đức, thì âu là cũng rốn cho được nhân 
đức thật, nhưng mà muốn giữ cách nọ, đi đàng 
kia vừa ý mình mà thôi. Ay là cũng muốn chịu khó, 
song lại cũng muốn được phán vui theo ý. mình, 


muốn làm việc cho Đức Chúa Trời, cùng làm việc 


giúp anh em ; song muốn làm việc nọ hơn làm 
việc kia, cùng muốn ở đất ấy hơn ở đất khác, có 
được thể nọ thì mình chịu, thể kia thì mình 
chẳng chịu. Vậy cho con được biết kẻ ấy lầm là 
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thể nào, thì phái suy ví dụ này : Kẻ liệt kia tuy 
ràng chịu luy tháy thuóc, song hé là bài thuóc 
"nào tháy ấy định cho mình uống, thì mình đòi 
pha giống nọ giống kia vào cho dë uống, dừng có 
cay đắng chua chát, kéo khó chịu chăng. Vay bởi 
những thuốc pha làm vậy, chẳng phải là chính 
thuốc mạnh cho được chữa bệnh, cho nên ke liệt 
ấy lọn đời bệnh, cũng chẳng đã một còn yếu đuối 
gầy guóc xanh xao mãi, chẳng có sức làm được 
việc gì cả thể sốt. Vậy con phải xét việc linh 
hồn, con cũng như thể: ấy nữa. Bởi đấy cho nên, 
rầy trong bổn đạo chẳng có nhiều kẻ nhân đức, 
lạ lùng bằng khi xưa, cùng chẳng có làm việc 
lành cả thể đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng khi xưa 
vì chẳng có phó 16t mình ở ở tay Đức Chúa Trời, 


cùng chẳng có quyết chỉ theo ý Đức Chúa Trời. 


cho lon bằng khi xưa. 


Điều thứ ba con phái suy 
bậc ke liệt khác, ước ao đã bệnh phần 
. Xác, cho nên quyết chỉ kiêng mọi 


Như có - 


sự làm hại mình, cùng chịu lụy thầy thuốc mọi 


dàng, dù dinh thể nào thi cũng chịu ; lại dù cho 


.uống thuốc ngọt đắng, mặn nhạt, khó. dé thé nào 


cháng ky, hé tháy thuốc dạy thì ke liệt vâng, cho 
nên kẻ liệt ấy thường đã. Vậy trong bổn đạo cũng 
vậy. Có kë thật lòng ước ao cho được lọn nhân đức. 
Cho nên kiêng mọi sự vui phần xác, cùng bỏ dứt 


ý riêng mình, và phó lót mình ở tay Đức Chúa. 


Trời, hay là phó lót mình ở tay bë trên, là kẻ thay 
mặt Đức SV Trời ; dù người khiến sự gì thì 
cũng vâng cú, Vì chưng những ké ấy giữ 3 ông 
Thánh Bảo-lộc rằng : Dù mình ra trọng, dù mình 
ra hèn, dù mình mất, dù mình được tiếng tốt, thể 
nào mặc lòng, mình chẳng dám sai lời Đức Chúa 
Trời. Cùng bó đàng nhân đức chút nào sốt. Vậy 


những ke ấy thường ra người nhân đức cùng nên. 


thánh. Vì vậy con đã ngắm trong ba bậc ấy, thì 
con chọn bậc nào ? Nếu con cứ lẽ phải mà chọn bậc 
thứ ba này, thì con hãy quyết chỉ cho xong từ bây 
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giờ, vì ráy đã đến ky. Vậy con hãy quyết chỉ bắt 
chước vua Thánh Da-vit rằng : Bây giờ tôi mở đầu 
di. đàng nhân đức, hãy liệu 16 lại cho chắc, cho 
đáng gọi là phép, trong tay hữu Đức Chúa Trời rất, 


cả, làm cho con lở lại làm vậy. Së than thở cùng | 


Đức Chúa Trời rằng : Đội ơn Chúa tôi đã soi sáng 
cho tôi biết: sự lành cho tó, cùng đã cho tôi ngắm 
những ví dụ này cho được biết Chúa tôi gọi tôi đi 
đàng nhân đức. Vậy trước mặt Chúa tôi, thì tôi quyết 
định cùng chỉ một lòng ấy cho đến chết. Xin Chúa 


tôi hằng thêm sức cho tôi được giữ lòng ấy mãi, cho 


đến khi tôi lên hưởng on phúc trên thiên dàng. 
1 NGẦY THỨ TÁM. 
| 8 の sáng moày 
| Nadie vê sự Die Chia Crit yeu la tì 2 
1 phdi nén Dit Chúa 7 


Con phải bày ra trong trí khôn, nhu xem thấy 
hình như vua kia đáng kính mến vë cung, rộng rãi vô cùng 
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sán lóng ban cho con moi của, nhất quý nhất trọng. 
Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Trời, soi sáng cho 
con biết Đức Chúa Trời yêu đấu con là thể nào, cho 


con đốc lòng vâng phép, trả nghĩa cùng kính mến 
` Đức Chúa Trời, ーーー —. MA 


Điều thứ nhất con phải suy : Khi ai cho 
ai của gì trọng, thì tó rd lòng yêu kẻ ấy, chẳng 
những các người ta quy/phục lẽ ấy, lại Đức Chúa 
Trời cũng cứ lẽ ấy nữa. Vì chưng, bởi Đức Chúa 
Trời đã phó con Đức Chúa Trời cho thiên hạ thì 
ông Thánh Giu-an xét Đức Chúa Trời yêu thiên 
hạ là đường nào mà rằng : Đức Chúa Trời đã yêu 
dấu thiên hạ dường ấy, cho nên đã phó một 
Con Đức Chúa Trời cho thiên hạ. Vì vậy, con 
phải. nhớ lại những sự Đức Chúa Trời đã ban cho 
con xưa nay, cùng những sự khác. Đức Chúa Trời 
khiến ban cho con ngày sau nữa. Vậy khi Đức Chúa 
Trời dựng nên con xưa, đã cho con nên có, và nên 


. loài người có linh hồn là tính thiêng liêng trọng vô 


giá, có trí khôn sáng láng cho biết suy lẽ nọ, luận 
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lẽ kia ; lại cho con được phán xác này, chẳng có 
què, chẳng có mù, chẳng có câm, chẳng có điếc như 
nhiều người khác. Sau nữa, con phải làm tôi ma 
quỷ chịu khốn đời đời vì các tội con đã mắc, thì 


Đức Chúa Trời thương mà cất mình xuống thế gian ` 


chịu trăm nghìn sự đau đớn, chuộc tội cho con, 
cùng chữa lấy con cho khỏi làm tôi ma quỷ, lại 
được làm con Đức Chúa Trời khói sa .dia ngực, lại 
được lên thiên đàng, khỏi su phạt vô cùng, lai.dugc 
hưởng phúc chẳng hay hết đời đời. Vả lại Đức Chúa 
Trời đã chọn lấy con cho được thông công cùng cá 
và Thánh I-ghê-rê-gia, mà trong Thánh I-ghê-rê- 
gia thì Đức Chúa Trời hằng gìn giữ, hằng phù hộ 
cho con, cùng hằng xuống nhiều ơn cho con bë 
trong cùng bë ngoài linh hồn và xác, kể chẳng xiết. 


Bằng những sự Đức Chúa Trời khiến ban cho con 


ngày sau, ấy là sự vui thiên đàng, hưởng mọi sự tốt 
lành vui mừng trên trời, mà sự phúc trên hết mọi 
phúc, là hưởng Đức Chúa Trời đời đời vô cùng. Vậy 
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Đức Chúa Trời hứa ban cho con, bấy nhiêu sự tốt 
lành dường ấy, thì chẳng phải vì Đức Chúa Trời 
trông ơn gì con đâu, cùng chẳng phải vì có phép 
nào buộc Đức Chúa Trời phải ban cho con đâu, một 
tại. Đức Chúa Trời tự nhiên, rất nhân lành vô cùng, 
cho nên đã thông lót mình ra vô cùng. Vậy tôi biết 
Chúa tôi yêu tôi dường ấy, thì tôi phải trả nghĩa 
Chúa tôi là thể nào ! Nào lòng tôi có cứng hơn là 
dá ru, mà sao chẳng có hóa ra sốt sắng, kính mến 
Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho tôi muôn vàn 
ơn lành kể chẳng xiết dường ấy ? Sao tôi chẳng có 
phó 168 mình tôi cho Đức Chúa Trời ? Nào có ai 


làm ơn cho tôi bằng Đức Chúa Trời ru ? 


Điều thứ hơi con phải suy : Đức Chúa 
Trời hằng gìn giữ các giống vật trên trời, dudi 
đất kéo phải hu. Cho nên dà lá trên cây, 
khi Đức Chúa -Trời chẳng có làm cho nó động, 


thì nó cũng chẳng có động được. Ấy Đức 


| CIS AINE. 


PE 


a1 110 


Chúa Trời hằng gìn giữ các giống vật, chẳng có 
khi đừng lầm vậy, thì đều chỉ về cho người ta 
được ích. Ấy vậy Đức Chúa Trời rất nhân lành, 
.đẩ làm nên moi sự bởi vi.yéu tôi, cùng chỉ làm 
fch cho tôi, thì tôi cũng buộc mình mọi sự lòng 
lo, miéng nói, minh làm, đều chi cho danh Đức 
Chúa Trời sáng ra cho tôi được trả nghĩa Đức 
Chúa. Trời liên. Vậy tôi phải xét mình về mọi sự 
lòng tôi lo, miệng tôi nói, mình tôi làm bấy lâu, 
thì tôi đã chỉ ý tứ nào ? Tôi đã chỉ một ý việc 
làm, lời nói cùng lòng lo cho. được đẹp lòng Đức 
Chúa Trời, cùng cho được vâng ý Đức Chúa Trời 
mà thôi chăng ? Hay là trong các việc lành tôi 
làm xưa nay, có ý muốn đẹp lòng người ta hơn 


đẹp lòng Đức Chúa Trời chăng ? Con chó lám 
làm vậy nữa. Hãy chỉ việc làm, lời nói, cùng lòng 


lo, mọi sự vì Đức Chúa Trời, vì chưng Đức Chúa 
Trời thật đã làm mọi sự vì lòng yêu con mà chớ ! 
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Điều thứ ba con phái suy : Nhu ké yêu 


nhau lắm, hằng ước ao ở cùng nhau, thì Đức 
Chúa Trời cũng liệu mọi đàng cho được ở cùng ta, 


chẳng những ở cùng ta cách, chung, Đức Chúa " 


Trời ở khắp mọi nơi ; ; lại bởi ơn Ga-ra-thi-a thì Đức 
Chúa Trời kết nghĩa thật. cùng, kẻ lành và ngự 
riêng trong linh hên kẻ ấy, như ngự trong đền 
thờ Đức Chúa Trời vậy, cùng lấy sự ngự Yao linh 
hồn, kë lành làm vui mmừng/lắm. Bấy nhiêu sự 
chưa làm cho phỉ lòng Đức Chúa Trời yêu dấu ta ; 


_cho nên lại định một cách rất lạ, cho ta được hob 


làm một cùng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời 
hợp làm một cùng ta khi chịu phép Sang-ti-si-mô 
Sa-ca-ra-men-tó. .Tôi. lạy Đức Chúa Trời rất yêu 
dấu tôi dường ấy, tôi lạy lòng Đức “Chúa Trời rất 
rộng rãi vô cùng, hay yêu tôi tá rất aen mon này 
làm vậy. Chúa tôi khiến tôi làm đí øì gi, khiến tôi 
mến Chúa tôi mà thói ru ? Này: lòng tôi cùng linh 


hồn tôi và mọi sự ¦ trong ngoài tôi dây, thì tôi xin 
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dâng cả cho Chúa tôi, một ước ao kính mến. Chúa 
tôi đời này và đời sau vô cùng mà chớ ! Linh hồn 
tôi xưa yêu vật nọ vật kia, thì đã phải thiệt hại 
lắm. Nàó có vật nào yêu tôi.cho bằng Chúa tôi 
yêu tôi đâu ? Dù vật nhất tốt lành trên hết các 
vật, thì nào có ví được cho bằng Chúa tôi ru ? Sự 
ấy thật đã không, dù Thánh Thiên Thần trên trời 
rất trọng mặc: lòng, thì cũng chẳng bằng Chúa tôi, 
lại kém Chúa tôi vô cùng. Chớ thì nếu tôi phải lòng 
vật nọ, giống kia dưới thế gian, thì tôi chẳng 
phải rất dại ru ? Sẽ than thở cùng Đức Chúa Trời 
rằng : Lạy Chúa tôi, tôi đã vâng biết Chúa tôi 
yêu du tói lắm, và chẳng có đí gì đáng kính mến 
bằng Chúa tôi, thì tôi kính mến Chúa tôi trên 
"hết mọi su. Ví dụ, chẳng có đí gì trên trời dưới 


đất, thì tôi cũng kính mến Đức Chúa Trời ld 


Chúa tôi mà chớ. Xin Chúa tôi rẽ lòng tôi ra kẻo 
còn dính vào vật nào, cho tôi hằng được. hợp 
nghĩa cùng Chúa tôi, cùng cho được kính mến 


Chúa tôi hơn nữa. 
CO 18251 78 ٤ mia ngày | 


vê sự/ ta phái ding Jong theo j:‏ شر 
E, 00 Cro.‏ 


Con phải Bis. ra trong trí. khôn, د‎ nbi xem 
thấy người nhân đức kia, hằng theo n Đức Chúa 
Trời cho lon, cũng nhu giống hoa quy, “hằng lở đi 18 
lại châu về bên mặt trời. Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức 
Chúa Trời soi sáng cho con. biết những ích. rất 


trọng con được bởi theo ý Đức Chúa' Trời cho lon 


mà ra. 


. Điều thứ nhất con phải suy : | Chẳng: có 


dấu nào chắc hơn cho được kết nghĩa,với nhau. 


cho vững bền, bằng muốn nhu ý ke mình yêu. 
Cho nên ông Thánh Giê-rô-ni-mô dạy rằng 


Muốn cùng chẳng muốn moi sự như ý nhau, ấy là ` 


ke yêu nhau cho lâu bền vững vàng. Bởi đấy thì 
liền biết thật, nếu con mến Đức Chúa Trời, thì 
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^ 


phái muốn mọi sự Đức Chúa Trời muốn, cùng 
chẳng nên muốn mọi sự Đức Chúa Trời chẳng 
muốn. Mà bởi chẳng có sự gì lành hơn theo ý Đức 
Chúa Trời. Cho nên, cũng chẳng có sự g làm ích 
cho con được lọn nhân đức hơn theo ý Đức Chúa 
Trời liên. Vậy ai nấy xưng rằng : Lòng ta thì tối 
tám, chớ thì nếu ta chẳng theo ý Đức Chúa Trời, 
thì có lẽ 
như Đức Chúa Giê-su chẳng có bao giờ sai lầm 
được mà Người còn chẳng có theo ý tính xác thịt, 
Người một nguyện cùng Đức Chúa Cha rằng : Đừng 
theo ý Con, một xin theo ý Cha mà thôi. Huống lọ 
là: kẻ đã lầm lỡ nhiều lần kể chẳng xiét, thi.cang 
phái đốc lòng theo ý Đức Chúa Trời hơn nữa, Nhất 
là bởi tôi đã biết, cùng tin thật, قط‎ sự nào Đức 


Chúa Trời muốn, ấy là sự lành hơn cùng làm ích | 


cho tôi hơn. Lạy Chúa Dêu tôi, xin Chúa tôi hằng 
cho tôi vâng ý Chúa tôi, cho tôi được muốn những 
sự Chúa tôi muốn, cùng ghét những sự Chúa tôi 


nào cho ta khói sai lầm ru ? Sau nữa, 


- 193 - ( 325 ) 


ghét nữa. Xin Chúa tôi hằng soi sáng cho tôi biết ý 
Chúa tôi là thể nào, cùng giục lòng tôi vâng cứ như 
thể ấy nữa. E ۱ E m 


Điều thứ hai con phải suy : Hë khi nào con ^ 


chẳng muốn theo ý Đức Chúa Trời, thì chẳng 
những là chẳng mến Đức Chúa Trời, bằng bậc phải 
mến ; lại cũng chẳng tin Đức Chúa Trời bằng bậc 
phải tin nữa. Ấy nhân đức tin đạy con rằng : Mọi 
sự khó đến mình con, dù tự nhiên mà phải, dù 
bởi người ta mà ra thể nào mặc lòng, đều tại ý 
Đức Chúa Trời định cho cow chịu sự khó ấy mà 


chớ, thì sao con chẳng bằng lòng chịu sự khó ấy, 


như của Đức Chúa Trời gửi cho con ? Con lại giận 
ghét kẻ làm hại, hay là khinh để con làm chi ? 
Nào con chẳng biết kể ấy làm hay là nói phạm 
đến con, thì bởi ý Đức Chúa Trời khiến cho con 
chịu sự khó ấy ru ? Sao con muốn bắt chước con 
chó kia, cắn hòn đá ném nó, mà chẳng làm gì được 
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tay ké ném dá ấy cho nó ? Vậy con chẳng nên bắt, 


chước sự ấy làm chi; một hãy học nhân đức vua 
Thánh Da-vít thấy ông Si-më-i làm khốn cùng ném 
đá cho người, thì người chẳng có oán trả nó sốt, 
một suy ý Đức Chúa Trời cho người chịu khó mà 
rằng : Đức Chúa Trời khiến ông ấy rủa Da-vít, Vậy 


con phải suy cho biết : Dù kẻ khác phạm tội vì làm - 


khốn con trái lẽ mặc lòng, bởi: sự tội ke ấy, thì Đức 
Chúa Trời định eho con được sự lành, vì khiến cho 


con chịu khó bằng lòng ; cho được phúc hơn nữa ۰ 


Chớ thì nhân sao con chẳng hợp một ý cùng Đức 
Chúa Trời cho được sự lành dường ấy ? 


Điều thứ ba con phải suy : Sự theo ý Đức 
Chúa Trời cho lọn, ấy là sự rất trọng trên hết mọi sự 
trọng, vì chưng hay làm cho ke còn ở thế gian được 
kể là như ke ở trên thiên đàng vậy. Cho nên hằng 
được yên trí cùng xóng lòng lắm. Khi gặp sự khó thì 
chẳng có buôn, khi kẻ khác để duói thì chẳng có 
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giận. Dù phải thể nào thì cũng hãy còn yên vậy, vì 
đã suy biết mọi sự mình gặp. phải, đều bởi ý Đức 


Chúa Trời mà ra. Bởi đấy khi gặp sự dữ thì cũng 
cám ơn ngợi khen Đức Chúa Trời, bằng khi gặp sự 


lành vậy, và than thở như ông Thánh Gióp xưa 
rằng : Đức Chúa Trời đã ban cho, Đức Chúa Trời 
lại cất lấy ; đã ra như đẹp ý Đức Chúa Trời vậy, thì 


` 


tôi cám ơn Đức Chúa Trời, Chớ gì tôi được hợp lọn 


nghĩa cùng Dit Chúa Trời và ý tôi ra nhu ý Đức 


Chúa Trời. Ví bằng tôi được sự ấy, £t là tôi chẳng 
còn lo sợ sự gì, lại được yên trí mà làm việc lành, 
cùng được vui lòng mà làm việc Đức Chúa Trời nữa. 
Chó gi ai cho linh hên tôi được hòa thuận cùng Đức 
Chúa Trời, như lời ông Thánh Bảo:lộc dạy : Chẳng 
có sự gì mà ví cho bằng sự hòa thuận ấy. Nhân vì 
sự ấy, tôi đốc lòng rốn cho được hòa thuận và 
hợp một ý cùng Đức Chúa Trời liên. Sẽ than thở 
cùng Đức Chúa Trời rằng : Lay Chúa tôi, Chúa tôi 
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khi mới xuống thế gian, xưa đã hứa cho các người 
lòng lành được sự hòa thuận bằng yên cùng Đức 
Chúa Trời, thì tôi xin Chúa tôi hằng mở lòng cho 
tôi được theo ý Chúa tôi cho lọn, chớ để cho tôi 
theo y nào khác cùng ý Chúa tôi. Vậy tôi phó 
mình ở tay Chúa tôi, hã sự nào Chúa tôi muốn, 
.thì tôi cũng muốn như vậy ; hé sự nào Chúa tôi 
chẳng muốn thì tôi: cũng chẳng muốn nữa. Vi 
.chung, tôi ước ao hết lòng hết sức chó gi ý tôi 
nên ý Chúa tôi, và ý Chúa tôi nên ý tôi đời đời. 


۷/11 vé su làm guong KAU cho anh em. 


Con phái bày ra trong trí khôn, nhu xem 
'thấy Thánh Thiên Thần đem thầy tu hành 
kia xuống địa ngục, mà cho xem thấy vô số 
người chịu khốn cực vô cùng. Đoạn sẽ cầu xin 
cùng Đức Chúa Trời soi sáng cho con biết 


giữ mình, kéo. làm gương. mù cho anh em nữa 
chăng. 


Điều thú nhát con phái suy : - đương _xấu 


"làm cho mất nhiêu! linh hên hon, các Thánh xưa 


nay giảng dạy làm cho người ta được rỗi linh hồn. 
Ví bằng mở cửa địa ngục ra cho con xem, âu là 


chẳng một linh-hồn nào chẳng than trách. rằng :' 


Bói người nọ kê kia làm gương xấu cho tôi phái 
khốn dường này ! Vậy Đức Chúa Trời dạy con yêu 
kẻ 05 làm nghịch, cùng con, mà con nỡ làm cho 
nhiều linh hồn là những kẻ chẳng có làm su gi 8 
cho con phải khốn dường ấy ru ? Ấy Đức Chúa Gié- 
su đã chịu khó nhọc mà giáp trận cùng ma quỷ, cho 
được đem người ta về đàng lành mà con lại kéo 
người ta về đàng trái, cùng ra đầu với ma quỷ mà 
đối địch cùng người ru ? Đức Chúa Giê-su đã chịu 
máu mình chẩy ra hết cho được rửa các tội lỗi 


trong linh hồn người ta cho sạch, mà con lại làm. 
cho những tội ấy, bén vào lòng nó mà cai trị nó 
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ru ? Đức Chúa Giê-su đã thắp lửa mến trong lòng 
người ta cho được sốt mến Đức Chúa Trời, mà 
con lại tắt lửa ấy di, cho ra nguội lanh làm vậy 
ru.?.Vấy con hãy suy những lẽ ấy, cho biết kë 
làm gương.xấu mắc tôi va là đường nào ! Ó người 
xấu nét mê đàng tội lỗi kia, gương mù chúng bay 
đã làm, thường hay sinh ra những sự bất nhân 
thiệt hai dường ấy, thì khốn cho chúng bay moi 
đàng. Ấy những linh hồn là của Đức Chúa Giê-su 
đã mua giá cao dường ấy, mà bởi con làm cho nó 
hu đi mất, thì con còn trông sự gì lành cùng 
Người nữa ru ? i 


Điều thứ hai con phải suy : Kë làm gương 
mù cho ke khác phạm tội, thì phá việc Đức 
"Chúa Giê-su đã làm xưa. Vì chung khi Đức Chúa: 
Gié-su còn ở thế gian, thì những ra sức khuyên 
bảo, giục giã người ta lở lại cùng Đức Chúa 
Trời những chịu khó nhọc tốn công, mà di 
tìm cùng gọi ke lạc đàng, lại để mình làm 
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gương sáng cho người ta được soi mà bắt chước. 
Mà ke làm gương xấu thì lại phá sự ấy di ; lai 
làm cho người ta theo đàng lạc mà sa địa ngục, 
hồng chẳng được ăn mày công nghiệp, Đức Chúa 
Giê-su -chuộc cho, thì biết tội ấy nặng là đường 
nào ! Bói đấy cho nên Đức Chúa Giê-su phán 
rằng : Thương hại ! Những kẻ làm gương mù cho 
kể khác phạm tội, thà rằng lấy cối đá buộc vào 
cổ nó, mà bó nó xuống biển cho chết đi thì hơn. 
Ấy là lời Đức Chúa Giê-su đe, ké làm gương mù 
cho người ta phạm tội thì làm vậy. Vì chưng, kể 
ấy thật dá dáng/bó xuống biển lửa địa ngục cho: 
chết vô cùng. Chớ thì những kẻ làm cha mẹ, cùng 
các dáng bà trên chịu việc coi sóc người ta, phần 
hồn, phần xác ở đời này, nếu chẳng siêng năng dạy 
dỗ, coi sóc cho phái thể, cùng giữ nét na đức hạnh 


` 


về bậc mình, bởi đấy cho nên ra gương xấu cho 


những kë thuộc về mình, hay là kẻ khác bắt chước 
mà phạm tội, mất linh hồn sa địa ngục, thì những 
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ké &y thà dimg Sinh con, đừng chịu việc coi sóc 
người ta thì hơn. Vì chưng ngày phán xét, nó 


chẳng những đòi con phần vui thiên đàng, bởi con ` 


đã làm cho nó mất, mà lại kêu xin Đức Chúa Trời 


oán trả con, vì đã làm cho nó phải phạt làm vây; ` 


thì chốc ấy con sẽ thưa lại làm sao ? 


Điều thứ ba con phải suy : Có lời Thánh 
Tông đồ day rằng : Con phải bắt chước Đức Chúa 
Giê-su, như mặc lấy Người ở mình con vậy, cho 
thiên hạ xem thấy nêt na con, thì liên nhớ lấy như 
xem thấy Người vậy. Vậy bấy lâu con đã làm 
những việc gì, đã ăn ở cách nào, đã mặc lấy tính 
nết Người là lâm sao chưa ? Thương ôi .! Bấy lâu 


nay tôi đã làm nhiều địp trái, cùng mở đàng tội. 


cho kể khác bắt chước tôi, cho nên đã làm hư 
nhiều linh bón anh em, thì tôi chẳng đáng làm 
đầy tớ Đức Chúa Giê-su nữa, vì chưng tôi chẳng 
có ra sức mặc lấy tính nết Người. Sau nữa con lại 
pna giữ lời, trong Sấm Truyền dạy : Dù quân Giu- 


-déu, dà kë vô 『 đù kë trong Thánh 1- ghe-r6- 


gia thì chớ làm gương xấu cho ai sốt, mà con đã: 


cả lòng làm gương xấu cho.nhióu kể hư đi làm 
vậy, thì con phải đái sợ là đường : nào. Vì chưng, 
như lời ông Thánh Ba-si-li-ô dạy rằng : Kẻ làm 
gương mù cho bao nhiêu người phạm tôi, thì 
những tội ấy lại đổ trên đầu nó mà chớ. Vậy 
những tội lỗi con chưa đủ ru ? Mà sao con lại: cå 
lòng gánh lấy i kể khác làm chỉ ? Con chịu 
phán xét vì. tội, riêng mình thì chưa được nặng ru ? 
Cho nên con lại còn muốn chịu phán xét về tôi 
kẻ khác, cho nặng hơn nữa thi làm sao ? Ôi, con 
chớ lâm làm vậy, chớ muốn làm hại cho mình 
như thế nữa ; ; hãy ở cho khôn ngoan, thanh sạch 
về lời nói cùng việc làm, chớ có làm gương xấu 
cho ai nữa, lại phải ra sức làm gương sáng cho 
những kẻ có tội 16 lại, được rỗi linh hồn, chốc ấy 
mới trông được sự lành mà chớ ! Sẽ than thở 
cùng Đức Chúa Trời rằng : Lạy Chúa tôi, xưa nay 
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tôi đã làm gương mù cho nhiều người, bát chước 
mà hu đi làm váy, thì xin Chúa tôi tha tội cho 
tôi. Từ này về sau tôi đốc lòng chừa thật, cùng 


trách mình và hổ thẹn trước mặt Chúa tôi. Lại 


xin Chúa tôi tha những sự lỗi, kë khác đã Phom 
bói- tôi da'r mở đàng cho nó nữa.. 


| دہ‎ pam m 
khi dà uCne muóc 8 
Agi vê ` su phai. / 7 m "20/717, 
| tong là thé nào. 


٢ phải bày ra trong trí khôn, như xem 
thấy Đức Chúa Giê-su đang khi quỳ gối xuống, 
rửa chân cho các đầy tớ. Đoạn sẽ cầu xin cùng 
Đức Chúa Trời soi sáng cho con được biết nhân 
đức khiêm nhường quý trọng là dường nào. 


Điều thứ nhất con phải suy : Hã là 
bệnh nào càng nặng hơn, thì càng phải dùng 
thuốc mạnh hơn mới chữa được. Cũng một 6 
ấy, tội kiêu ngạo là tội rất nặng në vô cùng, vì 
tổ tông muốn cất mình lên bằng Đức Chúa 


(316 ) 
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Trời, thi dá làm cho cửa thiên đàng đóng lại, 
chẳng có ai mở ra được ; cho nên Đức Chúa Giê- 
su là thầy thuốc trọng vô cùng, phải dùng thuốc 


. khiêm nhường, là ha mình xuống cho đến tận 


đất, thì mới chữa được tội kiêu ngạo cho khỏi. 


Bởi đấy cho nên khi Đức. Chúa Giê-su xuống thế 


làm người, thì chọn lấy bậc hèn mọn, rốt hết trong 
loài người, là bậc con tré mà sinh ra trong hang 
đá ở chốn rất hàn hạ là chuông bò lừa, cùng nằm 
trong máng có ở ở giữa loài vật. Dù mà kẻ rất khó 
khăn trong đời, cũng chẳng phải sự hèn hạ đường 
ấy. Mà sau hét, khi Đức Chúa Giê-su chẳng còn ở 
thế gian nữa, toan yê thiên đàng thì Người lại 
chẳng nề hạ mình xuống mà rửa chân cho các 


đẩy tớ, và rửa chân thằng Giu-da là kẻ độc 8 


hơn mọi người. Ấy vậy con suy bấy nhiêu sự, 
thì nào còn lẽ gì mà lấy mình làm hơn người ta, 
hay là muốn ở-bậc cao hơn nữa ru ? Chớ thì các 
việc Đức Chúa Giê-su đã làm, chẳng có. sức gì mà 


noo سوست‎ 00 
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ép con hạ mình xuống, lấy mình làm kém mọi 
người, và ở bậc rốt hết ru.? Ôi thuong ôi ! Nếu 


-tôi suy xét các điều ấy trước mặt Đức Chúa Trời 
cho nén, thì tlà tôi phải hổ ngươi thẹn thò lắm,. 
. vì con Đức Chúa Trời chẳng nê ở bậc rốt hết, mà 


tôi cả lòng muốn lấy mình làm trọng hơn kẻ khác, 
và muốn ở bậc cao hơn anh em thì làm sao ? 


Điều thứ hai con phái suy : Đức Chúa 
Giê-su đã hạ mình xuống, mặc lấy hình tôi tá 
hèn hạ, cho nên khi Người chịu nạn chiu chết, đã 
ra như hình kể có têt, chẳng còn ai thương Người 
nữa, vì mọi người thì xỉ vả nhạo báng, dán hen thì 


khinh để cười chê. Ấy con xem, Đức Chúa Giê-su 
là Đấng rất trọng vô cùng, chẳng có tội lỗi gì mà 

- còn hạ mình xuống ở khiêm nhường dường ấy. 
Phương chỉ con là kê hàn hạ, cùng mắc nhiều tội 
, đã cả lòng làm nghịch cùng Đức Chúa Trời, 


đã đáng chịu khốn vô cùng: trong địa ngục, mà 
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con chẳng muốn ha minh xuống ở khiêm nhường 
thì làm sao ? Sau nữa, con xưng mình là kẻ có 
đạo, và là đầy tớ Đức Chúa Giê-su, thì con cũng ` 
phải bắt chước Đức Chúa Giê-su trong moi sự. Vì 
vậy Đức Chúa .Giê-su chẳng có lấy sự gì gi làm 
trọng và vui mừng cho bằng khi thấy người ta 
khinh để chê cười nhao báng, và làm khốn cùng 
bó va cho Người. Vậy con cũng phải bắt chước 
Người mà ở khiêm nhường cho thật, chẳng những 
trong trí khôn, mà lại trong. lòng con cũng phải 
ước ao, người ta khinh dể chẳng kể con là gì, và 
cũng sẵn lòng chịu mọi sự xấu hổ như Đức Chúa 
Giê-su nữa. Nhung mà con hãy có ý tứ mà giữ, 
keo con lấy hình bóng, sự khiêm nhường làm 
chính nhân đức khiêm nhường thật chăng. Vì 
chưng dù con biết thật con là không trước mặt 
Đức Chúa Trời, và trước mặt người ta mặc lòng, 
nếu con chẳng muốn người ta kể con là không, 
thì con chớ nên lấy mình làm kẻ khiêm nhường 
thật đâu. 
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Điều thứ ba con phải suy : Đức Chúa Gie-su 
dà phán cùng các dy tớ. Người rằng : Bay hãy học 


cùng Tao, vì Tao hiển lành cùng khiêm nhường cho ` 


thật lòng. Bởi đấy cho nên, con có thật lòng ước ao 
cho được nhân đức khiêm nhường, thì chẳng những 
là phải tra tay làm việc hèn hạ, và nhịn nhục chịu 
khó khi gặp sự gì xấu hổ người ta làm mất lòng 
con, mà lại con phải tìm dip cho người ta khinh để 
chê cười con, vì những sự ấy là dip tốt nhất, Đức 
Chúa Giê-su đã làm gương cho con được học về 
nhân đức khiêm nhường. Vá lại con có năng gặp 
địp người ta khinh để chê trách, hay là nói hành 
bỏ vạ cho con, hay là con chẳng được lên bậc cao 
như ý mình ước ao, thì con mới có dịp mà tập tành 
về nhân đức khiêm nhường. Nếu chẳng gặp những 


địp làm vậy, thì chẳng biết mình còn xa nhân. 


đức khiêm nhường là thể nào, chẳng khác gi 
như quân lính có vào chiến trận, thì mới biết can. 
dám nó là thể nào. Vậy tôi sẽ xét mình cho biết 


bấy lâu nay tôi có hạ mình xuống, lấy mình làm kẻ 
hèn hạ trước mặt người ta chăng. Tôi có bằng lòng 
chịu.người ta khinh để, và chê trách tôi chăng ? 
Hay là tôi muốn cất mình lên, và khoe khoang cậy 


tài, cậy thế chăng ? Có xét cho ký, thì liền biết tôi: 


đã học sự khiêm nhường nên hay là chưa ? Së than 
thé cùng Đức Chúa Trời rằng : Lạy Chúa tôi, xưa 
nay tôi đã sai mẫu mực Chúa tôi, cho nên đã pham 
nhiều tội, thì xin Chúa tôi tha. Từ này về sau, tôi 
chẳng dám khoe khoang dióu gì về trong mình tôi 
nữa, một biết mình tôi hèn hạ yếu đuối mà thôi, để 
cho tôi được đáng Chúa tôi ngự trong lòng tôi. Xin 
Chúa tôi giúp sức cho tôi, được khinh để mình tôi 
và hằng ước ao, đừng ai kể tôi là gì; cùng xem tôi 
như không vậy, cho tôi được nên giống Chúa tôi đời 
đời. 
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Dẫn : Ví bằng có thấy 
thì sẽ ngắm uê chức O-r.dó Sa-xe-r-do-té, đã có 


e ` AW vê ade Lir riêng con d pham 
42 Hay. 


Con phải bày ra trong trí khôn, như xem 
thấy chủ nhà kia, phát tiền bạc cho đầy tớ mình 
đi buôn bán, cho được lãi, mà nó chẳng dùng tiền 
bạc ấy, cho nên lại bỏ nhưng không, thì đáng chủ 


Điều thứ nhất con phải 
bội con đã phạm xưa nay, những 
còn nhớ, thật là kém chẳng 
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tội con đã quên đi. Song le, con phải nhắc lai các 
tội, con nhớ được từ bé đến rầy mà suy lại : Con 
đã lòng lo, miệng nói, mình làm trong bấy nhiêu 
năm thì biết là bao nhiêu tội. Thật là nhiều lắm 
kể chẳng xiết. Vậy con xét xưa nay con mắt, lỗ 
tai, miệng, lưỡi, chân, tay, cùng cả và mình, con 
đã ra sức ép nó, cùng giữ keo phạm tội gì mất 
lòng Đức Chúa Trời chăng ? Lại ba sự trong linh 
hồn con, là sự nhớ, sự biết, sự muốn, con đã ra 
sức dùng ba sự ấy mà tin, cây, kính mến Đức 
Chúa Trời cho nên chăng ? Ôi thương ôi ! Nếu 
con có xét cho kỹ, thì liền biết tỏ ngũ quan về 
xác, cùng tam tư về linh hên con, thật là đã lở 
nên đàng tội lỗi cả, vì bấy lâu con hằng-dùng lấy, 
bấy nhiêu sự mà phạm tội mãi, chẳng mấy khi 
không. Vậy Đức Chúa Trời ban cho con phần hồn 
phần xác ở đời này cho con được thờ phượng 
kính mến Đức Chúa Trời, mà con đã dùng lấy nó 
như khí giới, mà làm ngụy nghịch, cùng Đức Chúa 
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Trời dường ấy ru ? Thật là con đã chẳng phải lắm. 


` Điều thứ hơi con. phải Suy : : Sự tội là sự rất 
nặng nề dường nào ! Dù tội trọng tội hèn, cũng 
mất lòng Đức Chúa Trời cả, cùng là sự rất độc dữ 
vô cùng. Mà bởi tội thì làm cho con thiệt hại đời 
này và đời sau. Vậy một tội trọng làm cho mất Ga- 
ra-thi-a Đức Chúa Trời, lại nên tôi tá ma. quỷ. Bởi 
tội trọng thì con Đức Chúa Trời, là Đấng rất trọng 
vô cùng phải cất mình xuống thế, mà chịu nạn chịu 
chết trên cây Câu-rút. Vậy một tội trọng con đã 
đáng Đức, Chúa Trời, "khiến đất rẽ ra làm hai mà 
nuốt vào địa ngục tức thì, như xưa nay Đức Chúa 
Trời đã phạt nhiều người kể chẳng xiết. Vậy 


những tội con đã phạm từ bé đến rây, thật đã. 


đáng Đức Chúa: Trời phạt muôn nghìn lần là 
dường nào. ! Nhưng mà Đức Chúa Trời còn thương 
đong đợi con, chưa có phạt như con đã đáng. Ấy 
bởi đâu mà Đức Chúa Trời rất nhân, rất lành cùng 


con đường ấy ? Thật là bởi Đức Chúa Trời lòng 
lành vê. cùng thương con làm vây, cho con dugc án 


. năn lở lại, cùng Đức Chúa Trời mà thôi. Vậy: ray 


sao con còn cứng lòng, chẳng quyết lở lại cùng Cha 
cả cho thật ? Ắt là con ra đại đột bất nhân, nghịch 


đảng, sấp cật cùng Đức Chúa Trời mà chớ. 


Điều thứ ba coa phải suy : Các ơn Đức: 
Chúa Trời đã ban cho con, xưa nay và các ơn sẽ 
ban .cho con đời sau vô cùng, chung và riêng, 
thấy và xem chẳng thấy, là những ơn rất trọng 
rất cả thể. Ấy con đã chịu những ơn rất trọng rất 
nhiều làm vậy, mà lại còn cá lòng đám lở nghịch, 
cùng Đấng rất nhân rất lành, cùng mình .dường. 
ấy, là sự rất quái gở lắm. Vậy xưa nay.Con chẳng 
những là chẳng dùng lấy con mắt, lỗ tai, miệng 
lưỡi, chân, tay, cùng cả và mình, cùng ba sự trọng 
trong linh hồn, là sự nhớ, sự biết, sự muốn con mà 
làm việc trả nghĩa Đức Chúa Trời cho nên ; lại 
dùng lấy bấy nhiêu sự mà phạm tội mất lòng Đức 
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Chúa Trời. Áy Đức Chúa Trời ban các ơn ấy cho 
con xưa nay, nên như bậc thang cho con iên 


thiên dang, mà con dùng lấy cho được sa địa 


a 


nguc vô cüng ru ? Đức Chúa Trời thương xót gìn 
giữ con vô cùng ; lại Ngôi Hai xuống thế làm 
người chuộc tội cho con, mà con về bè cùng ma 
quỷ mà đóng đanh Đức Chúa Giê- -su, như lời ông 
Thánh Bảo-lộc rằng : Kë đã phạm tội trọng ấy là 
kẻ đóng đanh Đức Chúa Giê-su lại. Vậy bây giờ 
con phải so lại các ơn Đức Chúa Trời đã ban cho 
con với các tội con đã phạm cùng Đức Chúa Trời 
xưa nay, mà sáp mình xuống than thở cùng Đức 
Chúa Trời rằng : : Lạy Chúa tôi, tôi thật là kë rất 
dai đột, rất vô phép, bất nhân, bất nghĩa cùng 
Cha đường ấy, mà rầy Cha cả còn thương tôi, chờ 
cho tôi lở lại cùng Người. Vậy tôi quyết chỉ ăn năn 
lo buồn ghét: các tội tôi cho đến chết, xin Chúa 
tôi ban Ga-ra-thi-a rất mạnh, cho tôi được đánh 
trả ba giặc thù tôi, kéo tôi phải thua nó, mà phạm 
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„tôi mất t lòng Chúa tôi nữa chăng. 
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Con phái bày. ra trong trí khôn, nhu xem 
thấy con ấy lở vé cùng cha, mà cha thương cùng 
ôm lấy nó, và cho nó lại được nghĩa cùng cha. 
Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa: Trời, soi sáng 
cho con biết ăn năn tội nên, cho đáng Đức Chúa 
Trời rất nhân lành vô cùng, lại chịu lấy con và 
cho con lại được nghĩa cùng Đức Chúa Trời. ` 


Điều thứ nhất con phải suy : Đức Chúa - 


Trời đã ban cho. con. được ích thiêng liêng, 
khi con mới chịu phép Rửa tội. Từ bấy giờ, 
con đã được chức làm con Đức Chúa Trời cùng 
được nhiều ơn Đức Chúa Phi-ri- -tô Sang- tô 
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ban cho, mà bấy lâu năm nay đấng làm thầy, đã 
dạy dỗ cho con những sự về đàng nhân đức ; lại 
con đã chịu nhiều ơn Đức Chúa Trời kể chẳng 
 xiét. Song le khi con thấy mình đã được các ơn 

thiêng liêng ấy, là của Đức Chúa Trời ban cho. 
con, thì con đi đàng xa. Ông thánh Âu-cu-tinh cắt 
nghĩa rằng : Đi đàng xa, ấy là sự quên Đức Chúa 
Trời. Mà bởi quên Đức Chúa Trời thì con đã mắc 
phải, những sự lỗi về phần linh hồn. Vì bởi con 
quên những sự day dỗ con bấy lâu, cùng bởi quên 
những ơn thiêng liêng Đức Chúa Trời ban cho 
con thì con mới hóa ra mất nhân đức, cùng ra 
yếu đuối về phần linh hồn lắm, cho nên đã phải 
làm tôi tá tính xác thịt con, như thằng kia trong 
kinh E-van- -khê- 11-6 chép ra, bởi nó di dông đài, 
làm hoại của cha cho nên phải đi làm mướn mà 
chăn lợn ; thì con cũng vậy, bởi con chẳng theo 
ý Cha là Đức Chúa Trời, cho nên đã phải làm 
tôi xác thịt, giục con làm những sự hèn hạ dơ 


dáy tội lỗi, nào có lẽ gì cho con trông xác thịt 
giục con. về sự nhân đức ru ? Vậy con phải xét 
mình cho biết đã nên giống nào, ai thấy lời con 
nói, việc con làm, cùng cách con ăn ở, thì âu là 
chẳng còn lẽ nào mà tin con làm con Đức Chúa 
Trời đâu. Vì chưng, lời con nói. thì hư từ ۵ ích 
nhiều lắm, việc con làm thì trễ nải thung thỉnh, 
cách con ó thì những tó ra lòng nguội lạnh mà 
thôi, chẳng có tổ ra lòng thương xót linh hôn- 
1151101١ ta, hay là kính mến Đức Chúa Trời sốt, 


như thể ấy thì có lẽ nào mà tin con làm con Cha 
cả rất nhân lành vô cùng ۶ 0 con di bất nhân 
dại dột kia, sao chẳng khóc lóc ăn nan 6 lại, vì 
linh hồn mình đã phái thiệt hại dường ấy ? Sao 
chẳng hổ ngươi vì con đã hư thân làm vậy ? Hay 
là con đã mất trí khôn, cho nên chẳng lo sự mất 
làm con Đức Chúa Trời ru ? 


Điêu thứ hai con phải suy : Khi 


thằng vô phép ấy, thấy mình phải làm 


và phái ăn những giống con 
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lợn ăn, thì nó nhớ lại mình, khi ó nhà cha chẳng 
có thiếu đí gì, cho nên nó mới nghĩ lại, bỏ chủ 


. nhà ấy mà về nhà cha, xin cha tha cùng thương 


lấy mình. Vậy cho con được 10-123 cùng Đức Chúa 
Trời cho thật, thì cũng phải nghĩ lại như thằng 
ấy nữa, nghĩa là con phẩi xét mình, khi xưa con 
là ai, mà rûy con là ai. Đang khi con còn có 
nghĩa cùng Đức Chúa Trời, thi cơn chẳng dám 
theo ý mình, một phó mình theo ý Đức Chúa 
Trời, bởi đấy cho nên trong bấy lâu ấy thì con 
yên trí cùng xóng lòng mà làm việc lành phúc 
đức cho nên ; và con được nhiều ích thiêng liêng 
lắm, linh hên con được Ga-ra-thi-a cùng mọi 
nhân đức, và ra tốt lành sạch sẽ trước mặt Đức 
Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời yêu dấu thương 
xem cùng yên ủi con liên. Từ khi con theo ý 
mình, và chẳng hết lòng vâng ý bë trên cho lon, 
thì con mới hóa ra mất mọi sự lành, cùng hư mất 
thân con nữa. Vì vậy, con có muốn sửa lại điều ấy 
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thì hãy bắt chước thằng ấy lở về nhà cha. Dù con 
đã được làm kê cả ke lớn trong đời mặc lòng, hãy 
lở và nhà cha là bó dứt ý riêng mình ; mà dáng 
bë trên day con thể nào, thì con hãy vâng cứ cho 
lọn. Vì chưng, có lời trong kinh E-van-khé-li-ó 
Đức Chúa Giê-su phán rằng : Tao nói rất thật với 
chúng bay : nếu mà chúng bay chẳng lở lại hóa 
nên như trẻ mỏ, thì chúng bay chẳng được vào 
nước thiên đàng. Vậy con đã hóa nên tính khiêm 
nhường theo ý bë trên, bằng trẻ mó theo ý cha 
mẹ chăng ? Con đã giữ lòng sạch sẽ, bằng trẻ mó 
khi gặp người nam hay là người nữ, mà chẳng có 
nhìn, chẳng có ước ao sự gì trái chăng ? Con đã 
giữ lòng khó khăn, bằng tre mổ chẳng có tham, 
sự gì đời này chăng ? Có xét mình cho kỹ, thì át 
là thấy mình chưa được ba sự ấy đâu. 


Điều thứ ba con phái suy : Khi 
thằng vô phép ấy lở về nhà cha, thì 
cha lên thuong ra rước nó cùng ôm 
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lấy, tó ra lòng yêu đấu nó và bó quên hết mọi sự 


lỗi nó nữa. Dù thằng ấy xung minh chẳng đáng 


gọi là con mặc lòng, thì cha truyền lấy áo nhất 
tốt: lành cho nó mặc, cùng dạy giết một con bò 
đực, làm thịt dọn tiệc trọng thể mà ăn mừng. 
Nếu con lở lại cùng Đức Chúa Trời cho thật, từ 


khi con mới vào phòng cho đến rầy, thì ắt là con 


sẽ được xem thấy Đức Chúa Trời, như Cha rất. 
nhân lành chịu lấy con, và tó ra lòng yêu đấu: 


con, cùng cho con lại được Ga-ra-thi-a và mọi 
nhân đức, vào linh hên con là áo thiềng liêng con 
đã mất, khi dứt nghĩa cùng Đức Chúa Trời. Lại 
Đức Chúa Trời đang sắm con bò đực thiêng liêng, 
đọn cho con được ăn tiệc cực trọng, là chịu Mình, 
cùng Máu Thánh Đức Chúa Giê-su. Nhân vì sự 


ấy, thì con phải biết ơn Đức Chúa Trời là Cha - 


rất nhân lành yêu đấu con dường ấy. Ma bởi 
vì con đã biết sự ấy thì chớ dám muốn sự gì 
đời này, cùng chớ dám theo ý mình nữa, vì chưng 
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con được nghĩa thật cùng Đức Chúa Trời, thì con 


nên trong hon mọi của thế gian, và con chịu lụy. 
cùng vâng phép Đức Chúa Trời, thì con sẽ được sự - 


lành rất cả thể trên hết mọi su: lành ; lại con được 
làm con Đức Chúa Trời, thì con sẽ được sang trọng 
phú quý, cùng vui sướng đây dẫy mọi đàng. Sẽ than 
thở cùng Đức Chúa Trời rằng : Tôi lạy ơn Cha cả 
rất nhân lành vô cùng, đã thương con mọn đại d6t 
này. Tôi xưng mình thật khi trước tôi đã ra bất 


. nhân vô phép, di dêng dài lia mát Cha, bát nhán 


cùng Cha nhiéu làn, cho nén cháng dáng goi là con 
Đức Chúa “Trời. Song từ rầy về sau, tôi chẳng dám 
mất lòng Chúa tôi nữa. Xin Cha cả thương lấy tôi 
cùng ban cho tôi được bën lòng theo ý Cha, cho tôi 
ray được làm con Cha cả dưới đất, cho đáng ngày 
sau làm con Cha cả trên trời đời đời. 


Giò thứ hai 
khi đã auá nửa ngày 
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Ngam rể ` ung ích thiéeng liêng 007 ngdm 
` bûy nhiêu ngày mà ra. 


. Con phái bày ra trong trí khôn, nhu xem 
thấy ông Thánh Mai-sen, 'ở trên núi Si-na-i xưa, 
nói khó cùng Đức Chúa Trời đã nhiều ngày, thì 
toan xuống. Mà đang khi di đàng thì tay người 
cầm hai bia Đức Chúa. Trời đã in mười sự rặn 
vào. Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Trời soi 
sáng cho con đi đàng nhân đức ; kêo bởi tội con 
mà vỡ mất hai bia ấy, nghĩa là còn sai sự nào 
trong phép đạo Đức Chúa Trời dạy. 


Điều thứ nhất con phái suy : Trong bấy 
nhiêu ngày con đã chỉ một sự nguyện ngắm, 
thì đã than thở cùng Đức Chúa Trời nhiều lần, 
mà Đức Chúa Trời cũng đã soi sáng, cho con biết 
cách phải ở từ rầy về sau, ấy là như Đức Chúa 
Trời trao cho con, hai bia là đá có mười sự răn 
Đức Chúa Trời in vào vậy. Vì sự ấy, kéo con 
lại quên những sự Đức Chúa Trời đã soi, bảo 
con trong bấy 60 ngày, thì con phải tạc bấy 


Chớ đốc lòng 


nhiêu sự vào lòng con, và lòng con phải hóa nên 
vüng bên, nhu là đá cho được giữ bấy nhiêu su 
Đức Chúa Trời; dá soi cho con cho đến lon đời. 
giữ bây giờ mà thôi làm chi. Lai từ 
ráy mà di, ít là một lễ một lần phải quyết trong 
lòng vâng giữ, cùng theo ý Đức Chúa Trời, bằng 
bấy nhiêu ngày ray đã quyết vậy. Vậy như các kẻ 


thấy ông Thánh Mai-sen bói núi Si-na-1 mà. 


xuống, thì xem mặt người chẳng được, vì bởi đã 
lâu ngày nói khó cùng Đức Chúa Trời, cho nên 
mặt người ra sáng láng chói con mắt người ta, 
thì từ ráy về sau, con cũng phải ra khác, cho người 
ta xem con chẳng đương vì mọi việc con làm, cùng 
cách con, sau này, phái ra như ánh sáng chói lói 
làm cho kẻ nguội: Janh hó nguoi. Néu cháng váy, 
thi con phái biét con chua có sửa minh nén, vi 
chung nhu ké liét dá bệnh, và ít nữa lai phải 
bệnh ấy, thì kể là bệnh chẳng khỏi dứt. Vậy 

con chừa nết xấu bấy nhiêu ngày rầy, rôi ít nữa 
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lại theo nết ấy, thì cũng kể là con chừa chẳng dứt 


nữa. 


Điều thứ n con phái suy : RUE kinh E- 
van-khé-1i-6 a ông Thánh Lu-ca, có lời Đức Chúa 
Giê-su phán rằng : Tôi tá nào đã biết ý chủ mình, 
mà chẳng theo ý người như vậy, thì phải đòn 
nhiều. Vậy trong bấy nhiêu ngày con nguyện ngắm, 
ắt là con đã suy biết ý Đức Chúa Trời là thể nào, 
cùng biết Đức Chúa Trời khiến cho con phải đi 
đàng nào, phải làm những việc gì. Nếu con chẳng 
cứ, thì phải dái sợ Đức Chúa Trời phạt con nặng 
lắm, vì chẳng xuống ơn Ga-ra-thi-a rất mạnh 
rất nhiều cho con, lại để cho con đời này phạm 
nhiều tội: hơn, cho con đời sau đáng chịu phạt nặng 
hơn nữa. Ấy vậy con có lé gì, chữa mình cho khói 


roi Đức Chúa Trời đánh con chăng ? Ắt là sự 7 
chẳng được đâu ! Vì chưng Đức Chúa Trời đã soi 
sáng, cùng dạy dỗ cho con biết ý Đức Chúa Trời 
tó tường ; lại con cũng đã có dip vâng cứ được như 
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ý Đức Chúa Trời soi cho. Chớ thì có lẽ nào con 
xưng mình làm tôi tá Đức Chúa Trời, mà chẳng 


theo ý Đức Chúa Trời, thì chẳng ra nghịch lắm ` 
. ru ? Lay Chúa tôi, tôi chẳng dám sai ý Chúa tôi 
` nữa. Hë mọi sự Chúa tôi soi sáng cho tôi, thì tôi 


dốc lòng vâng làm như ý Chúa tôi khiến vậy, đù 
mà tôi dái sợ phép Chúa tôi phạt tôi mặc lòng, 


„Song le tôi càng dái sợ sự sai lê luật kẻ làm tôi 


tá Chúa tôi hơn nữa. Vì chưng, tôi đã tin thật, 
trên trời dưới đất chẳng có đí gì hơn làm tôi 


- cùng vâng phép, và kính mến Chúa tôi là Chúa 


rất nhân lành vô cùng. 


Điều thứ ba con phải suy : Từ ráy mà 
đi con càng ra lòng sốt sắng, kính mến cùng 
theo ý Đức Chúa Trời, thì ma quỷ cảng ra 
sức ngăn trở cùng cám dỗ con hơn nữa ; mà 
bởi con thật yếu đuối phần hồn lắm, cho nên 
hoặc một hai khi, con có sa sự cám dó,.thi 


khi ấy con chẳng nên sờn lòng bó sự trông ۱ 


< 


nooo 


BE 


id 
B 


caa 


* 


نال 


mes 


“204 6 (294 ) 


cây làm chi, một, phải, quyết lai trong lòng で hang 


dám sai ý Đức Chúa Trời nữa, cùng ăn năn tội 
lỗi trước và đốc lòng. chừa về sau, thì con lại dược 


như khi. trước váy. Xưa có môt cơ quân kia gọi 


là cơ hằng sống, chẳng phải vì những quán trong 


cơ ấy, chẳng hay chết đầu, một goi là cơ hằng 


sống vì hễ quân nào trong cơ ấy chết, thì liền 
có quân khác thế vào, mà quân thế vào ấy thì 
cũng cả gan mạnh bạo, hay đánh giặc bằng quân 
đã chết kia. Ấy vậy nếu mà con dốc lòng bắt 
chước như vậy, thì cũng được kể sự con đốc lòng 
theo ý Đức Chúa Trời, ra như hằng sống vậy, 
vì chẳng bao giờ con đám bó lòng ấy nữa, dù 
mà một, hai khi con chia lòng ra một ít, cho nên 


cũng như cơ ấy chết một quân, thì con liền ăn 
.nán, cám trí lại, cá gan mạnh bạo lên mà đánh 


giặc với ma quỷ hơn khi trước, thì cũng như quân 
mới thế vào cơ ấy thay vì quân chết vậy. Sau 
nữa, con phải trông cậy Cha cả rất thương xót vô 


| 
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cùng, hằng xuống Ga- -ra- -thi-a cho con được vững 
lòng. theo ý Đức Chúa Trời mãi mà raượn lời vua 
Thánh Da-vít cầu xin cùng Đức Chúa Trời rằng : 


Xin Đức Chúa Trời, làm cho những sự Chúa tôi 
 d& dung nén, trong linh hồn tôi hóa ra chắc 


chắn, vững bền đời đời. Nghĩa là Chúa tôi đã soi 
trí cho tôi biết, cùng mở lòng cho tôi theo ý Chúa 
tôi, thì xin Chúa tôi làm sự ấy cho chắc chấn 
vững bën đời đời, cho tôi rầy được theo ý Chúa 
tôi dưới đất, cho ngày sau càng được theo ý Chúa 
tôi, trên trời chẳng cùng. Sé than thở cùng Đức 
Chúa Trời rằng ; Chớ gì tôi chẳng có khi nào 


đừng đội ơn Chúa tôi, vì đã định liệu cho tôi được ` 


dịp nguyện ngắm trong bấy nhiêu ngày, cùng 
đã cho tôi biết minh khi xưa là ai, và từ rẩy vé 
sau, tôi phải là ai nữa. Sự ấy Chúa tôi đã cho tôi 
biết tó tường lắm, cho nên tôi còn thiếu một sự 


là sáp mình xuống dưới chân Chúa tôi, thì tôi lay ` 


Chúa tôi, này tôi đây xin Chúa tôi chịu lấy tôi 


um, 
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tá vô phép này là kê đã mất lòng Chúa tôi ; xin 
chịu lấy con chiên lạc này là kẻ đã bất, nhân, đã 
phụ ơn Cha cả nhiều lần, đã lạc khỏi đoàn con 
chiên. Xin Cha rất _thương xót vô cùng tha tôi, 


.cùng làm phép biên-si- song cho tôi. Tôi chẳng 


dám ra khỏi đây, cho đến khi Cha cá làm phép 
biên-si-song cho con mọn này. Dù mà tôi chẳng 
đáng chịu ơn cả Chúa tôi bàn cho mặc lòng, song 
le tôi cậy ông Thánh I-na-thi-ô là con cá đẹp 
lòng Chúa tôi, mà bởi công nghiệp người, thì tôi 
xin Cha phù hộ cho tôi ở đời này được làm tôi tá 
theo ý Chúa tôi, như ông Thánh I-na-thi-ô, cho 
tôi đời sau được hưởng Chúa tôi trên nước thiên 


đàng. 


Giò ban tõi 
khi đã uns nu€c 1١ 


Ngim vê su don 4 chiu 00-11-1017, 
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Con phåi bày ra trong trí khôn, như xem 
thấy man-na bởi trời mà xuống, nuôi dán 1-dGt-ra- 
6-11 xưa. Đoạn sẽ cầu xin cùng Đức Chúa Trời, soi 


. sáng cho. con được biết những mùi rất, ngon ngọt, 


rất mỹ vị trong man-na, rất thánh này là Sang-ti- 
si-mó Sa- -Ca-ra- men- -tó. 


|. Dióu thứ "T con phái suy:: Khi Đức Chúa 
Trời hứa cho dân I-dút-ra-ê-]i ra khỏi nước I- -chi-tó 
mà về đất tổ tông, thì dân ấy phải đi qua biển Đỏ, 
mà các ke thù đuổi theo mình, thì chết đuối hết 
trong biển ấy ; đoạn di đàng rừng bốn mươi năm, 
phải chịu nhiều sự khốn khó, mà đến khi dưới đất 
chẳng còn tìm được của ăn hằng ngày dùng đủ, thì 
Đức Chúa Trời mới cho dân ấy án man-na, là của 
bởi trời mà xuóng.. -Vậy bấy lâu trước, hoặc là con 
cũng đã di đàng tội l5i, cho nên đã phải làm tôi tá 
ma quỷ, cùng tính xác thịt con, mà ray Đức Chúa 
Trời đã mở lòng cho con được ăn năn lở lại cho 


.,0 +0 


` 


+ 


khói làm tôi ma quy, cũng như dân ấy khỏi làm tôi 
nước I-chi-tó vậy. Lai Đức Chúa Trời cũng định cho 
con được ăn man-na nhiệm, là chiu Minh Thánh 
Düc Chua Gié-su, cho được sức. mạnh: mà về đến 
đất tổ tông là thiên đàng. Vậy con sẽ xét mình cho 
biết : Con đã thật lòng bổ ma quỷ, mà lở lại cùng 
Đức Chúa Trời chưa ? Con đã bó lòng kiêu ngạo, 
cùng tính cả giận chưa ? Con đã bó lòng mé. dám 
xác thịt, cùng say sưa rượu chè chưa ? Con đã bỏ 
lòng hà tiện, tham lam của cải chưa, con đã bỏ tính 
làm biếng, chẳng làm những việc con phải làm 
chưa ? Những tội ấy cùng nhiều giống tội khác như 
làm vậy, thì con đã quyết chừa cho hẳn chưa ? Nếu 
mà chưa có, thì con chớ dám cả lòng vào chịu lễ, 
kêo lại chịu lấy lý đoán phat minh nhu thằng Giu- 
da xưa, bởi nó để tội trọng trong lòng, mà cả lòng 
chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su chăng ? .Vậy 
con chớ bắt chước nó làm chỉ. Hay vâng lời ông 
Thánh Báo-lóc dạy rằng : Phái xem xét mình trước 


' 


đã, đoạn thì mới nên chịu lễ. 


Điều thứ hai con phái suy : Cho con được 
ăn mày ơn trọng, bởi phép Sa-ca-ra-imen-tó rất 


thánh này mà ra, thì con phải lấy lòng khiêm 


nhường, và lòng cung kính cho hết sức, mà suy 
Chúa cực cao cực trọng, quyển cả vô cùng, phép tác 


vô cùng, đang ngự trong Sang-ti-si-m6 Sa-ca-ra-: 


men-tô, là Đức Chúa Giê-su, đã xuống thế gian làm. 
người, chịu trăm nghìn sự thương khó ba mươi ba 
năm, và chịu chết trên cây Câu-rút cách rất đau 
đớn cùng xấu hổ làm vậy, cho được dên tội cho 


con ; lai dé minh trong phép rất thánh này, làm 


của nuôi linh hổn con. Ay con xem lóng Düc Chúa 
Giê-su yêu đấu con cách rất lạ lùng là dường nào ! 
Đoạn lại xem mình con rất hèn hạ, xấu xa, dơ dáy 


và 161-151 góm ghiếc là đường nào, mà lấy lòng. 


khiêm nhường ăn năn cho hết sức, như người thu 


thuế kia, đã chép trong kinh E-van rằng : Nó đứng. 
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cuối nhà thờ, chẳng dám bước lên gần bàn thờ, 
chẳng dám ngửa mặt lên trời, một đứng xa đấm 
ngực mà kêu rằng : Lạy Chúa tôi, tôi là kẻ có tội, 
xin Chúa tôi thương lấy tôi cùng: Hay là than 
thở như con trai kia, tiêu tốn hết của cải cha đã 
chia cho nó, mà rằng : - Lay Chúa tôi, tôi đã ra 
nghịch cùng cả và trời đất, và bất nhân cùng 
Chúa tôi ; tôi chẳng đáng gọi là con Chúa. tôi 
nữa. Xin Chúa tôi thương lấy tôi như thằng tôi tá 
hèn hạ vậy mà thôi, cùng soi lòng cho tôi biết 
đọn mình nên mà rước Chúa tôi. Ví bằng Chúa 
tôi chẳng chịu lấy tôi, thì tôi biết là đi đâu ? 
Chúa tôi là Cha, thì xin tha các tội cho con mọn 


này. 


Điều thứ ba con phái suy : Đến ngày Đức 
Chúa: Trời đã hứa cho đân I-dát-ra-é-li ăn man-na 
bởi trời mà xuống, thì dân ấy phải thức sớm cho được 
d lấy. Vậy con cũng phải bắt chước dân ấy mà lấy 


những lời sốt sắng kêu van, xin man-na rất thánh 
này ngự vào trong lòng con, như thể này rằng : 


Lay Chúa tôi, là của ăn trên trời, bao giờ tôi được l 


dâng lót mình cho Chúa tôi ? Bao giờ tôi được sốt 
mến Chúa tôi, như Chúa tôi đã sốt sắng thương yêu 
tôi ? Ó bánh hằng sống vô cùng, bao giờ tôi được 
sống vì một Chúa tôi ? 0 man-na trên trời, bao giờ 


.tôi được chê bỏ những của hèn hạ thế gian này 


mà chuống dùng một Chúa tôi mà thôi ? Lay 
Chúa tôi, xin hãy làm cho lòng tôi khói đính bén 
sự hen thế gian, cùng khói chiều theo nết xấu, 
cho được yêu mến những nhân đức Chúa tôi ? Xin 
chớ để cho lòng tôi yêu muốn sự gì khác, một 
muốn kính mến và đẹp lòng Chúa tôi mà thôi. Vậy 
con hãy lấy lòng ước ao khát khao như thể ấy, cùng 
mượn lời Thánh I-ghê-rê-gia quen dùng, khi cho 
người ta chịu lễ, mà than thé cùng Đức Chúa Giê- 
su rằng : Lạy Chúa tôi, tôi chẳng dáng Chúa tôi 
ngự vào lòng tôi, xin Chúa tôi phán một lời thì linh 
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hên tôi liền đã. Tôi chẳng đáng chịu ơn rất trong 
này, nhưng mà tôi cả lòng đến gần Chúa tôi, xin 
| Chúa tôi sửa mình tôi cho dáng án mày ơn Chúa. 
1 tôi. Lạy Chúa tôi đã biết tôi hèn hạ yếu đuối, nhân 
1 vì sự ấy, tôi chạy đến cùng Chúa tôi, xin Chúa tôi 
| 

i 


| nhu cung E-van J. 


1 
1 


Doan này gd l0i Di Chia Qié-sumo | 
chữa tôi cho đã, cùng ban sức mạnh cho tôi, như lời 101/0 ta Chiu cû-mıû-nhıong 5° x 
Chúa tôi đã phán rằng : Kẻ khỏe mạnh chẳng phải 


VANVH — —- 


Có lời Đức Chúa Giê-su phán rằng : Các kẻ 


| " ۱ dùng thầy thuốc, có một ke có tật bệnh mới phải | 
|] i dùng mà thôi. Cho nên tôi trông cậy lòng lành 6 khó nhọc và gánh của nặng, hãy lại đây cùng Tao, 
B | cùng Chúa tôi, tôi cá dám ước ao Minh Thánh ` thì Tao sẽ cho nghỉ, cùng sẽ cất sự khó cho. Cùng | 
۱ | Chúa tôi ngu vào lòng tôi, mà nuôi linh hồn tôi cho có lời phán cùng các dày tớ rằng : Của Tao cho bay ai 
1 được sức mạnh. Tôi cả dám ước ao Máu Thánh ăn, ấy là thịt Tao làm cho bay được sống. Hãy chịu lel 
E | Chúa tôi, ngự vào lòng tôi mà rửa moi su ô ué lấy mà ăn, này là mình Tao, ngày sau sẽ phó cho ke at 
| ; trong linh hón tói. dữ vì bay ; hé là lán nào bay làm su này, thi háy Q1 
E ! f nhó dën Tao. ‘Ay là lời Đức Chúa Giê-su đã truyền に 
E, 1 1 - d 
0 ۳ xưa. Tôi đội ơn vì lời rất trọng làm vậy và chịu lấy n 
TES NGÀY THU 11۳01 : لے‎ 
i | cùng để trong lòng cho đến đời đời. Lời rất nhân, m jd 


rất lành làm cho tôi được mừng, song le những 


1 ا ا‎ X squa کی کک کی‎ TE 

| C đùi bos ngày khi đọc các kinh rôi, thà đọc đoạn Đức tội lỗi làm cho tôi sợ hãi, phần thì muốn chịu ơn. "y 4 
7 úa, Gië-su mời người ta chịu cô-mô-nhong. Phải đọc trọng ấy, phán thì lòng chẳng sạch can chẳng y> 1 

- Xu و‎ quam صا‎ HẠT qur بش یی‎ PEI ap: 24 4 

7 cho. đến..Chúa tôi có 151 phán rằng : Các kå. chi — で 】 


khó nhọc có muốn nghỉ, thì hãy đến cùng Tao. 
Tai tôi nghe lời rất diu đàng làm váy thì hãi, vì 
` Chúa trời đất phán cùng ke rất hèn mon này mà 
cho chịu sự cực trọng dường ấy. Tôi là ai mà ےت‎ 
đến gần Chúa trọng vô cùng ? Các tång trời CUC 07 
cực rộng chẳng xứng cho Chúa tôi ngự, mà Chúa 
tôi lại phán rằng : Bay lại đây cùng Tao, thì tôi 
chẳng thông được ý trọng làm vậy. Có lẽ nào tôi 
là kẻ rất hèn, chưa làm được việc gì lành, mà 
dám ra mặt cùng Chúa tôi | Này tôi là ke mất 
lòng Cha nhiều lần mà đến trước mặt Cha làm 
sao được ? Chúa các Thiên Thần kính dái, các 
người ta sợ hãi, mà Chúa tôi phán dạy tôi đến 
cùng Chúa tôi làm sao ? Xưa ông Nô-e là đấng có 
nhân đức, đóng tàu một trăm năm, có ý cho mình 
cùng con cái khỏi lụt cả, mà tôi trong, một. giờ, 
don linh hồn rước Chúa trời đất thì làm sao ? Ông 
Thánh Mai-sen là kẻ Đức Chúa Trời yêu dấu, người 
làm hòm lấy những gỗ, chẳng hay nát mà lót trong 


bọc ngoài thì lấy những vàng cực tốt có ý để hai 
bia là đá thích mười sự răn, mà tôi là kể rất hèn 
mạt, hầu dám. chịu lấy Chúa truyền mười. sự răn 


vào lòng tôi đầy những tội lỗi được ru ۶ Lạy on 


Chúa cực trọng, các Thánh xưa làm hết sức cho đẹp 
lòng Cha cả, mà tôi chẳng hề có dọn mình chịu cô- 
mô-nhong cho nên ! Lòng tôi hằng chiều về những 


- sự hèn thế gian, những lo đi đàng khác, chẳng hé 
- có hết lòng rước Chúa cực trọng, cực cao vào nhà 


linh hồn tôi ! Lë thì khi ấy tôi chẳng có nhớ đến 
vật nào trọng hèn, vì chưng chẳng có toan rước 
Thiên Thần, hay là người Thánh nào, một toạn 
Tước Chúa các Thiên Thân, cùng các người Thánh 
mà chớ ! Ấy hòm để bia là đá” xưa, ví với Mình 
Thánh Đức Chúa Giê-su, là ngàn mọi sự phúc đức, 


thì khác xa lắm ! Và các lễ đời xưa sánh cùng lễ ` 


cực trọng này cũng chẳng làm sao được. Mà tôi ở 
Z ン Z 7 * へ 2 N 2 
trước mặt Đức Chúa Giê-su, cháng sg cùng chàng 
په‎ ^* À ` ` ^ A. 3 
mừng bội phán thì làm sao ? Nhân sao tôi chẳng 
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don linh hồn cho hết lòng, hết sức ? Kia những vua 
cùng người Thánh xưa kính chuộng dường ấy, nhu 
ông Thánh Da-vít là vua nước Giu-dêu, thấy hòm 
bia thì mung bói phán, vi nhớ ơn trong Đức Chúa. 
Trời xuống cho nước mình, thì vua hát cùng gáy 
đàn, và dạy thiên hạ một ngày một lần, hát khen 
Chúa rộng rãi cùng nước mình. Ấy thuở xưa các 
Thánh kính chuộng Đức Chúa Trời dường ấy, vì 

thấy hòm xưa để là đá bia 2 trong ấy, huống lọ là 
tôi ráy phải mừng khi rước Sa-ca-ra- -men-tô cực 
trọng này, là mình: thật vua cả trên hết các vua ! 
Tôi đội ơn Chúa tôi, vì những sự lạ đã xuống cho 
chúng tôi. Trí ai suy được sự cực trọng, khi cho 
tôi chịu ơn cả các Thiên Thần cùng các người ta 
suy chẳng đến. Tôi khen phép mầu nhiệm Sang- 
ti-si-mô Sa-ca-ra-men-tô, phép ấy ke mắc tội 
trọng chịu làm sao được ? Mà ke chịu nên, thì 
thêm Ga-ra-thi-a trong linh hôn cho tốt lành mọi 
sự yếu đuối bởi tội lỗi đã phạm khi trước, rầy lại 


| 
| 
| 


-linh hôn, lại tràn ra ngoài xác nữa. Chớ gì 
chịu cô- -mó-nhong, thi càng `. chuộng Cha rộng. ' 
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nên sức mạnh, cùng sự tối tám ráy lại ra sáng 
láng. Có nhiều lần ké chịu ơn trọng ấy vào trong 


rãi cùng tôi làm vậy ! Chớ gì tôi làm mọi sự lành 
cho được trả nghia Đức Chúa Giê-su yêu dấu tôi 
dường ấy ! Ray tôi rước Chúa trị trời đất, làm cho 
người ta ie rỗi linh hồn, cùng chuộc. tội cho thiên 
hạ, yën ñi các con cháu A-dong còn di đàng thế 
gian đây lòng các Thánh ở trên trời, ngày sau 
phán xét tội phúc thiên hạ. Tôi lạy Đức Chúa Giê- 
su, ray nuôi chúng tôi là khách đày dưới thế gian 
này, ngày sau cho chúng tôi được xem thấy mặt cực 
tốt, cực lành trên nước thiên dàng. 


-( Đoạn thi ngắm vé Pon minh chju có-mó- ó-nhong 
có. ba phán. Phái doc nhu cung ngám ). 


itóicàng. 
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۸۷8۸/17۲ vé don minh chiu iiid 


ده — 


¿ó ba جح تہ ہہ‎ MED 


Thứ nhất thì ngắm : Khi Đức Chúa Giê- 
su để truyền phép mầu nhiệm Sa-ca-ra-men-t6 
này, thì có ý cho ta được biết Người yêu dấu ta là 
thể nào. Vì chưng, chẳng có ơn nào trọng hơn ơn 
trọng này. Nhân vì sự ấy, ông Thánh Giu-an 
rằng : Đức Chúa Giê-su yêu các đầy tớ, thì đến 
sau lại yêu, nghĩa là càng yêu hơn nữa. 


Thứ hai thì ngắm : Khi Đức Chúa Giê-su 
toan về thiên đàng thì lối của cực trọng này, cho 
con được nhớ những sự thương khó, Cha cả đã 


chịu vì con và mở lòng cho con được kính mến 


Cha vì yêu dấu con làm vậy. 

Thứ ba thì ngắm : Khi quân dî tim 
dáy trói Cháa tói và làn su dü cho, cüng 
khi tháng Giu-da toan bán tháy mình cho 
ké nghịch, thì khi ấy Đức Chúa Giê-su truyón 
ơn cuc trọng này, có ý như cám lòng ta 
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được maen Cha rộng rãi cùng con thể ấy. 


スス トン ーー に 


Lay ơn Đức Chúa Gié-su, ai nghi là Chúa tôi 
yêu dấu chúng tôi làm vậy ? Cho nên Chúa thiên. 


đàng cùng muôn vật chịu nên của cho ke hèn mon . 


này ăn. Tôi khen lòng yêu đấu, cùng phép tắc Chúa 
tôi quá trí tôi suy chẳng được. Tôi xin các Thánh 
đội ơn Chúa tôi thay vì tôi. Vì trí tôi thấp hen, 
suy chẳng đến sự cao trọng Đức Chúa Giê-su 
xuống cho tôi. Chúa rộng rãi vô cùng các tầng 
trời chứa chẳng hết, mà bởi yêu dấu chúng tôi thì 
chịu làm người hèn, cùng chịu nạn chịu chết vì loài 
rất hèn là chúng tôi, lại nên của nuôi linh hên 


chúng tôi nữa. Ai mà suy thấu được sự này ? Chẳng: 


khác gì như lấy cá, va nướẻ biển đổ vào chén nhỏ 
vậy. Sau nữa, tôi ngắm khi Chúa tôi nhớ: đến 
những sự thương khó phải chịu vì tội thiên hạ, thì 
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sợ cho nên mồ hôi máu cháy ra dóng dóng, nhó 
xuống đất ; mà khi toan lối của cực trong này cho 
chúng tôi, thì chẳng kể đến mọi sự thương khó ấy ; 


khi kê dit toan xua Chúa tôi kéo còn ở thế gian 
` nữa, thì Chúa tôi toan chước cho được ở 


ő- cùng chúng 
tôi cho đến lọn đời. Lời trong Sách Thánh thật 
lắm, vì rằng : Nước nhiều chẳng hay tắt được sự 
yêu đấu. Dü mà nước các sông tràn ra, thì cũng 
chẳng tắt được. Ấy nước là sự chịu nạn, ấy sông là 
sự chịu chết, Chúa tôi chịu vì ai ? Thật là chịu vì 
tôi. Mà lòng Chúa tôi cực lành, còn thuong yêu kẻ 
bất nghĩa này làm vậy. Tôi xin các Thánh Sê-ra- 
phim là lửa, kính mến Đức Chúa Trời hết lòng hết 
sức, xuống cho tôi một tàn lửa trọng ấy, là dạy dó 
tôi cho được biết trả nghĩa Đức Chúa Giê-su, cùng 
bắt chước các Thánh Thiên Thần, mà ngợi khen 
Chúa trời đất muôn vật, chẳng có khi đừng. 


( Dang khi làm lễ thi đọc hinh ông Thánh 


` Bó-na-ven-tu-ra ^? dich ra ; cùng phái đọc 
cung ngắm ). 
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Kinh ng Chánh Bóna-ven-twtra dich ta : 


Tôi xin Đức Chúa Giê-su rất hiên, rất lành, 


lấy đức Ca-ri-ta mà thâu qua các ruột linh hồn tôi, ^ 


cho được kính mën- Đức Chúa Giê-su cho thật, và 
bằng phẳng nhu các Tông dê thuở xưa đã mến 
người, để cho linh hồn tôi hằng mến, hằng trông 
cậy một Đức Chúa Giê- -su cho hết lòng hết sức, và 


ước ao lên thiên đàng, cùng trông mong ra "khói 


xác, cho được ở làm một cùng Đức Chúa Giê-su. Tôi 
xin cho linh hồn tôi, khát khao một Đức Chúa Giê- 
su, là bánh thiêng liêng các Đẳng "Thiên ` Thần, 


cùng là của. nuôi các Thánh, cùng là bánh rất trọng 


vô cùng tóm lại mọi mùi ngon ngọt, cùng mọi mùi 
vul suóng cho chúng tôi được hằng ngày dùng đủ. 
Tôi xin cho linh hồn tổi hằng đói, cùng hằng chịu 
lấy Đức Chúa Giê-su là Đấng các Thiên Thần muốn 
trông xem cho liên, để cho các ruột linh hồn tôi 
được no đủ, đầy dẫy những mùi ngon ngọt bởi Đức 
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Chúa Giê-su uA 7 sa x giá lên Bon c ( Làm lễ rồi thì đọc đoạn kê mười hai ích ké chịu : ۱ | i 
hằng khát khao Đức Chúa Giê-su là mạch sự corma: mhong ; song phải đọc cung kế ED 
sống, và là Đức Thượng Trí thông biết sáng láng . 
vô cùng, cùng là biển mọi sự vui vẻ cho chúng `. _ 2007 này kê pd hai ich, d 
tói. Tói xin cho tói háng tróng cáy, háng làm, l - ー : 
hằng thấy, hằng đi và đến cùng Đức Chúa Giê-su ; | ۱ -chiu cû 10۔7‎ FAN. l dc E 
"hằng tưởng, hằng nói về Đức Chúa Giê-su cùng 
làm mọi việc cho danh Cha cả sáng ; lại được đức 

khiêm nhường, khôn ngoan và đức tịnh mến, và 

| vui lòng mà làm những việc lành cho đến lon 

۱ đời. Tôi xin Đức Chúa Giê-su làm cho tôi hằng | 

. Š trông, hằng cậy một mình Chúa tôi mà thôi, cùng i 

ME lấy Chúa tôi làm của cải tôi, cùng moi sự vui vé | 

mừng rỡ yêu dấu, bằng phẳng, em ái, thơm tho, 

ngọt ngào, và của ăn, của uống tôi, cùng là kẻ gìn 


Ai toan chịu cô-mô-nhong, thà phái biết những ích 
bởi.ơn rất máu nhiệm ấy mà ra ; ai mà chịu đoạn . 
` thì phái trả Bộ (Hà cho nên. 


VANVH —_ 


Thứ nhat, có-mó- HORÊ lam chio Đức Chúa 
Giê-su lấy cả và mình, mà thông ra cho người ta 
| làm một ; vì sự ấy, Người phán. rằng.: Ai ăn. thit 
| Tao, thì Tao ở cùng người ấy. Ai suy được sự ấy mà 


' 


J3M00 OY 


t x 
8 giữ giúp sức cho tôi, cùng là Đức Thượng Trí và chẳng bãi, vì Chúa trời đất trọng vô cùng, mà chịu » : 
| [ ضس‎ là phán riêng tôi ; cùng là moi su sống tôi, và làm một cùng ke hèn mat làm. vay? س‎ 
| |] lòng tôi bằng trông cho vững bên mãi, chẳng có E 
| | khi đừng. A-men. d 
| cho có nhiều phúc đức cùng sức mạnh, kéo phái chuóc 5 E 


quỷ cám dỗ ; lai cho được sức chống trả những kẻ thù, . 


| 
| -> Thứ hai, thêm Ga-ra-thi-a trong linh. hồn  - 
| là quỉ và người ta ghét ta. Vis sự ấy ma quỷ can người . * wg 


"m 


ror 
in 


اس 


phán ràng : 
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ta, chẳng cho di chịu có-mó-nhong,.kéo khói tay nó. 


"Thi ba, soi sáng trong trí khôn, cùng phá 
sự tối tám trong linh hồn, vì Đức Chúa Giê-su 
Tao là sáng soi thiên hạ, ai mà theo 
sáng này, thì chẳng lạc đàng lên thiên đàng. 


Thứ bốn, làm cho linh hồn ở khiêm nhường, 
cùng muốn làm sự lành, và. được lòng kính mến 
Đức Chúa Trời. Cho nên bổn đạo đời xưa, bởi năng 
chịu Cô-mô-nhong liên, thì chẳng kể mọi sự khó, 
cùng sán:lóng chịu chết vì đạo nữa. 


Thứ nûm, làm cho vui trong lòng dé làm sự 
lành cùng việc phúc đức ; cho bớt rễ độc về tội lỗi, 
là mê sự tà dám. Cho:nên có nhiều kë năng chịu 
Cô-mô-nhong, thì giữ lòng sạch sẽ cho đến lon đời. 


Thứ s&u; làm cho được tin cho tổ, cậy trông 
thiên đàng cho vững, vì chưng Chúa thiên đàng rầy 
còn cho cả và mình mà ăn, thì ngày sau cũng sẽ 
cho nước thiên đàng mà chớ. 


ng Thánh Giu-an đốc-tô-rê rằng : 
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Thứ bảy, tha những tội mon và cám lòng. 


keo ngã phạm tội trọng ; lại cho giữ lời lành đã 
khấn ; cùng cho đễ di đằng hiểm nghèo, mà làm 
việc phúc đức ; vì kë rước mạch Ga-ra-thi-a: vào 
linh hồn, thì để tội trong lòng làm sao dugc.. _ 


Thứ tám, làm cho được thông công những 
công nghiệp Đức Chúa Giê-su, vì được chịu cả và 
mình Người, thì cũng được: mọi sự lành, 03 Người 


mà thông ra nữa. 
7 
7 ; ۱ 
Thứ chín, làm cho dễ giữ. đạo, cùng cho có 
` / っ Z ۷ ` 2 A. + COSE 
lòng thương kẻ khó khăn, vì kẻ thấy Chúa mình 


rộng rãi làm váy, thì cũng rộng rãi cùng kế khác 


nữa. ` 

Thứ mười „ ٢٢ cho qui- di SƠ, vì nó thấy 
Chúa có phép vô cùng, ở cùng ta, thì nó sợ ; cho nên 
Kẻ chi có-mó- 
nhong đoạn, thi chẳng khác gi như sư tử có lửa ở 
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miệng mà ra thách đánh với cá và địa ngục... 


7۸۷۶ vá khi dit chiu یت‎ doan. 


` . thứ mười một, bót phần phat đáng chịu vì 
| tội đã phạm, vi bởi chịu có-mó;nhong nên, thi được 
۱ Ga-ra- thi-a, bói Ga-ra-thi-a thi dugc khói tói lỗi, 
: ۲ cùng khỏi phần phạt nữa, tùy ke chịu ơn trọng ấy 
kính mến là ngần nào ! 


Xua khi Đức Chúa. Giê- -su rüa. chân cho các — ME 
đây tớ, đoạn có lời phán ` rằng : Bay có "biết thầy : 1 | 
làm dí gi i cho bay khi n&y cháng ? Vậy ta đã chịu | 
cô-mô-nhong hôm nay, "hãy che tai linh hón lại, : EE 
keo nghe sự thế gian, mà chẳng nghe lời rất 


1 
| ا 
| 


سس 


| 1 1 lau 1 

ME د‎ 1 i 16 í ing rằng : Bay 6 

| i Thứ mudi Nai, kẻ chịu cô-mô- ô-nhong thì سا 0 جا‎ SU a 2 1 — 2 7 
| 3 ơ 3 

|] | càng đẹp lòng Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a, vì mình có biết Tao làm sự 1 pu i: PREDA ud 0 = 

١ | ۱ Đức Chúa Giê-su bởi lòng Đức Mẹ mà ra ; và ké Vậy phải biết, Tao là Chúa tiếp ¿nh Bến: x a 1 
i | kính mến Con thì cũng kính mến Mẹ nữa. Báy وې‎ VN مہو‎ Kẻ d x Tế Cc 
i Ç nhiêu ích chẳng khác gì như mười hai trái, ông ze 0 F bay ngày Hỗ Ch trời, d 2 1 
| M Thánh Giu-an thấy ở một cây kia trên trời, mà kê thấy mặt Cha cá tó ien oi đời m xưa bàn: se 1 
٣ 7 o -— j 
| chịu nên thì biết trái ấy ngon ngọt là ngần nào ! ra ở trong hang đá, PHI HE Ie rét, àm n gười كيه‎ 
| 1 2 hèn vì con, cùng ở thé gian bạ mươi bả năm, chịu T E 
| 1 = 2108 
B -- ( Đoạn thà. ngắm uê lời khi đã chịu 66-76: nhong, những-sự thương khó, cho con được những sự vur UV d 
| | w thật. Tao ےا‎ Cha, khi rinh sinh thì, lối cho con له‎ u) 
| | 3 je mà phái đọc cung ngắm j ` ; 3 
mE i nhüng cüa cuc trọng trên hết mọi của, là lót mình ; d 
| Um Cha dé cho con án, va ray còn hằng ngu trên trời: یح‎ 

١ - | 2 
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`. Bao giờ thầy cả làm lễ nửa mùa mà, đọc đến 


lời Cha đã truyền xưa, thoát chốc bánh thầy cả 
cầm, liên nén lót mình Cha như ở trên trời, có 
ý nuôi linh hồn con. cho no. Vi sự ấy cho con duoc 
manh sức, chịu moi sự khó thế gian, cùng thêm 
Ga- -ra- -thi- -a rất tốt lành trước mặt Cha. Tao là 
Cha, xưa chịu sự cực khốn trên cây Câu-rút, cho 
con được khói tội, và khỏi chết vô cùng. Tao là 
Cha, đã sống lại cùng lên trời, mà trông cho 
con giữ đạo nên, cho đến: khi con khói noi dày là 
thé gian, mà và qué thật: là nước thiên đàng, Cha 
đã để dành cho con đời đời, cùng được mọi sự 
lành chẳng có khi hết. Tao là Chúa, ngày sau sẽ 
phán xét tôi phúc các Thiên Thần, cùng các 
người ta chẳng ai khói tòa Cha. Những kẻ đáng 
-lên thiên đàng thì Cha sẽ trả công vô cùng ; ké 
đáng']ìa mặt Cha thì sẽ phái sa dia nguc mà zh 
phat vó cüng. Con ráy ở gần Cha, thì cũng phải 
biết nghĩa Cha, cùng kính mến Cha vì rầy và 


ngày sau, Cha sẽ đoán xét con mà chớ. Ấy vậy, 
Cha chẳng có bó con dáu, ‘con chớ bó nghia Cha 


-làm chi. Ấy là lời rất dịu đàng Đức Chúa Giê-su 
phán. Chúng tôi đội ơn muôn: vàn _frùng, vì lời: rất, 


trọng làm vậy. Xin Rất Thánh Đức Bà cüng các 
dáng Thánh Thiên Thán, và các Thánh giúp tôi đội 
ơn hơn nữa. Lai thấy Chúa trời đất rộng rãi, cùng 
kë rất hèn mọn rốt hết thiên : ‘ha làm vậy, thì tôi 


- hổ ngươi cùng kính đái, mà từ này về sau, tôi đốc 


lòng chẳng đám phạm tội gì trọng hèn, kẻo mất 
lòng Cha yếu đấu con dường ấy. Kẻ có tật nguyễn 
trong linh hồn, thì tổ ra cho thầy, thuốc trọng này 
xem, mà/chữa cho đã. Kẻ khó khăn trong linh hồn, 
là chẳng có phúc đức gì, chớ ngại xin cùng Cha là 
Đấng đã lấy lót mình cho con ăn. ‘Chó quên cầu cho 
kẻ bë trên, cùng kë bể dưới, kể yêu cùng kẻ ghét 
ta, ke sống cùng ke chết. Vi rầy là mùa phúc đức, 
chẳng có khi nào rộng rãi hơn bằng khi t tước Chia 


-trời đất ı vào nhà linh hồn. 
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| ĐiỜ thứ bốn vé hôm 


. . Phải doc các kinh như dà dán trên đầu sách, 
` rồi đọc đoạn " kë đã khói tội ۰ 


' như đã có liền 
đây. Phải đọc cung kể. 


Đoạn này giảng cho biết, kể đã khỏi tội chớ 
có cả lòng phạm tội nữa, kểo ngày sau lại phải 


` nhiều sự khốn hơn nữa. 


Hễ là ai ai đã dọn mình nên, mà ăn mày 
phép. giải tội đoạn, thì phải tin thật Đức Chúa 
Trời đã tha tội cho mình, và khỏi các sự dữ 
bởi tội mà ra, lại được nghĩa cùng Đức Chúa Trời. 
Vậy phải ở cho vui lòng mà kính mến cùng tạ 
ơn Đức Chúa Trời, và làm cho xấu hổ các qui 


"dia ngục : lại được bằng yên trong linh hồn, cùng 


làm tòa cho Đức Chúa Giê-su ngự trị. Song 
nếu chẳng ra sức giữ mãi, khi gặp dip nào lại 
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quen theo lối cũ, liền mất các công phúc trước, lại 
mất lòng Đức Chúa Trời hơn khi trước nữa. Ví dụ 


ke thấy lúa cấy xanh tốt thì mừng vì trông được. 


nhiều thóc, song phát chốc gặp gió đữ ngập nước 
mặn, tức thì lúa bạc lạc hết ; lòng mừng ngày trước 
lở nên lòng lo đói mà thôi. Kìa kë vượt biển, được 
thuận gió thì mừng ; tình cờ phái cạn liền vỡ bờ 
mất của, ấy sự mừng khi thuận gió nào được ích gì 

No kë đã giặt áo sạch, đoạn lại bó nơi do dáy, thì 
bẩn lại hoàn bẩn, chỉ mất công giặt mà thôi. Ké án 
uóng lám phải của độc, dá uống thuốc giải độc, 
đoạn. lại ăn của độc; ấy thật đã ra dại, cùng mất 
công tốn của mà thôi. Ke mang khí giới vào chiến: 
trường, đến khi vào giáp trận, liên non gan rời tay 
gươm giáo, ắt là chết hẳn mà chớ. Năm thí dụ này 
anh em đã hiểu chưa ? Ấy kẻ đã sạch tội, đã được 
nghĩa cùng Đức Chúa Trời, mà chẳng ra sức đè giữ, 
hoặc tình cờ gặp dịp xấu, lại theo lối cũ mà phạm 


tội trọng, thì cũng phải thiệt hại như năm thứ người . 


\ 
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đã ví du trước ấy mà chớ. Ông Thánh. Gié-ró-ni. 


mô rằng : Ke có đạo phái tìm đàng tốt mà di, thì ` 


mới trông được đến nơi dá-chi đến. Đức Chúa 
Giê- -su cũng phán rằng : Ai giữ. sự lành cho lon, 
thi mới: được rỗi linh hồn. Đời xưa ông Da-vít 
cầm đá ném ngã thằng Gô-li-át, liền chạy đến 
lấy gươm nó ma chém đầu nó, đoạn mang gươm 


ãy- vê. treo trong nhà thờ, cùng tạ ơn Đức Chúa. 


Trời, bằng hòn đá đã ném đầu nó thì chẳng nói 
đến nữa. Lẽ sâu nhiệm này dạy ta: phải làm việc 
lành cho lon. ; nếu chua lọn việc thì cũng như 
thằng ấy, dù phải đá ném đã ngã xuống mặc 
lòng, song chưa đứt đầu chết hẳn, thì chưa nên 
việc lành lọn. Cũng một lẽ ấy việc lành bổn. đạo 
làm, như thể ăn năn tội, xưng tội, là việc lành 
thật chốc, song le chẳng giữ cho. đến chết, thì 


: chẳng nên việc lành lọn, cùng chẳng có làm cho 


rỗi linh hồn đâu. Khi xưa Đức Chúa Giê-su chữa đã 
một người phải liệt ba mươi tám năm, thì phán bảo 
nó rằng : Mày thấy mình đã đã thì phải giữ, chớ 
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pham: tội nữa, kéo mà lại khốn hơn khi trước. Ấy 
ke đã khỏi bệnh, phải vâng lời thầy thuốc dạy, 


kiêng. khem mọi cách, mà sự ăn ở phẩi có ý tứ cho. 


lắm, kéo hoác tinh cờ mà bệnh phục tác, thì khó 
trông chữa được. Vậy kẻ đã sạch tội, phải siêng 


năng làm việc lành, phải tránh xa các dịp trái,- 


cùng các điều khác như vậy. Nếu lấy làm dễ nghĩ 
chẳng phải nao, thì thường ngã lại đàng tội không 
sai. Ông Thánh Báo-lóc Sấm Truyền rằng : Trong 


Thánh I-ghê-rê- gia, ta muốn dạy dỗ năm điều cho 


được hợp một ý cùng Đức Chúa Trời. Ông Thánh 
Tô-ma-sô cắt nghĩa năm lời ấy, mà rằng : Thứ 
nhất là dạy ta phải tin, thứ hai là dạy ta phải 


làm việc lành, thứ ba là dạy ta phải kiêng lánh. 


dip tội, thứ bốn là chớ cậy mình, một cậy Đức 
Tản x کے‎ aR ہہ ده‎ 

Chúa Trời, thứ năm là phải có lòng dái sg! Đức 

Chúa Trời. chẳng khác gì thầy thuốc bảo, ke liệt 


phái giữ năm điều cho được khỏe mạnh : Thứ... 


nhất là phái tin mà đè giữ kiêng ky, thứ hai phải 
giữ cách nọ cách kia, thứ ba phải lánh các của độc 
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thứ bốn chớ cậy rằng đã khỏa dt ămcàn, thứ 
năm phải nhớ lai và ‘SQ, sự khốn bởi bệnh ấy đã 


ắc phải khi trước. Vậy kẻ có tội đã khói, có 
muón chóng khóe cũng phái tin mà vâng cứ như 


thé ấy:nữa, thì mới trồng được khỏe linh hên, 
cùng khỏi ngã lại mà chớ. Ông A-dong tổ tiên ta, 
xưa ăn quả Đức Chúa Trời cấm ; đến khi biết 
mình đã làm sự lỗi, mất lòng Đức Chúa Trời, liên 
đi ẩn mình bên gốc cây đã phạm sự lỗi ấy. Vì sự 
ấy A-dong đã ra tối tăm, vớ. vẩn vì mơi ấy là nơi 
mình đã mắc phải sự khốn khó. Ay thế mà lại vào 
nơi ấy náu ẩn Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa 
Trời xua ra khói vườn vui vẻ ấy, cùng dạy một 
Thánh Thiên Thần Ké-ru-bim giữ cửa. vườn ấy, 
chẳng cho lai vãng đến vườn ấy nữa. Ấy Đức Chúa 
Trời khiến dạy làm vậy, có ý bảo loài người ta phải 
giữ linh hồn mình, như vườn Đức Chúa Trời trồng 
cây quý trọng, cùng phải gìn giữ lấy Ga-ra-thi-a, 


là hằng giữ cửa và rào giậu cho kín, keo các ke thù - 
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nghịch sấn vào, mà ăn trộm của trong vườn ấy. Ấy 


_. vậy ai muốn giữ đạo cho vững vàng, phải ra sức lấp 


các nẻo tiểu mach nữa. Ấy là dù tội trọng, bội mon 
cũng phải dốc lòng chừa cho thật; cho..được gìn giữ 
lấy Ga-ra-thi-a Đức Chúa Trời. Xưa ông Sơn-song.. 


là kê Đức Chúa -Trời cho mạnh sức hơn thiên hạ ; . 


song bởi vì mê sự thế gian, chẳng có hay giữ con 
mắt, cho nên Đức Chúa Trời phạt để cho phải quân 
dữ bắt và khoét mắt đi. Đến ngày sau ông ấy án 
năn tội nên, thì xin Đức Chúa Trời thương mà trả 
sức mạnh cho như khi trước. Song chẳng đám xin 
trả sự sáng:con mắt, vì đã biết, sự sáng con mắt, là 
cội rễ làm cho mắc tội trọng và mất sức. mạnh. 
Truyện này dạy ta phải suy xét : hoặc bởi sự gì, 
cùng bởi địp nào, làm cho ta sa ngã phạm tội, thì 


phái ra sức lánh khói dịp ấy. Nếu chẳng lo sợ dè- 


giữ cho cẩn thận, thì chẳng khỏi ngã phạm tội 


trọng, mà lại gặp nhiều sự khốn khó hơn khi trước,. 


chẳng sai đâu. A-men, Giê-su. 


[am 


ctum‏ به VAM  .‏ سک 
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Vicariô Khënërali ( Vicario Generale ) : 
Tinh mục Tổng Đại Diện, Cha Chính. 
Tàp Dung Thán Cóng (Exertia Espiritualia) : 
Exercices Spirituels. 7 Š 
Tội trọng : Tội nặng. 
Tội mọn: Tội nhẹ. . 
Chốn địa ngục : Hỏa ngục. 
Ba phép linh hồn : Trí hiểu, trí nhớ và 
lòng muốn. 
Nướé thiên đàng : Thiên dàng. 
Ordiên Saserdotê ( Ordem sacerdotal ) : 
Chức linh mục. 
Cômônhong ( Comunhão ): Hiệp 1ê, chịu lễ. 
(10) Capha ( Capa ) : Áo choàng. 
(11) Ôđa phôrô nôbidút ( Ora pro nobis, tiếng 
Latinh ) : Cầu cho chúng tôi. 
(12) Odathi6 ( Oratio : Latinh ) : Kinh. 
(13) Atrisong ( Adstricão ) : Ăn năn tội cách 
trọn. 
(14) Contrisong ( Contricão ) : Án nàn tội cách 
- không trọn. 
(15) Kinh Thiên Chúa : Kinh Lạy Cha. 
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(16) Kinh Ave : Kinh Kính Mừng. d'Aquin tiến sĩ Hội Thánh. 
(17) Angiô ( Anjio ) : Thiên Thân. | (33) Lửa giải tội: Hỏa ngục. 
(18) Kinh Thân Mẫu Phúc : Kinh Truyền Tin. | (34) Nghĩa thiết : Bạn tri âm. 
(19) Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria ( Kinh ). (35) cacaramentó C Sacramentô, Sacrement ) : 
. (20) Evan ( Evanjelium ) : Sách Phúc Am, Sách Phép Bí Tích ° ー 
Tin Mừng. - | - (86) Kính dái: Kính sợ. 
(21) Salôvê ( Salve کل"‎ Kinh lạy Nữ Vương. | (37) Phép indu ( Indulgencia ) : Ân xá trong 
(22) Câurút (cruz): Thập giá, Thánh giá. dao Cóng Giáo. ۱ n د‎ 
(23) Inathió ( Ináco ) : Thánh Ignace de (38) Sinh thì : Chết: 
Loyola. i (39) Dinh : Mê, mê man. 
| (24) Manrësa : Manresa ( Barcelone ), nơi Thánh (40) Đánh trả : Chống lại. | | 
I IGNACE DE LOYOLA viết Tập Dung Thân 0 Arcangiô ( Azcangio ) : Tổng lãnh Thiên 
( Cóng. | Than. 
と (25) Caróló Bôrômêô ( Carlos Bórómeo ) : | (42) Tôraphát : Đồng Giosaphát. . 
に ۳ i یت‎ Boromée, Hồng Y, S.J. | (43) Lathadó : Lazaro. | 
に 90ج‎ c Nữ Vương ( Salve Regina ) : (44) Garathia : Ấn súng. | : 
(T ۱ d (45) Evankhêliô ( Evangello ) :. Sáng Phúc 
n (27) Dans dap Cánh đồng Josaphát (?) Âm, Tin Mừng. ` l | : 
c (28) Adong ( Adão ) : Tổ tông Adam. (46) Giêrêmia ( Jeremias ) : Tiên tri Giérémia. 
¬ | (29) Nhán dúc thëm lat ( ده‎ ): Nhân | (47) Hầu hạ : Phục vụ. ۱ 
ہے‎ đức tiết độ. | . (48) Một Con: Con một ( Bản Nêm ghi lộn ). 
im (30) Evà ( Eva ) : Nữ tổ tông loài ngu&i—--- سح‎ l (49) Eyankhêliô ( Xem 45 ). 
(31) Cain ( Cain ) :: Con trai đầu lòng của Adam. | .)50( Cômônhong ( Xem 9). 


(32) Tómasó ( Tomás, Tomé ) : Thánh Thomas | (51) Bia là đá ( bia bằng dá ) : Bia đá. 
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(52) Là dá bia ( Xem 51) . 

(53) Bónaventura ( Bonaventura ) 
Bonaventure. ۱ 

(54) Dái sợ ) Xem 36 ( : Kính sợ. 
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